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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong hệ thống các tổ chức có hoạt động ngân hàng thì ngân hàng thương mại chiếm vị trí quan trọng, vì nó là tổ chức tín dụng được thực hiện tất cả hoạt động ngân hàng. Các nghiên cứu lý luận và thực tiễn vận hành thị trường ngân hàng cho thấy hoạt động kinh doanh ngân hàng là hoạt động ẩn chứa nhiều rủi ro, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội. Là chủ thể tham gia thị trường, các ngân hàng thương mại cũng được Nhà nước bảo đảm quyền tự chủ trong hoạt động trong kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình, được hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật. Do vậy, hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cũng chịu sự điều chỉnh của Luật Cạnh tranh.

Song hành với những bước phát triển và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới của thị trường ngân hàng Việt Nam càng làm cho hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại gay gắt hơn. Để giành, giữ và vươn lên trên thị trường, mỗi ngân hàng thương mại đã đang xây dựng chiến lược cạnh tranh, lựa chọn hướng riêng phù hợp với quy định của pháp luật. Thực tiễn cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cũng đã phát sinh nhiều hành vi cạnh tranh không lành mạnh có nguy cơ gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của các tổ chức tín dụng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại là công cụ hữu hiệu bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngân hàng thương mại, người sử dụng dịch vụ ngân hàng do các hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm kiểm soát được lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, thị trường ngân hàng Việt Nam mới đang trong giai đoạn vận hành theo quy luật của thị trường, sự tác động/chi phối mạnh mẽ của Ngân hàng Nhà nước; việc lợi dụng vai trò của các trung gian tài chính, tình trạng thiếu thông tin của khách hàng để trục lợi càng làm cho tình trạng kinh doanh thiếu đạo đức trong hoạt động ngân hàng có cơ hội phát triển. Trong khi đó, “Việt Nam trở thành một thị trường dễ tính cho đủ loại hàng hóa và thói quen kinh doanh lạc hậu. Trong môi trường kinh doanh hỗn tạp như vậy, chẳng những người tiêu dùng, người kinh doanh đứng đắn bị thiệt hại mà đạo đức xã hội bị xói mòn, pháp luật bị khinh nhờn và hình ảnh của cơ quan công lực trong nhận thức của người dân cũng có phần bị ảnh hưởng” [73, tr.771] thì vấn đề chống cạnh tranh không lành mạnh nói chung, chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng nói riêng, hơn lúc nào hết cần phải được thực hiện nhanh chóng để làm cho môi trường kinh doanh minh bạch, quyền lợi của những người kinh doanh chân chính và người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn.

Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 chính thức quy định “nghiêm cấm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng” và giao cho Chính phủ quy định hướng dẫn cụ thể về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và biện pháp xử lý đối với những hành vi này. Tuy nhiên, những nghiên cứu về lý luận và thực tiễn về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam chưa được quan tâm thích đáng. Các nghiên cứu về chủ đề này mới chỉ đề cập đến những mặt/khía cạnh khác nhau để hướng tới giải quyết những vấn đề được đặt ra trong các nghiên cứu này. Do vậy, việc làm rõ cơ sở khoa học của việc quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng như tìm kiếm các biện pháp chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay là việc làm cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Từ những phân tích trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu cho luận án tiến sĩ luật học.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên cơ sở đó đề xuất các nhóm giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Một là, về phương diện lý luận, luận án tiến hành hệ thống hóa các vấn đề lý luận về cạnh tranh không lành mạnh, chống cạnh tranh không lành mạnh để làm rõ bản chất, nội dung, nguyên nhân, hậu quả của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; phân tích sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, các nhân tố tác động đến việc xây dựng và thực thi pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; xác định cơ cấu (nội dung hay các chế định) của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

Hai là, về thực tiễn, luận án sẽ tiến hành phân tích, đánh giá, so sánh các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan đến việc chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo tiêu chí chất lượng và khả thi nhằm làm rõ những bất cập, hạn chế trong các quy định của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Sưu tầm, tìm kiếm các vụ việc hoặc các biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại để làm minh chứng cho các lập luận khoa học trong luận án.

Ba là, nghiên cứu đề xuất các giải pháp góp phần xây dựng và thực thi pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Bốn là, nghiên cứu so sánh phương pháp xây dựng và thực thi pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại các nước để tìm ra những kinh nghiệm hay, những phương pháp chống cạnh tranh không lành mạnh có thể áp dụng ở Việt Nam.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

3.1. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng được thể hiện trên các khía cạnh: i) Mô tả hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; ii) Nghiên cứu nội dung pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; iii) Cơ chế thực thi pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.

Khái niệm hoạt động ngân hàng trong luận án được sử dụng đồng nghĩa với quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, nghĩa là, luận án nghiên cứu hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong các hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại được tiếp cập dưới góc độ là một chế định của Luật Cạnh tranh được áp dụng trong hoạt động ngân hàng, trong đó có hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại và được tiếp cận trên cơ sở kết hợp giữa luật công và luật tư.

Về thời gian nghiên cứu, Luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng kể từ khi Việt Nam chính thức vận hành mô hình ngân hàng hai cấp theo cơ chế thị trường đến nay.
3.2. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và những biểu hiện không lành mạnh trong hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 

Khái niệm ngân hàng thương mại sử dụng trong Luận án được hiểu như Khoản 3 Điều 4 Luật các Tổ chức tín dụng không phân biệt đó là ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần hay ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Luận án là công trình nghiên cứu có tính hệ thống về pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù – kinh doanh ngân hàng, một lĩnh vực kinh doanh có nhiều rủi ro và tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Các kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, là rõ cơ sở khoa học nhằm xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế trên các khía cạnh:
- Làm sáng tỏ về mặt lý luận các vấn đề về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng;

- Xác định cơ cấu (nội dung) của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng;

- Phân tích và làm rõ mối quan hệ giữa chính sách cạnh tranh và pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; làm rõ mối quan hệ giữa Luật Cạnh tranh và Luật các Tổ chức tín dụng liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng;

- Đánh giá thực trạng pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nhằm làm rõ bất cập, hạn chế của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại;

- Kiến nghị xu hướng lập pháp và các giải pháp thực thi pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay.

Ngoài ra, luận án cũng là nguồn tài liệu tham khảo trong nghiên cứu và giảng dạy khoa học pháp lý, phục vụ cho hoạch định chính sách cạnh tranh của các cơ quan nhà nước cũng như ngân hàng thương mại hiện nay.

5. Kết cấu của luận án

Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận án được kết gồm 4 chương như sau:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài.

Chương 2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

Chương 3. Thực trạng pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Chương 4. Quan điểm, định hướng xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay.

Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Cùng với sự phát triển của các quan hệ thị trường, việc chống cạnh tranh không lành mạnh cũng được mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác nhau như chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, lĩnh vực thương mại, lĩnh vực bảo hiểm, lĩnh vực ngân hàng… Các nghiên cứu về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng đã thu hút được sự quan tâm luận giải của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý ở nhiều khía cạnh khác nhau. Qua khảo sát các nghiên cứu về chủ đề pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng chúng tôi nhận thấy:

Thứ nhất, đã có khá nhiều các nghiên cứu về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh. Các nghiên cứu lý luận về cạnh tranh không lành mạnh, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh được triển khai trên các khía cạnh lịch sử vấn đề cạnh tranh không lành mạnh, nội dung pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh như các nghiên cứu của các tác giả: Nguyễn Như Phát [77, 2001]; Nguyễn Như Phát và Bùi Nguyên Khánh [78, 2001]; Đặng Vũ Huân [43, 2002]; Phạm Duy Nghĩa [73, 2004, tr.865-883]; Lê Anh Tuấn [99, 2009]; Nguyễn Như Phát [79, 2006, tr.29-35]; Lê Danh Vĩnh và các cộng sự [107, 2006]; Tăng Văn Nghĩa [76, 2009]… 

Điểm qua các nghiên cứu lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam cho thấy, các vấn đề lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và chống cạnh tranh không lành mạnh đã được các tác giả nghiên cứu và giải đáp có hệ thống, có giá trị khoa học và thực tiễn. Các nghiên cứu lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh đã tạo được khuôn khổ lý luận pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong nền kinh tế thị trường. Các kết quả nghiên cứu này sẽ được Luận án kế thừa khi xây dựng cơ sở lý luận về cạnh tranh không lành mạnh và chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng thông qua việc làm rõ những đặc thù riêng trong điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

Thứ hai, đã có nhiều nghiên cứu nhu cầu và sự cần thiết của chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Trước hết, nghiên cứu mức độ tự do hay sự mở rộng của hoạt động cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng với sự ổn định của hệ thống tài chính. Thực tiễn cho thấy, khu vực ngân hàng chiếm vị trí quan trọng đối với hệ thống tài chính. Mức độ ổn định của khu vực ngân hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính. Mối quan hệ giữa cạnh tranh, quy tắc pháp lý với sự ổn định của hệ thống tài chính là chủ đề được sự quan tâm rất mạnh mẽ trong các cuộc tranh luận như nghiên cứu “Competition and regulation in banking” của Xavier Vives, IESE Business School and UPF [120]. Nghiên cứu “Bank competition and Financial  stability: Friend or Foes?” viết cho Hội nghị G20 với chủ đề “Cạnh tranh trong khu vực tài chính” được tổ chức tại Bali, tháng 1/2008, tác giả Thorsten Beck [119] đã chỉ rõ sự không rõ ràng và dự báo về mối quan hệ giữa cấu trúc thị trường và chính sách cạnh tranh với sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Tác giả cũng chỉ ra rằng ở những nơi hoạt động cạnh tranh được mở rộng thì sẽ dẫn đến tình trạng dễ bị đổ vỡ mang tính hệ thống và cũng chính việc mở rộng mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng sẽ dẫn đến hệ quả là hệ thống giám sát ngân hàng, các quy định pháp luật trong lĩnh vực này không phát huy được hiệu quả, thậm chí là thất bại. Kết luận này cho thấy, các quốc gia cần thận trọng trong việc mở rộng tự do kinh doanh trong khu vực ngân hàng, bởi lẽ, mức độ mở rộng hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng sẽ dẫn đến hàng loạt các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các tổ chức tín dụng.

Sự cần thiết phải quy định cả hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng trong Dự thảo Luật các Tổ chức tín dụng cũng được luận giải trong nghiên cứu của tác giả Viên Thế Giang [26, 2009, tr.27-33]. Ngoài bài viết trên, trong nghiên cứu của Ngô Quốc Kỳ [53, 2002] cũng đã bước đầu làm rõ sự cần thiết và cơ chế điều chỉnh cạnh tranh giữa các ngân hàng nhưng được nghiên cứu trong phạm vi hẹp là hoạt động cung ứng vốn cho nền kinh tế.
Khi nghiên cứu về sự cần thiết phải chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, tác giả Nguyễn Văn Tuyến [102, 2006, tr.51-56] đã chỉ ra những nét đặc thù trong việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với hành vi cạnh tranh của các tổ chức tín dụng như mức độ cạnh tranh của các tổ chức tín dụng không phải là cuộc chiến một mất một còn mà là vừa hợp tác, vừa cạnh tranh; mức độ tác động/can thiệp của Ngân hàng Nhà nước vào hoạt động cạnh tranh của các tổ chức tín dụng vì mục tiêu thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia…

Dự án hỗ trợ thương mại đa biên II, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) phối hợp cùng Ủy ban Châu Âu thực hiện nghiên cứu số ASIE/2003/00711, SERV 3 “Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng”, Báo cáo về các quy định liên quan đến cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng, Bản cuối cùng, Hà Nội ngày 15/12/2006 [16]. Nội dung của bản Báo cáo này đề cập tổng quan về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng, phân tích được vấn đề quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh và hành vi cung cấp dịch vụ dưới giá thành; phân tích kinh nghiệm về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của Trung Quốc. Trên cơ sở phân tích này Báo cáo kiến nghị các giải pháp xây dựng pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng.

Cũng trong Dự án hỗ trợ thương mại đa biên (MUTRAP II) có nghiên cứu “Tác động của tự do hóa dịch vụ ngân hàng đối với cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng”, Hà Nội 2006 [17]. Nghiên cứu này đã chỉ rõ được tổng quan về luật cạnh tranh của Việt Nam; các phương pháp tiếp cận/quy định về cạnh tranh không lành mạnh đối với lĩnh vực ngân hàng của Trung Quốc; Liên minh Châu Âu và của các nước đang chuyển đổi là Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc.

Trong Báo cáo cuối cùng với chủ đề “Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector” của Centre for European Studies (CEPS) năm 2009 đã chỉ ra vị trí, tầm quan trọng của việc kiểm soát tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính bán lẻ mà trọng tâm là lĩnh vực ngân hàng, bởi lẽ, trong hệ thống tài chính, ngân hàng giữ vai trò quan trọng [114].

Các tác giả Maria-Eleni K. Agoraki, Manthos D. Delis và Fotios Pasiouras [118] khi nghiên cứu quy tắc pháp lý, cạnh tranh và rủi ro hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tại các quốc gia chuyển đổi khẳng định các quy tắc pháp lý có ảnh hưởng độc lập tới rủi ro hoạt động hay chúng ảnh hưởng tới những nơi quyền lực thị trường được chiếm giữ bởi các ngân hàng. Trên cơ sở nguồn dữ liệu ở các nước Trung và Đông Âu trong giai đoạn 1998-2005 cho thấy ngân hàng và quyền lực thị trường hướng tới việc làm giảm mức độ rủi ro tín dụng và tình trạng mất khả năng thanh toán/vỡ nợ ở mức thấp hơn.

Thứ ba, nghiên cứu hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh được quy định trong Luật Cạnh tranh được đề cập, phân tích và bình luận trong khá nhiều nghiên cứu như: Nguyễn Kiều Giang [23, 2007, tr.13-19]; Viên Thế Giang [27, 2011, tr. 20-26]… Các nghiên cứu này đều thống nhất khi đặt vấn đề nghiên cứu cơ chế cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng là: Hoạt động ngân hàng là lĩnh vực kinh doanh ẩn chứa nhiều rủi ro. Việc cho phép hay mở rộng quyền tự do kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng cần được đặt trong việc bảo đảm duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính mà hoạt động ngân hàng là hạt nhân trung tâm. Những ảnh hưởng tiêu cực từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại sẽ tác động xấu đến hệ thống tài chính. Vì thế, yêu cầu mở rộng quyền tự do hoạt động ngân hàng hay bảo đảm duy trì sự ổn định của hoạt động ngân hàng vẫn còn đang là vấn đề gây tranh cãi. Luận điểm này sẽ được sử dụng trong việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, nhất là quy định về biện pháp xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; luận giải cơ sở cho những can thiệp của Ngân hàng Nhà nước với tính chất là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng ở nước ta cũng như nghiên cứu cơ chế chống cạnh tranh không lành mạnh phù hợp sao cho việc chống cạnh tranh không lành mạnh bảo đảm hiệu quả và không ảnh hưởng tới hệ thống ngân hàng và các khu vực khác của hệ thống tài chính.

Thứ tư, các nghiên cứu lý luận pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Lý luận pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh đã được PGS.TS. Nguyễn Như Phát, TS. Lê Anh Tuấn, TS. Đặng Vũ Huân, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh... đề cập và làm rõ trong nhiều công trình nghiên cứu.  Đây là cơ sở lý luận quan trọng cho việc làm rõ những đặc thù trong cơ chế điều chỉnh pháp luật đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Nhìn chung, các nghiên cứu lý luận pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng được thực hiện trên các khía cạnh sau:

Một là, chỉ rõ phương pháp tiếp cận/quy định về vấn đề cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng là hành vi tiêu cực cần ngăn cấm. Đây là gợi ý có giá trị tham khảo đối với Ngân hàng Nhà nước khi quy định về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay. Điển hình cho xu hướng này là nghiên cứu của Dự án hỗ trợ thương mại đa biên (MUTRAP II) có nghiên cứu “Tác động của tự do hóa dịch vụ ngân hàng đối với cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng”, Hà Nội 2006; Viên Thế Giang [30, 2012] đã làm rõ hơn bản chất pháp lý, dấu hiệu của hành vi cạnh tranh không lành mạnh; thẩm quyền và biện pháp xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.
Hai là, nghiên cứu về mối quan hệ giữa chính sách cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Nhìn chung, các nghiên cứu này đã đề cập đến những mức độ khác nhau về mối quan hệ giữa chính sách cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh cho khu vực ngân hàng. Nhóm tác giả Elena Carletti và Xavier Vives [117] chỉ rõ trong một thời gian dài, lĩnh vực ngân hàng được miễn áp dụng chính sách cạnh tranh bởi việc giải quyết tốt nhất giữa cạnh tranh và sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Trên cơ sở nghiên cứu việc thiết kế chính sách cạnh tranh và việc áp dụng chính sách cạnh tranh của các nước EU các tác giả nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng chính sách cạnh tranh đối với khu vực tài chính. 
Trên cơ sở kinh nghiệm về chính sách cạnh tranh trong khu vực tài chính mà trọng tâm là lĩnh vực ngân hàng của các quốc gia phát triển các tác giả Mamico Yokoi-Arai và Takeshi Kawana [117] trong nghiên cứu “Competition Policy in the Banking Sector of Asia” đã đưa ra nhận định những nét đặc thù của hoạt động ngân hàng không nhất thiết phải thiết lập những quy tắc nghiêm ngặt đối với chính sách cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng và chỉ rõ những hạn chế trong chính sách cạnh tranh cho khu vực ngân hàng.

Nghiên cứu các nhân tố chi phối, tác động đến sự điều chỉnh của pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cũng đã được các tác giả Maria-Eleni K. Agoraki, Manthos D. Delis và Fotios Pasiouras [118] khi nghiên cứu quy tắc pháp lý, cạnh tranh và rủi ro hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tại các quốc gia chuyển đổi khẳng định các quy tắc pháp lý có ảnh hưởng độc lập tới rủi ro hoạt động hay chúng ảnh hưởng tới những nơi quyền lực thị trường được chiếm giữ bởi các ngân hàng. Trên cơ sở nguồn dữ liệu ở các nước Trung và Đông Âu trong giai đoạn 1998-2005 cho thấy ngân hàng và quyền lực thị trường hướng tới việc làm giảm mức độ rủi ro tín dụng và tình trạng mất khả năng thanh toán/vỡ nợ ở mức thấp hơn.

Các nghiên cứu về chính sách và pháp luật cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng đã được các nghiên cứu đề cập tương đối đầy đủ trên nhiều khía cạnh khác nhau phù hợp với đặc điểm phát triển của từng khu vực cũng như ở mỗi quốc gia. Nếu như các tác giả Maria-Eleni K. Agoraki, Manthos D. Delis và Fotios Pasiouras [118] nghiên cứu, đề cập các vấn đề pháp lý về cạnh tranh với rủi ro hoạt động ngân hàng tại các quốc gia chuyển đổi ở Trung và Đông Âu  và làm rõ mối quan hệ giữa rủi ro hoạt động ngân hàng, quyền lực thị trường và các quy tắc pháp lý thì nghiên cứu của các tác giả Mamico Yokoi-Arai và Takeshi Kawana [117] trong nghiên cứu “Competition Policy in the Banking Sector of Asia” lại làm rõ quá trình áp dụng chính sách cạnh tranh đối với khu vực ngân hàng tại các nước Châu Á lại đề cập một cách khá toàn diện các vấn đề liên quan đến chính sách cạnh trong lĩnh vực ngân hàng như việc xây dựng và áp dụng chính sách cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng. Một trong những kết quả nghiên cứu cần được tham khảo trong công trình này là ở chỗ các tác giả đã làm rõ việc áp dụng Luật cạnh tranh đối với lĩnh vực ngân hàng; vai trò của Ngân hàng Trung ương trong việc áp dụng Luật cạnh tranh và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng; sự tham gia của ngân hàng nước ngoài; vấn đề bảo vệ người tiêu dùng và bảo hiểm tiền gửi.

Khi khảo sát các nghiên cứu về pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại, nghiên cứu sinh nhận thấy, một số vấn đề lý luận pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng còn chưa được đề cập như sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; khái niệm và các đặc điểm của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; cơ chế phối hợp và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng…
Ba là, nghiên cứu kinh nghiệm lập pháp của các nước liên quan đến pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại của một số khu vực và quốc gia trên thế giới cũng đã được các nhà khoa học quan tâm như nghiên cứu của Dự án hỗ trợ thương mại đa biên (MUTRAP II), Tác động của tự do hóa dịch vụ ngân hàng đối với cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng, Hà Nội 2006; nghiên cứu của Kiều Hữu Thiện [90, 2012]… Dưới góc độ pháp lý, những kết quả nghiên cứu này đã giúp ích cho nghiên cứu sinh nhận ra được xu hướng lập pháp của các nước sao cho vừa chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng hiệu quả vừa phải phản ánh đặc thù của thị trường ngân hàng ở Việt Nam.

Thứ năm, nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam được thể hiện trên các khía cạnh:

- Làm rõ thực trạng mối quan hệ giữa luật chung và luật riêng trong điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.

- Nội dung quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.

- Nghiên cứu các chế tài xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Thực tiễn xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại mới chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính mà chưa có vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại hay truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Để có thể xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại có hiệu quả đòi hỏi phải dành cho tòa án quyền giải thích một hành vi là cạnh tranh không lành mạnh mà về bản chất là trái với chuẩn thực thông thường về đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng – một khái niệm rộng hơn nhiều so với khái niệm cạnh tranh bất hợp pháp; sử dụng án lệ khi giải quyết các vụ việc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân.

- Nghiên cứu thực tiễn thực hiện pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại đã được một số nghiên cứu đề cập như: Nguyễn Thanh Tú [95, tr.56-64]; Viên Thế Giang [33, tr.13-19]…

Trong các nghiên cứu về thực tiễn thực hiện pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại thì nghiên cứu của Kiều Hữu Thiện [90, 2012] tiếp cận vấn đề cạnh tranh không lành mạnh dưới góc độ khoa học kinh tế. Thành công cơ bản của cuốn sách này là phân tích được mức độ ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh; thực hiện được điều tra và thể hiện kết quả điều tra về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam. Một trong những điểm đáng lưu ý là, nghiên cứu này đã khảo sát cho thấy nhận thức về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở nước ta là khá thấp.

Thứ sáu, nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Tình hình nghiên cứu và đề xuất về giải pháp hoàn thiện pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện này hầu như chưa được nhiều nghiên cứu đề cập. Trong phạm vi tìm hiểu của nghiên cứu sinh, hiện tại mới chỉ có một bài viết của tác giả Viên Thế Giang [30, 2012] có đề cập đến vấn đề hoàn thiện pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên, nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở việc nêu lên sự cần thiết phải hoàn thiện pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng trên quan điểm xây dựng nền kinh tế thị trường, trong đó có thị trường ngân hàng của Đảng ta mà chưa đề cập một cách tổng thể sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng như vấn đề hoàn thiện pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng trong mối tương quan với Luật Cạnh tranh; giữa yêu cầu mở rộng cạnh tranh với việc bảo đảm ổn định của hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; mức độ can thiệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động ngân hàng và vấn đề cạnh tranh không lành mạnh…

Qua khảo sát nội dung các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy đây là nội dung chưa có nghiên cứu nào đề cập một cách toàn diện về nội dung này. Cụ thể là:

- Các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở khảo sát về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng dưới góc độ kinh tế Kiều Hữu Thiện [90, 2012]; mới chỉ có một vài nghiên cứu về bản chất pháp lý của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng Viên Thế Giang [27, tr.20-26], [30, tr.50-56] hoặc bình luận về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng trên cơ sở quy định của Luật Cạnh tranh như nghiên cứu của Nguyễn Kiều Giang [23, tr.13-19] hoặc nghiên cứu cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính bán lẻ như nghiên cứu của “Tying and other potentially unfair commercial practices in the retail financial service sector” của Centre for European Studies (CEPS) năm 2009.

- Có hai xu hướng lập pháp về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng: i) Quy định rõ từng hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng (Trung Quốc); ii) Vận dụng quy định của Luật Cạnh tranh để giải quyết vụ việc liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng (Nhật Bản, Đài Loan, Cộng hòa Pháp, các nước Trung và Đông Âu) hoặc ban hành một số văn bản đơn hành để hướng dẫn chuẩn mực thị trường tối thiểu đối với hoạt động ngân hàng (trường hợp của Liên minh Châu Âu). Mỗi xu hướng đều có ưu điểm và nhược điểm của nó. Khi xây dựng pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần căn cứ vào điều kiện phát triển của thị trường ngân hàng từng quốc gia – nhân tố quan trọng để hình thành các tập quán, chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngân hàng là nền tảng để xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Trong điều kiện của Việt Nam, pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng nên đi theo hướng quy định cụ thể hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và quy định tiêu chuẩn thị trường tối thiểu cho hoạt động cạnh tranh của các tổ chức tín dụng.

- Các nghiên cứu được khảo sát trong Luận án cho thấy, các nghiên cứu này đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa chính sách cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng hướng tới việc hình thành các thiết chế cạnh tranh phù hợp với lĩnh vực đặc thù như nghiên cứu “Competition and regulation in banking” của Xavier Vives, IESE Business School and UPF; “Bank competition and Financial  stability: Friend or Foes?” viết cho Hội nghị G20 với chủ đề “Cạnh tranh trong khu vực tài chính” được tổ chức tại Bali, tháng 1/2008, tác giả Thorsten Beck; Maria-Eleni K. Agoraki, Manthos D. Delis và Fotios Pasiouras (2009), Regulation, competition and bank risk-taking in transition countries, MPRA Paper No.16495, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16495/...

Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề cần phải được làm rõ nhưng chưa được quan tâm đề cập  như: lý luận về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; lý luận, cơ cấu (nội dung), các nhân tố tác động/ảnh hưởng tới pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; đánh giá thực tiễn pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trên các khía cạnh: Mối quan hệ giữa Luật Cạnh tranh và Luật các Tổ chức tín dụng về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; mức độ phù hợp hay không phù hợp (ưu điểm và hạn chế) của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại; nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế của pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam; luận giải về sự cần thiết và các giải pháp tổng thể về xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay.

Việc luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng cần cân nhắc tới các yếu tố:

- Chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng với việc bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, nghĩa là việc quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng có phải là giải pháp tối ưu để bảo đảm môi trường kinh doanh ngân hàng an toàn, bình đẳng cho các ngân hàng thương mại hay nó lại là nguyên nhân của những bất ổn trên thị trường ngân hàng?

- Nên quy định pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam theo hướng nào, quy định cụ thể từng hành vi hay quy định những nguyên tắc mang tính định hướng xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng?

- Mức độ can thiệp/tác động của Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện chức năng của mình (chức năng ngân hàng trung ương và chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng) có ảnh hưởng như thế nào đối với cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng, nó có phải là nguyên nhân của cạnh tranh không lành mạnh hay không?

1.2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

1.2.1. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu đề tài

Để thực hiện luận án, nghiên cứu sinh dựa trên những cơ sở lý thuyết sau đây:

- Các lý thuyết về cạnh tranh của các trường phái như: Lý thuyết cạnh tranh của trường phái cổ điển mà đại diện là lý thuyết cạnh tranh của Adam Smith, của Jonh Stuart Mill…; lý thuyết cạnh tranh của trường phái tân cổ điển nhấn mạnh đến sự can thiệp/tác động của Nhà nước vào các quá trình kinh tế cần phải bảo đảm sự tự do kinh doanh của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế; trường phái Keynes nhấn mạnh đến sự can thiệp của Nhà nước như một giải pháp nhằm thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, thất nghiệp, suy thoái kinh tế…; lý thuyết cạnh tranh tự do…

- Các quan điểm về tự do kinh doanh và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường;

- Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có thị trường tài chính mà thị trường ngân hàng là trọng tâm.

Từ cơ sở lý thuyết, Luận án xây dựng ba giả thuyết nghiên cứu sau đây: 

- Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng có nhiều khác biệt so với các lĩnh vực kinh doanh khác.
- Các quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động của các tổ chức này.

- Việc xây dựng các quy định riêng để chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam là cần thiết.

Từ giả thuyết nghiên cứu, Luận án trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu sau đây:

- Bản chất của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là gì? Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là gì, nó có đặc điểm và bao gồm những nội dung/chế định nào?
- Các quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng có đáp ứng được yêu cầu chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại không? Thực tiễn thực hiện pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã phát sinh những vấn đề gì?

- Tại sao phải xây dựng pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, những hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng nào cần phải luật hóa và để tổ chức thực hiện pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam cần những giải pháp nào?

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu đề tài

Trên cơ sở quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và Pháp luật; quan điểm, chủ trương đường lối chính sách của Đảng về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cùng với các nguồn tài liệu đã thu thập được, nội dung các phương pháp nghiên cứu sẽ được Luận án sử dụng bao gồm:

(1) Phương pháp nghiên cứu gián tiếp thông qua việc tổng hợp, phân tích các tư liệu, nhất là tư liệu sơ cấp (các báo cáo tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại, của Cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng liên quan đến tình hình cạnh tranh của các ngân hàng thương mại) làm cơ sở thực tiễn cho việc đánh giá thực trạng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam.

(2) Phương pháp nghiên cứu trực tiếp thông qua việc tìm hiểu nhận thức về cạnh tranh không lành mạnh tại các ngân hàng thương mại; trao đổi trực tiếp với các nhà nghiên cứu về pháp luật, đặc biệt là nghiên cứu pháp luật cạnh tranh nhằm xây dựng cơ sở lý luận của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

(3) Phương pháp tiếp cận hệ thống, đa ngành và liên ngành khoa học xã hội nhân văn như lịch sử, kinh tế, luật học nhằm làm rõ bản chất kinh tế, xã hội, pháp lý của cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam; đánh giá mức độ phù hợp hay không phù hợp đối với nội dung pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, nhất là tính khả thi của các quy định này.

(4) Phương pháp so sánh luật học được sử dụng xuyên suốt luận án nhằm đối chiếu quy định pháp luật với các nước để tìm ra những điểm hợp lý trong các quy định pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.

(5) Phương pháp phân tích lô gich quy phạm được sử dụng để phân tích, đánh giá các quy phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam cũng như của các nước nhằm làm rõ tính phù hợp, tính thống nhất của pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.
Chương 2
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT CHỐNG 
CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

2.1. Khái niệm, đặc điểm của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

2.1.1. Khái niệm cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

Trong khoa học pháp lý, khi xác định một hành vi cạnh tranh không lành mạnh người ta thường đặt nó trong mặt đối lập với hành vi cạnh tranh lành mạnh. Cho đến nay, cạnh tranh lành mạnh được nghiên cứu, tiếp cận, phản ánh trong nhiều học thuyết khác nhau, song đều không đưa ra được nội hàm cụ thể cho khái niệm này [43, tr.71]. Các tác giả Nguyễn Như Phát và Bùi Nguyên Khánh [78, tr. 30] cho rằng, cạnh tranh lành mạnh được hiểu là cạnh tranh trung thực, công bằng, hợp pháp, hợp đạo đức, tập quán kinh doanh; là hình thức cạnh tranh đẹp, trong sáng, cạnh tranh bằng tiềm năng vốn có của bản thân doanh nghiệp. Từ điển luật học quan niệm cạnh tranh lành mạnh được hiểu là “Sự ganh đua một cách hợp pháp, trong sạch, đàng hoàng giữa các nhà kinh doanh trong cùng lĩnh vực, ngành nghề để chiếm lĩnh thị phần mà không sử dụng thủ đoạn mờ ám, bất chính nhằm loại bỏ đối thủ, tranh giành thị trường” [108, tr.106]. Bản chất của cạnh tranh lành mạnh là các hành vi cạnh tranh hợp pháp, trong sạch, đàng hoàng, trung thực, công bằng, hợp đạo đức, tập quán kinh doanh. Song trên thực tế, để đánh giá thế nào là trong sạch, đàng hoàng, trung thực, công bằng quả là không đơn giản, bởi lẽ, các quan điểm tiếp cận ở trên đều có chung nhận định, hành vi cạnh tranh lành mạnh phải hợp pháp (phù hợp với quy định của pháp luật) và đạo đức kinh doanh.

Hiện nay, có nhiều quan niệm khác nhau về cạnh tranh không lành mạnh [14, tr.328], [99, tr.22-23] là do việc xác định tính không lành mạnh của hành vi cạnh tranh lệ thuộc vào nhiều yếu tố của quan hệ thị trường và luôn có xu hướng thay đổi do sự biến động không ngừng của quan hệ thị trường [78, tr.72] cũng như khả năng sáng tạo trong hoạt động kinh doanh. Do đó, tùy thuộc vào truyền thống pháp luật các nước mà có những quan niệm khác nhau về cạnh tranh không lành mạnh. Cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi cụ thể, đơn phương, vì mục đích cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh luôn thể hiện tính không lành mạnh (chứ không chỉ là bất hợp pháp) mà mục đích của nó là gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh sự bất lợi hay thiệt hại trong kinh doanh [77, tr.241]. Cạnh tranh không lành mạnh được định nghĩa trong pháp luật cạnh tranh của Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) là hành vi của các doanh nghiệp với mục đích thu lợi bất chính trong khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, vi phạm nguyên tắc công bằng được tôn trọng, vi phạm tập quán kinh doanh, vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, gây ra thiệt hại cho các doanh nghiệp khác là đối thủ cạnh tranh hoặc gây ảnh hưởng uy tín kinh doanh của họ [43, tr.72].
Về cách thức nhận diện hành vi cạnh tranh không lành mạnh cũng không thống nhất giữa các trường phái pháp luật. Theo nghiên cứu của tác giả Bùi Xuân Hải [35], các nước theo trường phái luật lục địa (Continental Law) quan niệm hành vi cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi đi ngược lại các giá trị đạo đức và tập quán kinh doanh truyền thống nhằm mục đích cạnh tranh mà trực tiếp gây hại cho các đối thủ cạnh tranh cụ thể hoặc khách hàng cụ thể. Vì thế người ta thường quan niệm lĩnh vực pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh thuộc về lĩnh vực luật tư và các chế tài dĩ nhiên sẽ phải chủ yếu là các chế tài dân sự theo nguyên tắc của luật dân sự như bồi thường thiệt hại, cải chính, công khai xin lỗi… Các nước theo hệ thống thông luật (Common Law) quan niệm rằng hành vi cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi nhằm mục đích cạnh tranh và gây nguy hại cho môi trường kinh doanh, gây thiệt hại cho lợi ích công cộng nói chung chứ không cần thiết phải xác định nó có gây thiệt hại cho một đối thủ cạnh tranh hay một khách hàng cụ thể hay không. Hệ thống chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh của các nước này thường bao gồm các chế tài dân sự, hành chính và cả hình sự nữa.

Qua khảo sát cách thức quy định/xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các nước cho thấy, có nước quy định cụ thể từng hành vi cạnh không lành mạnh, cũng có nước vừa đưa ra định nghĩa khái quát về cạnh tranh không lành mạnh và quy định từng hành vi cạnh tranh không lành mạnh cụ thể (Nhật Bản) [9, tr.256-257], có nước xác định cạnh tranh không lành mạnh dựa trên cơ sở án lệ (Pháp) [46, tr.107]. Dù cách thức quy định cạnh tranh không lành mạnh như thế nào đi chăng nữa các nước đều thống nhất bản chất cạnh tranh không lành mạnh là những hành vi cạnh tranh không đẹp, trái pháp luật cạnh tranh, đi ngược truyền thống hoặc đạo đức kinh doanh. Quan niệm về cạnh tranh không lành mạnh rộng hơn quan niệm về cạnh tranh bất hợp pháp, nghĩa là khi xác định một hành vi có phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì không chỉ căn cứ vào các quy định của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh mà còn phải dựa vào truyền thống, đạo đức kinh doanh được quan niệm trong từng giai đoạn phát triển khác nhau.
Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật Cạnh tranh năm 2004, hành vi cạnh tranh không lành mạnh “là hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng”. Bên cạnh quy định khái quát về cạnh tranh không lành mạnh, Luật Cạnh tranh năm 2004 còn liệt kê các hành vi cạnh tranh không lành mạnh cụ thể. Có thể khẳng định, quan niệm và cách thức ghi nhận về cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật cạnh tranh của Việt Nam về cơ bản là phù hợp với quan niệm và cách thức quy định của pháp luật các nước.

Hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường ngân hàng nói riêng, thị trường tài chính nói chung. Cũng như những chủ thể kinh doanh khác, các tổ chức tín dụng cũng phải “ganh đua, kình địch” với các nhà kinh doanh khác trên thị trường để giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình [78, tr.16], nghĩa là phải cạnh tranh để giành, giữ và vươn lên trên thị trường. Các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp, kinh doanh và cạnh tranh trong thị trường hàng hóa đặc biệt là tiền tệ. Trong quá trình cạnh tranh, các ngân hàng thương mại có thể thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh để giành ưu thế không công bằng trên thị trường đòi hỏi những hành vi này cần phải được loại bỏ nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia thị trường..  

Về bản chất, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng cũng giống như hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các doanh nghiệp khác trên thị trường. Tuy nhiên, do hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh có nhiều rủi ro, có ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ đòi hỏi việc nhìn nhận, đánh giá đúng hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, trong đó có các ngân hàng thương mại là rất quan trọng.

Lúc ban đầu, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng theo nghĩa như ngày nay được hiểu là các hành vi bất hợp pháp (Điều 16 Luật các Tổ chức tín dụng 1997, sửa đổi 2004), nghĩa là đồng nhất cạnh tranh không lành mạnh với vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng. Khi Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 được ban hành, thuật ngữ cạnh tranh không lành mạnh đã được sử dụng chính thức và nhà lập pháp tiếp cận dưới góc độ là hành vi tiêu cực cần nghiêm cấm. Sở dĩ có sự thay đổi trong cách tiếp cận hành vi cạnh tranh không lành mạnh từ bất hợp pháp sang hành vi cạnh tranh không lành mạnh là do trước đây (trước khi Luật Cạnh tranh được ban hành), các quy định pháp luật về cạnh tranh được quy định ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Luật Thương mại, Pháp lệnh Quảng cáo…[23, tr.25-28]. Sự thay đổi trong quan niệm này là phù hợp với xu hướng chung của các nước về nhận diện/xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh nói chung, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong các lĩnh vực đặc thù nói riêng.
Hiện nay, trong khoa học pháp lý ở Việt Nam chưa hình thành nhận thức thống nhất về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Dự thảo Nghị định Quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và hình thức xử lý các hành vi này của Ngân hàng Nhà nước công bố tháng 6/2011 cho rằng “Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là hành vi cạnh tranh của tổ chức và cá nhân có liên quan đến hành vi canh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng vì quá chạy theo mục tiêu lợi nhuận mà trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, có nguy cơ gây tổn hại hoặc gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân khác”. 

Với quan niệm này dấu hiệu quan trọng để xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh là “vì quá chạy theo mục tiêu lợi nhuận” mà thực hiện các hành vi vi phạm “chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh”, chúng tôi cho rằng, với quy định này, Dự thảo Nghị định đã thu hẹp quá nhiều nội hàm khái niệm cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Thực tế cho thấy, việc thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các chủ thể trên thị trường không phải lúc nào cũng vì mục tiêu lợi nhuận. Trong thực tế, để gây khó khăn cho đối thủ cạnh tranh tức là thực hiện hành vi nhằm mục đích không lành mạnh, các chủ thể kinh doanh đã “hi sinh mục tiêu lợi nhuận” thì về bản chất các hành vi cạnh tranh không vì mục đích lợi nhuận vẫn được coi là không lành mạnh. Bản chất của hành vi cạnh tranh không lành mạnh là những thủ pháp/phương thức thực hiện hành vi cạnh tranh với tính chất là không công bằng, không lành mạnh, trái với chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh có khả năng gây hại tới quyền lợi đối thủ cạnh tranh trên thị trường. 
Để đi đến thống nhất quan niệm về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng – một lĩnh vực kinh doanh cụ thể trong nền kinh tế mà thực chất là quá trình đi tìm điểm khác biệt về thủ đoạn, phương thức thực hiện cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng. Điểm khác biệt cơ bản giữa cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng với các lĩnh vực khác là ở đối tượng bị hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm phạm là các tổ chức tín dụng, người tiêu dùng cũng như yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng; hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng gắn liền với các dịch vụ ngân hàng mà tổ chức tín dụng được phép cung ứng. 
Bản chất của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là hành vi của các tổ chức tín dụng phát sinh trong hoạt động ngân hàng, trái pháp luật cạnh tranh, trái với các chuẩn mực đạo đức, tập quán kinh doanh ngân hàng, gây thiệt hại hoặc có khả năng thiệt hại cho tổ chức tín dụng là đối thủ cạnh tranh trên thị trường liên quan; xâm phạm quyền lợi người sử dụng dịch vụ ngân hàng một cách không chính đáng thông qua việc lạm dụng quyền quyết định cấp tín dụng hoặc gây cản trở khách hàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, không cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến dịch vụ ngân hàng nhằm thu lợi hoặc thu hút về phía mình lượng khách hàng một cách bất chính/không chính đáng. Cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là các hành vi cụ thể, đơn phương của tổ chức tín dụng nhằm mục đích cạnh tranh, có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối thủ cạnh tranh, làm rối loạn hoạt động bình thường của tổ chức tín dụng bị xâm phạm, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng cung ứng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng, môi trường kinh doanh ngân hàng.
2.1.2. Đặc điểm của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

Thứ nhất, cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là hành vi của các tổ chức tín dụng phát sinh trong hoạt động ngân hàng. Hoạt động ngân hàng theo quan niệm của các nước được tiếp cận gắn với chủ thể thực hiện hoạt động ngân hàng là các tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng thương mại [6], [58],… Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: a) Nhận tiền gửi; b) Cấp tín dụng; c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. 
Là hoạt động cung ứng dịch vụ, ngoài những đặc điểm chung của dịch vụ như tính trừu tượng, khó đánh giá chất lượng thì dịch vụ ngân hàng còn có những nét đặc thù riêng là đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, có sự am hiểu về quy trình, nghiệp vụ; mức độ lệ thuộc giữa các chủ thể cung ứng dịch vụ ngân hàng cao hơn được thể hiện qua các mối quan hệ trên thị trường liên ngân hàng và sự tương đồng trong quy trình, nghiệp vụ ngân hàng. Chính vì những điểm khác biệt trên nên trong cạnh tranh, các tổ chức tín dụng có thể dễ lạm dụng những đặc thù trong hoạt động cung ứng dịch vụ ngân hàng để cố tình đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng không tốt nhằm hạ uy tín của đối thủ cạnh tranh để lôi kéo khách hàng hoặc có thể dễ dàng thực hiện các hành vi lừa dối khách hàng. 
Chẳng hạn, trong hoạt động nhận tiền gửi, các tổ chức tín dụng nắm được tâm lý hám lợi của người gửi tiền nên đã thực hiện các hành vi lôi kéo khách hàng về phía mình bằng chính sách lãi suất hấp dẫn, trái với quy định trần lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước dẫn đến nguồn tiền gửi chạy “luẩn quẩn” từ ngân hàng có lãi suất thấp sang ngân hàng có chính sách lãi suất cao nên ngân hàng tuân thủ quy định về lãi suất không có nguồn vốn ổn định để kinh doanh; gian dối trong chính sách khuyến mại nhằm thu hút tiền gửi của đối thủ cạnh tranh; gièm pha hoặc nói xấu các ngân hàng thương mại khác huy động tiền gửi không đúng sự thật; lợi dụng chính sách của Nhà nước để đẩy lãi suất huy động lên cao… Trong hoạt động cấp tín dụng, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh chủ yếu liên quan đến việc ngân hàng thương mại áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng khi tham gia giao dịch cấp tín dụng. Trong nghiên cứu của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng [42, tr.102], các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động cấp tín dụng có thể là: Lợi dụng việc phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để gièm pha, nói xấu ngân hàng thương mại khác; áp đặt các mức phí không chính đáng khi khách hàng muốn được cấp tín dụng như phí thu xếp vốn, phí thẩm định tài sản, phí quản lý tài sản thế chấp, phí tư vấn tài chính, gửi lại một phần tiền vay với lãi suất thấp, phí trả nợ trước hạn… Trong hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh này cũng chủ yếu liên quan đến việc gây cản trở việc sử dụng dịch vụ thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và khách hàng và gièm pha, nói xấu hoặc cản trở khách hàng tiếp cận dịch vụ thanh toán của đối thủ cạnh tranh.

Từ các phân tích trên có thể nhận thấy, những biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng diễn ra trên tất cả các mặt hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng chủ yếu liên quan đến hành vi cản trở việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng của khách hàng hoặc áp đặt điều kiện gây bất lợi cho khách hàng; gây rối hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh thông qua các thủ đoạn nói xấu, gièm pha về chất lượng dịch vụ ngân hàng, phản ánh không đúng về tình hình tài chính, dư nợ tín dụng, mức độ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng của đối thủ cạnh tranh…; lợi dụng tình trạng không am hiểu về quy trình, nghiệp vụ ngân hàng để lừa dối hoặc lôi kéo khách hàng một cách không chính đáng từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến việc luân chuyển nguồn vốn trên thị trường. So với các lĩnh vực kinh doanh khác, hậu quả của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng có thể làm ảnh hưởng tới trật tự, tính minh bạch, công bằng, lành mạnh của thị trường, gây thiệt hại cho khách hàng và đối thủ cạnh tranh, đồng thời gián tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ quốc gia.

Thứ hai, cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là các hành vi cụ thể trái pháp luật cạnh tranh, pháp luật ngân hàng, đi ngược với các chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng đã được thừa nhận. 
Để xác định hành vi cạnh tranh “trái các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh” người ta thường xác định dựa vào hai căn cứ: i) Các căn cứ luật định, nghĩa là các hành vi được coi là cạnh tranh không lành mạnh được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và như vậy, trong trường hợp này, hành vi cạnh tranh không lành mạnh được đồng nhất với hành vi bất hợp pháp; ii) Các căn cứ dựa vào tập quán kinh doanh, đạo đức kinh doanh đã được thừa nhận trong cộng đồng kinh doanh [107, tr.126-127]. 

Cũng giống như các nước, Luật Cạnh tranh của Việt Nam quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh từ Điều 39 đến Điều 48. Thực tiễn giải quyết các vụ việc cạnh tranh được giải quyết ở Việt Nam thời gian qua cho thấy, khi xác định tính không lành mạnh đối với hành vi cạnh tranh của các chủ thể bị điều tra xử lý là dựa trên các quy định pháp luật mà chưa có vụ nào phải giải thích dựa trên “các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh” [11, tr.178-183]. 
Dưới góc nhìn phản biện, tác giả Đinh Thị Mỹ Loan và các cộng sự nhận xét, tiêu chí xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Việt Nam là chung chung và giản lược hơn so với quy định tại Công ước Pari khi chỉ đề cập đến khái niệm đạo đức kinh doanh, gây khó khăn cho việc xem xét hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thực tế [56, tr. 102]. Do vậy, đối với tổ chức tín dụng, khi xem xét hành vi đạo đức trong kinh doanh cần phải làm rõ mục đích, động cơ của hành vi mới có thể xác định được hành vi đó có phù hợp với đạo đức kinh doanh hay không. Thực tế cho thấy, khi đứng trước những cơ hội kinh doanh, tổ chức tín dụng dễ bị tác động quá của lợi nhuận, sự thôi thúc của lòng tham dẫn đến việc tổ chức tín dụng, người quản trị, điều hành, cán bộ, nhân viên ngân hàng thực hiện hành vi trái với đạo đức kinh doanh, xâm phạm quyền lợi của khách hàng...

Đạo đức kinh doanh ngân hàng là những quy tắc, chuẩn mực quy định dành cho các tổ chức tín dụng trong hoạt động kinh doanh. Với tư cách là một chủ thể kinh doanh, các tổ chức tín dụng chịu sự tác động đồng thời của nhiều quy tắc, chuẩn mực nhằm hướng đến hành vi kinh doanh của các tổ chức này lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội. Chúng tôi cho rằng, chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng chính là việc các tổ chức tín dụng thực hiện tốt chức năng trung gian tài chính, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo vệ giá trị đồng tiền và cùng với Ngân hàng Nhà nước thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm hoạt động ngân hàng giữ vai trò trung tâm trong bảo đảm phát triển kinh tế xã hội quốc gia. Do đó, bất cứ khi nào tổ chức tín dụng đi chệch chức năng hoặc lạm dụng chức năng của mình để trục lợi một cách bất chính gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh; gây cản trở hoặc áp đặt các điều kiện bất lợi cho việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng một cách không công bằng, bình đẳng… thì được coi là trái với chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng.
Khi xác định tính không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, xâm phạm đến quyền lợi của đối thủ cạnh tranh cần căn cứ vào động cơ, mục đích thực hiện hành vi trên cơ sở pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, pháp luật ngân hàng và chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngân hàng được thừa nhận rộng rãi trên thị trường ngân hàng. Việc giải thích tính không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần phải được bảo đảm bởi quyền giải thích pháp luật của tòa án và sử dụng án lệ như nguồn bổ sung quy phạm quan trọng, bởi lẽ, tính không lành mạnh của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng được xác định tùy thuộc vào mức độ phát triển của thị trường ngân hàng ở từng giai đoạn phát triển khác nhau.

Thứ ba, về hậu quả của hành vi cạnh tranh không lành mạnh là gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức tín dụng là đối thủ cạnh tranh hoặc người tiêu dùng, khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các chủ thể trong đời sống xã hội. Thiệt hại ở đây được là những thiệt hại về vật chất, tức là ảnh hưởng tới doanh thu, khả năng sinh lợi trong hoạt động của đối thủ cạnh tranh và những tổn hại về uy tín của đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Về dấu hiệu có thể gây thiệt hại cần xem xét kỹ lưỡng, vì hoạt động ngân hàng rất nhạy cảm với những thông tin không tốt vì nó sẽ ảnh hưởng tới hoạt động của các tổ chức tín dụng bị hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm hại. 
Hành vi xâm phạm đến quyền lợi của đối thủ cạnh tranh là khả năng gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh như làm giảm lượng khách hàng, khả năng sinh lời, uy tín trên thị trường... dẫn tới có khả năng làm ảnh hưởng tới các chỉ tiêu bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng bị hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm hại; người gửi tiền đồng loạt rút tiền gửi do tác động của các thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh, đe dọa khả năng thanh khoản của tổ chức tín dụng bị hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm hại...
Người tiêu dùng trong hoạt động ngân hàng có thể là: 1. Người gửi tiền; 2. Người đi vay; 3. Người sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác. Hành vi xâm hại đến quyền lợi của người tiêu dùng trong hoạt động ngân hàng được hiểu là các hành vi của tổ chức tín dụng xâm phạm tới quyền lợi của người gửi tiền như hành vi sử dụng tiền huy động vốn vào mục đích khác; không thực hiện các cam kết với người gửi tiền, nhất là thực hiện các cam kết từ các đợt khuyến mại…; thực hiện các hành vi gây cản trở việc sử dụng dịch vụ ngân hàng do tổ chức tín dụng cung ứng; cung cấp dịch vụ ngân hàng không đúng cam kết…

Xâm phạm tới lợi ích của xã hội là khả năng gây ra tác động xấu đến: i) Chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, khả năng cung ứng nguồn vốn phục vụ cho các mục tiêu tăng trưởng kinh tế; ii) Giảm giá trị đồng tiền; iii) Hiệu quả thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia không đạt được do hiệu quả của các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia không phát huy được tác dụng. Biện pháp xử lý đối với hành vi gây ảnh hưởng xấu tới đời sống kinh tế xã hội được áp dụng dựa trên nguyên tắc bảo vệ trật tự công.
Thứ tư, về mức độ ảnh hưởng của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng bao giờ cũng lớn hơn so với các lĩnh vực khác vì hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh ẩn chứa nhiều rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thống tài chính tiền tệ quốc gia và tác động tới nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. 
Thông thường, hành vi cạnh tranh không lành mạnh có mức độ ảnh hưởng tiêu cực trên thị trường hẹp, thường chỉ tác động đến lên một số chủ thể nhất định mà không ảnh hưởng đến một khu vực thị trường rộng như hành vi hạn chế cạnh tranh, ngay cả khi hành vi đó do tính chất mức độ nguy hại của nó xâm phạm đến các đối tượng được Luật Hình sự bảo vệ [76, tr.136]. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực ngân hàng, do sự khác biệt trong hoạt động nên việc xác định mức độ ảnh hưởng của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng cần được hiểu là trên phạm vi rộng, trên toàn bộ thị trường ngân hàng – tức là có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.
Tổ chức tín dụng là một trung gian tài chính nên hoạt động ngân hàng liên quan đến nhiều đối tượng, có ảnh hưởng với quy mô và phạm vi rộng lớn, do đó, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng cũng có mức độ ảnh hưởng ở phạm vi rộng lớn hơn so với những lĩnh vực khác. Tổ chức tín dụng là các tổ chức kinh doanh có quy mô vốn tự có, giá trị tài sản, mạng lưới chi nhánh, đội ngũ nhân viên…. lớn và rộng khắp trên phạm vi quốc gia, thậm chí là nhiều quốc gia; người sử dụng dịch vụ ngân hàng thuộc nhiều tầng lớp xã hội với khả năng nhận thức khác nhau, nhất là người gửi tiền. Vì vậy trong hoạt động kinh doanh, nếu tổ chức tín dụng gặp bất kỳ sự cố nào dù là nhỏ nhất cũng đều tác động đến tâm lý, hành vi của người sử dụng dịch vụ ngân hàng. Hiện nay, số lượng và nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng đòi hỏi chất lượng sản phẩm dịch vụ do ngân hàng cung ứng không ngừng được cải thiện, chứng từ và văn bản giao dịch của ngân hàng thương mại không chỉ là các chứng từ bản giấy mà còn cả các văn bản điện tử. Vì vậy, nếu hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng không kiểm soát được thì sẽ có tác động trực tiếp đến uy tín, thương hiệu; tính minh bạch, công bằng của môi trường kinh doanh ngân hàng không được bảo đảm. 

Trong thực tiễn hoạt động, xu hướng hợp tác giữa các tổ chức tín dụng với nhau để cùng tồn tại và phát triển là tất yếu. Sự hợp tác giữa các tổ chức tín dụng sẽ làm cho mức độ phụ thuộc, tác động lẫn nhau trong hoạt động là rất lớn mà sự kiện Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu năm 2003 do bị tung tin đồn thất thiệt là minh chứng sinh động cho lập luận này. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ngân hàng là hoạt động rủi ro rất cao, thường xuyên chịu sự tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô như tình trạng lạm phát, thay đổi trong chính sách của Ngân hàng Nhà nước và dựa trên niềm tin của người gửi tiền nên nếu ngân hàng “gặp sự cố” thì sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp vốn cho nền kinh tế.

Ngoài ra, trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay, các tổ chức tín dụng tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng càng làm tăng mức độ rủi ro hệ thống. Trong những năm gần đây, số lượng sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng mới tăng lên nhanh chóng về quy mô và đa dạng về loại hình càng làm cho vấn đề kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Xu thế này cùng với việc kinh doanh theo hướng đa năng của ngân hàng thương mại dựa trên trụ cột chính là các hoạt động truyền thống (nhận tiền gửi, thanh toán và tín dụng) được thực hiện trên cơ sở sự phát triển nhu cầu cũng như khả năng của chính tổ chức tín dụng càng làm cho mức độ ảnh hưởng của hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các tổ chức tín dụng có mức độ và phạm vi ảnh hưởng lớn hơn. Có thể nhận ra mức độ ảnh hưởng của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng trên các khía cạnh sau:

- Ảnh hưởng tới chức năng cung ứng vốn cho đời sống kinh tế xã hội – chức năng truyền thống và quan trọng nhất của tổ chức tín dụng trên thị trường.

- Suy giảm niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng là do khách hàng bị áp đặt các điều kiện bất lợi hoặc gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ ngân hàng một cách không chính đáng hoặc bị hiểu lầm do không được cung cấp thông tin đầy đủ liên quan đến các dịch vụ ngân hàng, các chương trình khuyến mại... 
- Kỷ luật, trật tự thị trường ngân hàng không được giữ vững và do đó khó xây dựng được nền tảng đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng.

- Không khuyến khích được tổ chức tín dụng phát huy tính sáng tạo trong việc cung ứng dịch vụ ngân hàng với chi phí thấp và hiệu quả kinh tế cao.

2.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

2.2.1. Sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với việc chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

Một là, xuất phát từ bản chất của hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh có độ rủi ro cao và ảnh hưởng trực tiếp đến các mục tiêu kinh tế vĩ mô cũng như quyền lợi của người gửi tiền. Hoạt động cạnh tranh của các tổ chức tín dụng được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước nhằm ngăn ngừa đến mức thấp nhất những hậu quả xấu từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với sự ổn định của nền kinh tế mà trọng tâm là thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của đối thủ cạnh tranh và người tiêu dùng. 

Thực tế cho thấy, việc cho phép hay mở rộng quyền tự do kinh doanh (trong đó bao hàm cả tự do cạnh tranh) trong lĩnh vực ngân hàng cần được đặt trong việc bảo đảm duy trì sự ổn định của hệ thống tài chính mà hoạt động ngân hàng là hạt nhân trung tâm. Những ảnh hưởng xấu từ hành vi cạnh tranh của các ngân hàng thương mại sẽ tác động xấu đến hệ thống tài chính. Vì thế, yêu cầu mở rộng quyền tự do hoạt động ngân hàng hay bảo đảm duy trì sự ổn định của hoạt động ngân hàng vẫn còn đang là vấn đề gây tranh cãi [116], [118], [119]. Nói cách khác, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng luôn là vấn đề trung tâm của việc bảo đảm an toàn của hệ thống tài chính khi điều chỉnh cạnh tranh của các tổ chức tín dụng. Tùy thuộc vào mức độ phát triển của thị trường tài chính mỗi quốc gia mà mức độ tự do hóa cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng được nới rộng hay thắt chặt. Việc điều chỉnh bằng pháp luật nhằm chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng sẽ giúp tạo lập môi trường kinh doanh ngân hàng an toàn, minh bạch, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, các chủ thể tham gia thị trường và người tiêu dùng, tạo lập công cụ pháp lý cho người bị thiệt hại từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại. 

Hai là, xuất phát từ tính hai mặt của cạnh trong trong nền kinh tế thị trường và nhu cầu kiểm soát mức độ can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với các tổ chức tín dụng. Ngày nay, người ta không nghi ngờ về vai trò của cạnh tranh đối với hoạt động sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đặc biệt cạnh tranh là cơ sở khẳng định vị trí của nền kinh tế trên thị trường quốc tế, song cạnh tranh làm thay đổi cấu trúc xã hội trên phương diện sở hữu của cải, gây ra hiện tượng độc quyền, làm phân hóa mạnh mẽ giàu nghèo; cạnh tranh không lành mạnh, dùng các thủ đoạn vi phạm pháp luật hay bất chấp pháp luật, truyền thống, đạo đức kinh doanh… Do vậy, hoạt động cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh trên thị trường bao giờ cũng phải được điều chỉnh bởi các định chế xã hội, sự can thiệp của nhà nước và tư duy cạnh tranh từ đối đầu sang hợp tác cùng có lợi là xu hướng tất yếu bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững.

Tuy nhiên, trái với mong muốn của Nhà nước, các doanh nghiệp luôn có xu hướng nôn nóng tạo lập niềm tin của công chúng đối với hàng hóa dịch vụ của mình bằng các thủ pháp cạnh tranh không lành mạnh. Điều này đòi hỏi Nhà nước phải có biện pháp kiểm soát hành cạnh tranh không lành mạnh kịp thời thông qua việc thể chế hóa “các chức năng kiểm soát thị trường cơ bản, bao gồm cả việc kiểm soát các xung đột giữa các doanh nghiệp không giống với việc kiểm soát giữa các nhà cạnh tranh theo nghĩa cổ điển bởi vì nó còn phải bao hàm cả việc bảo vệ người tiêu dùng và lợi ích công” [78, tr.106] thành các quy định pháp luật để tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất cho các chủ thể kinh doanh. Vì vậy, xây dựng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng sẽ tạo cơ sở pháp lý cho Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan quản lý cạnh tranh điều tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

Thực tiễn điều tiết cạnh tranh trên thị trường ngân hàng cho thấy mức độ can thiệp của Ngân hàng Trung ương vào hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại có thể làm biến dạng cạnh tranh trên thị trường. Lập luận duy nhất để biện minh cho sự can thiệp này là mức độ rủi ro và tác động dây chuyền từ các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng đối với thị trường ngân hàng, thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, các ngân hàng thương mại và người tiêu dùng. Chính vì vậy, việc điều chỉnh bằng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng sẽ giới hạn được những can thiệp trái với quy luật của kinh tế thị trường có thể làm biến dạng cạnh tranh của các tổ chức tín dụng.

Ba là, xuất phát từ tính trừu tượng, khó xác định cụ thể của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Tính không lành mạnh của hành vi cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người đánh giá. Việc xác định một hành vi cạnh tranh có lành mạnh hay không cần phải được giải thích bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên cơ sở các tập quán, chuẩn mực đạo đức kinh doanh đã được hình thành trong nền kinh tế. 

Hầu hết các nước có luật đặc biệt về cạnh tranh không lành mạnh đều phê chuẩn các định nghĩa tương tự hoặc giống như trong phần quy định chung – sử dụng các thuật ngữ như “thông lệ thương mại trung thực” (Bỉ và Lucxembourg), “nguyên tắc thương mại ngay tình” (Tây Ban Nha và Thụy Sĩ), “chính xác về mặt chuyên môn” (Italia) và “đạo đức hàng hóa” (Đức, Hy Lạp và Ba Lan [88, tr.136]. Để hình thành được các chuẩn mực đạo đức kinh doanh thông thường thì nền kinh tế cần phải có thời gian phát triển đủ để hình thành các tập quán, chuẩn mực đạo đức kinh doanh. 

Trong điều kiện, thị trường ngân hàng nước ta mới hình thành nên chưa đủ thời gian cần thiết để hình thành các tập quán, chuẩn mực đạo đức kinh doanh nhằm chống cạnh tranh không lành mạnh. Do đó, việc điều chỉnh bằng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng chính là bước cụ thể hóa các hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các tổ chức tín dụng trên thực tế. Thực chất của việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng chính là quá trình đi tìm “cái chuẩn mực thông thường” trong kinh doanh ngân hàng, nghĩa là đưa ra cách thức nhận diện những chuẩn mực này khi xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.
Bốn là, cụ thể hóa quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại của người tiêu dùng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005. Theo quy định tại Điều 604 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì “Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”. Ngoài quy định này, Bộ luật Dân sự cũng quy định về bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng. Theo đó, cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác sản xuất, kinh doanh không bảo đảm chất lượng hàng hoá mà gây thiệt hại cho người tiêu dùng thì phải bồi thường (Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2005). Tuy nhiên, các quy định của Bộ luật Dân sự 2005 chưa có quy định về bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra. Vì vậy, điều chỉnh bằng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng sẽ tạo lập công cụ pháp lý để người bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng yêu cầu tổ chức tín dụng có hành vi cạnh tranh không lành mạnh bồi thường thiệt hại phát sinh.

Năm là, trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay, các tổ chức tín dụng tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng mới cũng như mức độ phụ thuộc trên thị trường chính ở quy mô toàn cầu cũng như khu vực cùng với xu hướng kinh doanh đa năng của các tổ chức tín dụng càng làm cho mức độ ảnh hưởng của hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các tổ chức tín dụng lớn hơn và vì thế, vấn đề kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Điều đó có nghĩa là, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng có độ “tràn” rất lớn, nó không chỉ ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của thị trường mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. Vì vậy, ngăn chặn có hiệu quả hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng sẽ góp phần tích cực vào việc bảo đảm môi trường kinh doanh ngân hàng, phát huy hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ quốc gia trong thực tiễn điều hành thị trường. Chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng có liên quan trực tiếp đến việc mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng theo các cam kết quốc tế, các biện pháp bảo hộ doanh nghiệp trong nước cũng như vấn đề kiểm soát sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

2.2.2. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật trong chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng
2.2.2.1. Khái niệm pháp luật trong chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng
Ghi nhận quyền tự do kinh doanh trong Hiến pháp – đạo luật cơ bản, đạo luật gốc của Nhà nước đã tạo nền tảng quan trọng cho việc hình thành và phát triển của khung pháp luật cho nền kinh tế thị trường. Tự do kinh doanh về thực chất là khả năng của chủ thể được thực hiện những hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ kinh doanh dưới những hình thức thích hợp với khả năng vốn, khả năng quản lý của mình nhằm thu lợi nhuận [12]. Bảo đảm quyền tự do kinh doanh trong pháp luật của mỗi quốc gia có ý nghĩa tạo ra động lực cho sức sáng tạo và khả năng làm giàu trong dân chúng được hiện thực hóa. Các quan điểm về thiết lập thể chế kinh tế thị trường phải dựa trên ba trụ cột tương ứng với các thiết chế pháp luật cần thiết: i) Quyền tự do kinh doanh; ii) Tự do cạnh tranh và chống độc quyền – pháp luật cạnh tranh; iii) Bảo đảm rút lui khỏi thị trường một cách có trật tự - pháp luật phá sản. Theo đánh giá của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới, tự do giữa các doanh nghiệp được xem là phương tiện thỏa mãn cung và cầu tốt nhất trong nền kinh tế phục vụ cho lợi ích của người tiêu dùng và nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên, ở đâu có cạnh tranh thì ở đó cũng có thể xảy ra các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Có thể thấy rõ hiện tượng này ở tất cả các nước vào mọi thời điểm, bất kể hệ thống chính trị xã hội hiện hành nào [88, tr.131].

Tác giả Nguyễn Như Phát cho rằng, xét về lịch sử thì pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ra đời trước và được coi là pháp luật cạnh tranh theo nghĩa rộng hay nghĩa kinh điển. Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh ra đời cùng với sự thừa nhận và bảo đảm quyền tự do kinh doanh và trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh biết và không thừa nhận một nguyên lý là “tự do là việc nắm bắt được quy luật”. Sự giục dã của lợi nhuận tối đa, lại được bảo hộ bởi quyền tự do kinh doanh, các đối thủ cạnh tranh đã không tự nhiên từ bỏ mọi thủ đoạn “xấu chơi” nhằm giảm khả năng cạnh tranh của các đối thủ khác và cuối cùng là gây cho họ thiệt hại trong kinh doanh [77, tr.240-241].  Chính vì mọi thủ đoạn chơi xấu luôn có khả năng sử dụng bởi các chủ thể kinh doanh nên để chống cạnh tranh không lành mạnh, Nhà nước cần nhận diện được các lợi ích cần được bảo vệ do hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm hại. 
Theo đánh giá của  tác giả Phạm Duy Nghĩa thì mọi hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc hạn chế, cản trở cạnh tranh, dù chúng vô cùng đa dạng và ngày càng tinh vi song suy cho cùng đều vi phạm hoặc ảnh hưởng tới ba lợi ích cơ bản: a) lợi ích của doanh nghiệp tham gia cạnh tranh, bị thiệt hại do những hành vi cạnh tranh không lành mạnh; b) lợi ích của khách hàng nói riêng và người tiêu dùng nói chung bị nhầm lẫn hoặc lừa dối thông qua các hành vi cạnh tranh gian trá và c) lợi ích của cộng đồng và pháp luật cạnh tranh cung cấp các công cụ đa dạng để bảo đảm một cách hợp lý nhất các lợi ích cơ bản kể trên. Điều này giải thích vì sao luật chống cạnh tranh không lành mạnh của một số nước vừa có quy định mang tính dân luật, vừa có các quy định hành chính và một số quy định xác định tội danh và hình phạt [75, tr.190-191]. Trong thời gian gần đây, nhiều nước đã thông qua một cơ chế pháp luật đặc biệt về đối tượng hoặc đã thay thế những bộ luật trước đó về cạnh tranh không lành mạnh [88, tr.132].

Về phương diện lập pháp, nội dung của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh được giải quyết không thống nhất ở tất cả các quốc gia có thừa nhận chế định pháp luật này [78, tr.81]. Việc xác định nội dung pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh là tùy thuộc vào truyền thống pháp luật, mức độ phát triển của kinh tế thị trường cũng như nhu cầu điều tiết can thiệp của Nhà nước. Ngoài ra, những đặc thù của từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh cũng là một nội dung cần được xem xét khi xây dựng các quy định pháp luật nhằm chống cạnh tranh không lành mạnh. Hoạt động ngân hàng với tính chất là hoạt động kinh doanh có nhiều rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp đến các chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước. Chính vì thế, việc điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần xem xét đến mức độ ảnh hưởng của nó đối với đời sống kinh tế xã hội, nhất là yêu cầu bảo đảm huy động và cung ứng nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an toàn cho các giao dịch thanh toán. 

Cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là một loại/dạng hành vi cạnh tranh không lành mạnh cụ thể phát sinh trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng. Việc xây dựng, áp dụng cũng như xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ngoài việc tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành còn phải tuân thủ quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các Tổ chức tín dụng. Việc quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là cần thiết nhằm tạo lập công cụ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người bị thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong thực tế, việc xác định tính trong sạch, đàng hoàng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng không phải lúc nào cũng có thể xác định được. Vì vậy, một trong những nội dung cần quan tâm khi nghiên cứu và làm rõ nội dung khái niệm pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là làm rõ được vị trí, vai trò của đạo đức kinh doanh ngân hàng khi xác định tính không lành mạnh của hành vi cạnh tranh của các tổ chức tín dụng. Bởi lẽ, đạo đức nói chung, đạo đức kinh doanh nói riêng là sự bổ khuyết đáng kể cho những “thiếu khuyết” không thể lấp được của pháp luật. Chính vì thế, khi không xác định được hành vi kinh doanh của các chủ thể kinh doanh là trái pháp luật, nhưng hành vi đó gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng hay xã hội thì khi đó chúng ta chỉ có thể sử dụng đạo đức kinh doanh để xác định tính không lành mạnh của các hành vi này. Thực tế cho thấy, người ta có thể dễ dàng xác định hành vi nào là hành vi hợp pháp hay bất hợp pháp vì đã có cơ sở pháp lý, song để xác định hành vi kinh doanh có trong sạch, đàng hoàng, trung thực, công bằng hay không, tức là xác định tính không lành mạnh trong hành vi cạnh tranh, nếu chỉ căn cứ quy định pháp luật rất khó có thể xác định. Các tiêu chí này chỉ có thể được xác định dựa trên cơ sở đạo đức kinh doanh.

Đạo đức kinh doanh là hệ chuẩn mực đánh giá về việc nên làm hay không nên làm một việc nhất định đối với các chủ thể kinh doanh. Các tổ chức tín dụng khi tiến hành kinh doanh luôn đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, song thực tế, lợi nhuận đạt được bằng cách nào, bằng các hành vi cạnh tranh lành mạnh hay các hành vi cạnh tranh không lành mạnh là vấn đề cần phải được quan tâm luận giải một cách kỹ càng, nhất là khi xem xét, đánh giá, chứng minh tính không lành mạnh của hành vi cạnh tranh cụ thể. Nếu như lợi nhuận đạt được từ việc áp dụng các biện pháp cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng cũng như giá trị sử dụng của các dịch vụ ngân hàng, tạo sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với các dịch vụ do ngân hàng cung cấp, góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế khó khăn… thì đó là điều khuyến khích, song nếu, lợi nhuận mà ngân hàng đạt được bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả việc gây sức ép, thông đồng với các ngân hàng khác để cùng áp đặt mức lãi suất quá cao so với khả năng chi trả của doanh nghiệp dẫn đến các doanh nghiệp bị phá sản hoặc thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh thì lợi nhuận thu được cũng khó bảo đảm tính trong sạch và công bằng, bởi lẽ, so với các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế, các tổ chức tín dụng có nhiều “cơ hội” vi phạm đạo đức kinh doanh hơn so với các doanh nghiệp kinh doanh khác trong nền kinh tế. 

Đạo đức kinh doanh là cơ sở để xác định tính trong sạch, đàng hoàng, trung thực, công bằng của hành vi kinh doanh của các tổ chức tín dụng không chỉ đối với các đối thủ cạnh tranh mà còn đối với xã hội, đối với người sử dụng dịch vụ ngân hàng. Tính trong sạch, đàng hoàng, trung thực, công bằng của hành vi kinh doanh của các tổ chức tín dụng là các hành vi phù hợp với đạo đức cần được khuyến khích các ngân hàng thực hiện. Tuy nhiên, cơ chế thực thi đạo đức kinh doanh với pháp luật kinh doanh là khác nhau. Nếu như pháp luật mang tính khách quan, được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp cưỡng nhế nhà nước, còn đạo đức kinh doanh được thực hiện bằng tự nguyện, bằng sự thôi thúc của lương tâm và trách nhiệm của con người. Do vậy, khi nền tảng đạo đức kinh doanh được xác lập nó sẽ trở thành công cụ quan trọng cho việc đánh giá tính không lành mạnh trong hoạt động cạnh tranh của các tổ chức tín dụng sẽ giúp cho nhà nước phát hiện, xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh phát sinh trong hoạt động ngân hàng nhằm ngăn ngừa các thiệt hại phát sinh đối với đối thủ cạnh tranh, bảo đảm sự ổn định của thị trường tiền tệ, tính khả thi của chính sách tiền tệ quốc gia.

Từ những phân tích trên chúng ta có thể rút ra định nghĩa pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng như sau: 
Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là một bộ phận của pháp luật cạnh tranh bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình xác định/nhận diện hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, quy định những nguyên tắc xác định tính không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; quy định trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng nhằm bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ các chủ thể cạnh tranh, người tiêu dùng, người tham gia thị trường khác và Nhà nước trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.
2.2.2.2. Đặc điểm của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

Thứ nhất, về các nhóm lợi ích cần được bảo vệ của pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng rộng hơn so với các lĩnh vực kinh doanh khác. Hoạt động ngân hàng được coi là “mạch  máu” của nền kinh tế giúp cho luồng luân chuyển vốn được lưu thông một cách có trật tự. Nếu hoạt động ngân hàng gặp trục trặc chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng dẫn chuyển nguồn vốn, và khi đó, nền kinh tế cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn vốn phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Bảo đảm cho hoạt động ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh, ổn định không chỉ giúp ích cho Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia mà còn giúp cho tổ chức tín dụng tối đa hóa được mục tiêu lợi nhuận, người tiêu dùng có nhiều cơ hội lựa chọn dịch vụ ngân hàng tốt nhất.

Xuất phát từ hậu quả mang lại cho những nhóm lợi ích cần được bảo vệ trong cạnh tranh, pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng hướng tới bảo vệ các nhóm lợi ích cơ bản sau đây: 

1. Lợi ích của Nhà nước được thể hiện trong việc duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia của Nhà nước mà trọng tâm là “mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu hiện bằng chỉ tiêu lạm phát, quyết định sử dụng các công cụ và biện pháp để thực hiện mục tiêu đề ra” (Khoản 1 Điều 3 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010); 

2. Bảo vệ lợi ích của các tổ chức tín dụng – chủ thể kinh doanh ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, những chủ thể kinh doanh khi cạnh tranh với nhau không phải là cuộc chiến một mất một còn mà là vừa hợp tác, vừa cạnh tranh; 

3. Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền; 

4. Bảo đảm quyền tiếp cận nguồn vốn của người có nhu cầu vay vốn; 

5. Ngăn ngừa tình trạng đổ vỡ mang tính dây chuyền do hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng gây ra.

Thứ hai, về phương pháp tiếp cận và xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng theo hướng ngăn cản, can thiệp từ phía công quyền trên cơ sở pháp luật cạnh tranh và nền tảng của văn hóa, đạo đức, tập quán kinh doanh ngân hàng. Châu Âu được coi là nơi khởi đầu của pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và cũng là nơi phát sinh các cách tiếp cận khác biệt trong quá trình xây dựng pháp luật cạnh không lành mạnh. Pháp và Anh đều điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên cơ sở các nguyên tắc chung về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và cụ thể hóa thông qua các án lệ, nên tòa án có vai trò rất lớn trong việc đánh giá hành vi cạnh tranh không lành mạnh và quyết định biện pháp xử lý, với chế tài chủ yếu là bồi thường thiệt hại [11, tr.196]. Vì vậy, ngoài pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể sử dụng một cách trực tiếp các tập quán, đạo đức kinh doanh để giải quyết các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Đây là nguồn bổ sung quan trọng cho pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. 
Là bộ phận pháp luật điều tiết thị trường, pháp luật cạnh tranh được xây dựng hết sức mềm dẻo để thích ứng với các hành vi cạnh tranh rất đa dạng trên thị trường [76, tr.39]. Pháp luật cạnh tranh chỉ quy định các hành vi bị ngăn cấm trong hoạt động kinh doanh chứ không hướng dẫn các chủ thể kinh doanh cần làm những gì hoặc phải làm những gì trong cạnh tranh, nói cách khác, pháp luật cạnh tranh tiếp cận từ mặt trái của hành vi cạnh tranh, bởi vậy, pháp luật cạnh tranh mang tính “can thiệp” hay “ngăn cản” [94, tr.36-37].

Với tính chất hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đặc thù, hoạt động ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn tới mọi mặt của đời sống xã hội cũng như xuất phát từ đặc tính mang nhiều rủi ro nên khi xây dựng chính sách cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng người ta thường cân nhắc đến tính lợi hại của việc mở rộng quyền tự do kinh doanh cho các tổ chức tín dụng, bởi lẽ, khu vực ngân hàng chiếm vị trí quan trọng đối với hệ thống tài chính. Mức độ ổn định của khu vực ngân hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính. Và mối quan hệ giữa cạnh tranh, quy tắc pháp lý với sự ổn định của hệ thống tài chính là chủ đề được sự quan tâm rất mạnh mẽ trong các cuộc tranh luận. Trong nghiên cứu của Thorsten Beck (2008) đã chỉ ra rằng ở những nơi hoạt động cạnh tranh được mở rộng thì sẽ dẫn đến tình trạng dễ bị đổ vỡ hệ thống ngân hàng và cũng chính việc mở rộng mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng sẽ dẫn đến hệ quả là hệ thống giám sát ngân hàng, các quy định pháp luật trong lĩnh vực này không phát huy được hiệu quả, thậm chí là thất bại [119]. Vì thế, trong một thời gian dài, lĩnh vực ngân hàng được miễn áp dụng chính sách cạnh tranh để giải quyết tốt nhất giữa cạnh tranh và sự ổn định của hệ thống ngân hàng [115]. Song cũng có nghiên cứu cho rằng, không nhất thiết phải thiết lập những quy tắc nghiêm ngặt trong chính sách cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng [117].

Mặc dù còn nhiều băn khoăn về việc mở rộng hay không mở rộng quyền tự do kinh doanh của các tổ chức tín dụng, song những cam kết khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới buộc các quốc gia, trong đó có Việt Nam phải chấp nhận cạnh tranh như một xu thế không thể đảo ngược của quá trình tự do hóa tài chính. Và vì vậy, sự tồn tại của thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh vẫn được các tổ chức tín dụng sử dụng để chiếm lĩnh thị trường là tất yếu. Do vậy, tiếp cận pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cũng phải dựa trên nguyên lý tiếp cận của pháp luật cạnh tranh nói chung, nghĩa là pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là loại pháp luật ngăn cản, coi các hành vi này là các hành vi tiêu cực, có thể gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng, lợi ích của Nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng – đây là những nhóm lợi ích được pháp luật cạnh tranh bảo vệ.

Về phương pháp xác định “tính không lành mạnh” của hành vi cạnh tranh của các tổ chức tín dụng ngoài quy định của pháp luật còn cần phải dựa trên một nền tảng văn hóa và đạo đức kinh doanh ngân hàng vững chắc. Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng đặt nền tảng cho việc xác lập các chuẩn mực pháp lý trong hoạt động ngân hàng cho việc xác định các hành vi hoặc những biểu hiện của tính không lành mạnh trong hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Nội dung các quy định này hướng tới việc xác lập các nguyên tắc pháp lý cho việc xác định những biểu hiện trái với chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh làm cơ sở cho việc nhận diện, xử lý phù hợp, kịp thời. 

Tuy nhiên, do hành vi kinh doanh ngân hàng luôn gắn với yếu tố của nền kinh tế thị trường không ngừng vận động nên các quy định pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng luôn có xu hướng “lạc hậu hơn” so với những sáng tạo trong kinh doanh của các tổ chức tín dụng. Để bổ khuyết cho sự “lạc hậu này”, các nước cho phép sử dụng các chuẩn mực đạo đức thị trường như đã phân tích ở trên để xác định. Chính vì vậy, tập quán, chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngân hàng được sử dụng trực tiếp khi xác định tính không lành mạnh của hành vi cạnh tranh của các tổ chức tín dụng. Để tập quán, đạo đức kinh doanh được sử dụng trực tiếp khi xác định tính không lành mạnh đối với từng thủ đoạn cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng đòi hỏi phải hệ thống hóa được các tập quán, đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng, phải chứng minh được những tập quán, đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng được thừa nhận rộng rãi và được các tổ chức tín dụng công nhận.
Thứ ba, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là công cụ được Ngân hàng Trung ương sử dụng để giải quyết hài hòa giữa yêu cầu chống cạnh tranh không lành mạnh (mà thực chất là yêu cầu bảo vệ quyền tổ chức tín dụng cạnh tranh trên thị trường, người tiêu dùng) với yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng và thực hiện tốt chính sách tiền tệ quốc gia (lợi ích Nhà nước và xã hội). 
Kiểm soát và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng là nhiệm vụ trung tâm của Ngân hàng Trung ương các nước. Việc chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần phải cân nhắc tới lợi ích cần bảo vệ và độ tràn hậu quả do hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng mang lại. Điều đó có nghĩa là, khi quy định, phát hiện, ngăn ngừa, xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng phải luôn cân nhắc tới yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng. 
Một trong những mục tiêu của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng chính là duy trì môi trường kinh doanh an toàn, bình đẳng, lành mạnh; phát hiện, ngăn ngừa có hiệu quả những yếu tố có khả năng dẫn tới đổ vỡ mang tính dây chuyền đối với toàn bộ hệ thống – tức là hướng tới lợi ích công, lợi ích của cả cộng đồng. Thực tiễn tác động của Nhà nước vào nền kinh tế đôi khi Nhà nước buộc phải chấp nhận, cho phép, thậm chí can thiệp phản cạnh tranh, từ đó có thể làm sai lệch cạnh tranh thông qua việc ban hành các đạo luật và văn bản dưới luật ít nhiều vượt khỏi phạm vi áp dụng của pháp luật cạnh tranh. Sự can thiệp này khác với việc ứng cứu của Ngân hàng Trung ương đối với các tổ chức tín dụng khi rơi vào tình trạng “đột biến rút tiền gửi” hoặc áp dụng khoản vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng bị lâm vào tình trạng kiểm soát đặc biệt vì đây là một trong những chức năng của Ngân hàng Trung ương. Bởi lẽ, sự hỗ trợ của Ngân hàng Trung ương trong tình huống này hướng tới việc không để xảy ra tình trạng đổi vỡ hàng loạt các tổ chức tín dụng và do đó, sự ứng cứu của Ngân hàng Trung ương là để tránh sự rối loạn trên thị trường ngân hàng, củng cố, duy trì niềm tin của công chúng gửi tiền vào hệ thống ngân hàng. Như vậy, để bảo vệ môi trường kinh doanh an toàn, bình đẳng, lành mạnh có những lúc lợi ích của các tổ chức tín dụng tham gia thị trường, của người gửi tiền, khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng phải đứng sau mục tiêu bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.
Thứ tư, mặc dù tính không lành mạnh của hành vi cạnh tranh phụ thuộc vào các yếu tố thị trường và luôn được điều chỉnh bằng phương thức của luật tư, tức là chừng nào người bị ảnh hưởng, bị thiệt hại hay có nguy cơ bị thiệt hại chưa đưa ra sự phản đối và khiếu kiện thì pháp luật và tòa án chưa thể vào cuộc [78, tr.72], song đối với hoạt động ngân hàng, pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng đòi hỏi phải quy định sự tham gia trực tiếp của cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong quá trình phát hiện và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các tổ chức tín dụng, bên cạnh các quy định về thẩm quyền của cơ quan quản lý cạnh tranh, Hội đồng cạnh tranh để bảo đảm tính đặc thù trong giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh đòi hỏi phải quy định rõ vai trò và khả năng tác động/can thiệp của Ngân hàng Nhà nước trong việc điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. 
Pháp luật về tổ chức và hoạt động Ngân hàng Trung ương các nước khẳng định sự cần thiết và cho phép sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương vào thị trường tiền tệ thông qua các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Khảo sát quy định mục tiêu của Ngân hàng Trung ương các nước thì chỉ có Ngân hàng Trung ương Pakistan là xác định mục tiêu “ổn định tiền tệ và sự lành mạnh của hệ thống ngân hàng không bao gồm mục tiêu ổn định giá cả”, còn lại Ngân hàng trung ương các nước đều hướng tới việc ổn định giá cả, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế [68, tr.10]. Trong thực tế, những quyết định khi sử dụng các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của Ngân hàng Trung ương các nước đều hướng tới việc ổn định giá trị đồng tiền quốc gia và bảo đảm tăng trưởng kinh tế. Đây là một trong những mục tiêu mang tính bao trùm toàn bộ đời sống kinh tế xã hội. Và do đó, bất kỳ một tác động không đúng thời điểm của Ngân hàng Trung ương đều có thể tác động đến hoạt động của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là khả năng cung ứng nguồn vốn cho nền kinh tế. 

Hoạt động ngân hàng khác so với các lĩnh vực kinh doanh khác là có khả năng xảy ra rủi ro mang tính dây chuyền và niềm tin của công chúng, nên để thị trường ngân hàng vận hành an toàn, lành mạnh cần các biện pháp can thiệp nhanh và có tác dụng tức thời, nhất là khi thị trường hoặc tổ chức tín dụng gặp sự cố. Trong khi đó, nếu xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng theo thủ tục tố tụng (luật tư) trên cơ sở yêu cầu/đơn khởi kiện của người bị thiệt hại thì mất nhiều thời gian. Vì vậy, để chống cạnh tranh không lành mạnh hiệu quả đòi hỏi hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần phải được ngăn chặn ngay bằng các biện pháp can thiệp hành chính như một bước đi cần thiết trong việc ngăn ngừa những hậu quả xấu có thể gây ra cho thị trường, đặc biệt là việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng có độ tin cậy cao hơn trên cơ sở các biện pháp can thiệp hành chính từ phía Ngân hàng Nhà nước.

Để bảo đảm sự tham gia trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước và các quan hệ pháp luật liên quan đến việc phát hiện, xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng thì pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và biện pháp xử phạt hành chính đối với hành vi này, đồng thời cũng phải bảo đảm quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ngân hàng thương mại và người tiêu dùng khi bị thiệt hại. Ngân hàng Nhà nước phải có thẩm quyền trong việc điều tra vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, đồng thời pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng phải thiết lập được cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin liên quan đến các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

Thứ năm, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều lĩnh vực pháp luật khác và có thể áp dụng trực tiếp tập quán, đạo đức kinh doanh để xác định tính không lành mạnh của hành vi cạnh tranh của các tổ chức tín dụng. Pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền phải được hiểu là cả một hệ thống, nó đòi hỏi cả một hệ thống pháp luật đồng bộ dựa trên nền tảng của bình đẳng và tự do kinh doanh hướng đến cạnh tranh lành mạnh, có nghĩa là sẽ liên quan đến một loạt các lĩnh vực pháp luật như luật dân sự, luật thương mại, luật thuế, luật ngân hàng và cả luật hành chính, luật hình sự...[36, tr.43-51]. Vì vậy, việc xác định rõ mối quan hệ giữa luật cạnh tranh và các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành khác, đặc biệt là với các luật thuộc lĩnh vực pháp luật kinh tế, thương mại là vấn đề phải chú ý trong công tác xây dựng luật cạnh tranh. Nguyên lý này cũng phải được áp dụng khi xây dựng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là hệ thống thống nhất không chỉ là quy định của Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật các Tổ chức tín dụng mà còn bao gồm nhiều văn bản pháp luật ở các lĩnh vực pháp luật khác như pháp luật dân sự, pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật quảng cáo, khuyến mại… Theo đó, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng đòi hỏi khi xây dựng phải bảo đảm tính thống nhất trong toàn bộ pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và phải phản ánh được những đặc thù của hoạt động ngân hàng. Nghĩa là:

- Khi xây dựng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng phải xem những nội dung nào đã được pháp luật cạnh tranh quy định và có thể kế thừa. Với những quy định này, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng không cần quy định lại mà sử dụng phương pháp dẫn chiếu.

- Chỉ quy định những hành vi cạnh tranh không lành mạnh mang tính điển hình gắn liền với hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng, đồng thời phải xây dựng được tiêu chí/nguyên tắc xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.
- Quy định nguyên tắc áp dụng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.
Khi giải quyết, nhận diện, xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng có thể áp dụng trực tiếp tập quán, đạo đức kinh doanh ngân hàng. Nhiều nước còn coi trọng việc sử dụng án lệ như một nguồn quan trọng cho việc giải quyết các vụ việc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bởi lẽ, quan hệ kinh doanh trên thị trường thường xuyên thay đổi cho phù hợp với diễn biến của thị trường. Theo đó, nhu cầu đổi mới trong hoạt động kinh doanh phải đặt ra hơn bao giờ hết. Sức sáng tạo không ngừng cùng với sự vận động của nền kinh tế thị trường cũng như sự thay đổi trong quan niệm đánh giá hành vi cạnh tranh không lành mạnh, sự thay đổi trong các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh ngân hàng đã đòi hỏi cơ quan giải quyết vụ việc cạnh tranh quyền giải thích và áp dụng pháp luật để đưa ra phán quyết giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh. Để có thể áp dụng trực tiếp tập quán, đạo đức kinh doanh ngân hàng, pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng phải xác lập cơ chế áp dụng đạo đức kinh doanh nhằm chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng.
2.2.3. Nội dung của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

2.2.3.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

Tùy thuộc vào truyền thống mà các nước có cách tiếp cận/quy định chủ thể thực hiện hoạt động ngân hàng có những tên gọi khác nhau. Ở Trung Quốc có Luật Ngân hàng thương mại, ở Cộng hòa Séc gọi là Luật Ngân hàng, Thái Lan gọi là Luật Ngân hàng thương mại Thái Lan… Ở Mỹ, ngân hàng thương mại “là tổ chức chịu sự điều tiết về luật lệ của một bang hay luật pháp liên bang và thuộc sở hữu của các cổ đông, Ngân hàng này thu thập tiền gửi không kỳ hạn, cấp tín dụng và một số loại dịch vụ tài chính khác. Các cơ quan kiểm soát loại ngân hàng này là cơ quan kiểm soát tiền tệ hoặc là quỹ bảo hiểm tiền gửi Liên bang và hệ thống dự trữ liên bang ở cấp bang hoặc liên bang tùy trường hợp” [105, tr.14]. 

Từ điển Luật học định nghĩa ngân hàng thương mại là “ngân hàng kinh doanh tiền tệ vì mục đích lợi nhuận. Ngân hàng thương mại hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng để cấp tín dụng và thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán. Với tư cách là tổ chức kinh doanh, hoạt động của ngân hàng thương mại dựa trên cơ sở chế độ hoạch toán kinh tế, nhằm mục tiêu lợi nhuận. Ngân hàng thương mại được pháp luật cho phép thực hiện rộng rãi các loại hình nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng…” [108, tr.555]. Luật Ngân hàng Thương mại của Thái Lan hay Liên minh Châu Âu cũng xác định ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng [6], [58]. Luật các Tổ chức tín dụng Việt Nam năm 2010 cũng quy định tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng.
Từ những phân tích trên, có thể nhận thấy, đối tượng và phạm vi áp dụng của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là các chủ thể được thực hiện các hoạt động ngân hàng, trong đó có ngân hàng thương mại. Các chủ thể này chịu sự điều chỉnh của Luật các Tổ chức tín dụng như cách gọi của Việt Nam hay Luật về ngành tín dụng Đức, Luật về Ngân hàng thương mại như cách gọi của Trung Quốc. Cụ thể là:

- Tổ chức tín dụng; 

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại quốc gia sở tại; 

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại quốc gia sở tại, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;

- Hiệp hội Ngân hàng.

Trong số các chủ thể thuộc đối tượng áp dụng của pháp luật về chống cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng thì ngân hàng thương mại là chủ thể quan trọng nhất vì đây là các chủ thể được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng vì mục đích lợi nhuận. Các tổ chức tín dụng không phải là ngân hàng thương mại; chi nhánh, văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại quốc gia sở tại, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng có phạm vi hoạt động ngân hàng hẹp hơn do đặc thù về đối tượng được sử dụng dịch vụ ngân hàng (như tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng hợp tác xã) hoặc phạm vi hoạt động ngân hàng được phép thực hiện (như công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam) nên hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các chủ thể này không phản ánh hết các đặc điểm hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các ngân hàng thương mại.
2.2.3.2. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

Trước khi Luật Cạnh tranh 2004 được ban hành trong khoa khọc pháp lý có nhiều quan điểm khác nhau khi xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh [43, tr.64-72], [78, tr.81-99]. Đối với lĩnh vực ngân hàng, việc xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh được các nước giải quyết không giống nhau. 

Liên minh Châu Âu tiếp cận cạnh tranh bất hợp pháp dựa trên việc tham khảo các quy định được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác trên cơ sở Điều 81 và Điều 82 Hiệp ước EU [17, tr.44-45], [21, tr.9-56], nghĩa là cạnh tranh của Liên minh Châu Âu không tập trung và một lĩnh vực cụ thể [17, tr.53]. Trong thực tiễn áp dụng Luật Cạnh tranh để giải quyết trong lĩnh vực ngân hàng chúng ta thấy có khá nhiều vụ việc được giải quyết, tuy nhiên, đó là các vụ việc liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh [17,tr.46-53].

Đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, hướng tiếp cận của EU là quy định các “tiêu chuẩn thị trường tối thiểu” nhằm tạo lập một sân chơi bình đẳng trong lĩnh vực ngân hàng. Cụ thể, Liên minh Châu Âu đã ban hành Văn bản hướng dẫn số 87/102/EEC ngày 22/12/1986 về sau văn bản bày được đổi thành “Văn bản Hướng dẫn về tín dụng đối với khách hàng” nhằm làm hài hòa và áp dụng các tiêu chuẩn tối thiểu trong lĩnh vực tín dụng đối với khách hàng và yêu cầu các chủ thể cho vay phải có giấy phép để “những nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng thiếu đạo đức không thể cung cấp dịch vụ với giá thấp hơn đối thủ cạnh tranh bằng cách hạ thấp các tiêu chuẩn gây phương hại cho khách hàng” [17, tr.53]. Bên cạnh các biện pháp quản lý tín dụng khách hàng, EU đã thông qua các biện pháp để xử lý quảng cáo gây hiểu lầm và để kiểm soát quảng cáo so sánh như các văn bản hướng dẫn của Hội đồng số 97/55/EC ngày  06/10/1997 và 2005/29/EC ngày 11/05/2005 [17, tr.56].

Đối với lĩnh vực tín dụng đối với khách hàng, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của Liên minh Châu âu nhấn mạnh đến nghĩa vụ của tổ chức tín dụng. Theo đó, tổ chức tín dụng phải cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động cho vay cho khách hàng như: một hợp đồng bằng văn bản về khoản tín dụng được cấp; thông tin về tỷ lệ lãi suất trả góp hàng năm, quyền được thanh toán trước hạn; chi tiết về chi phí, lệ phí và tổng số tiền phải trả… Ngoài quy định nghĩa vụ cung cấp những thông tin liên quan đến hợp đồng tín dụng, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng còn hướng dẫn/quy định cụ thể nội dung của một số hợp đồng tín dụng nhằm giúp cho khách hàng có thể kiểm tra hợp đồng trước khi ký [17, tr.55-56].

Bên cạnh các biện pháp quản lý tín dụng khách hàng, Luật cạnh tranh của Liên minh Châu âu còn thông qua các biện pháp để xử lý quảng cáo gây hiểu nhầm và để kiểm soát quảng cáo so sánh. Theo đó, quảng cáo gây hiểu nhầm được hiểu là bất kỳ mục quảng cáo nào dưới bất kỳ hình thức nào kể cả thuyết trình mà đánh lừa hoặc có ý định đánh lừa những đối tượng mong muốn và có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và làm phương hại hoặc có thể làm phương hại đến một đối thủ cạnh trạnh. Quảng cáo có tính cạnh tranh được hiểu là bất kỳ mục quảng cáo nào kể cả công khai lẫn ngụ ý giống một đối thủ cạnh tranh hoặc hàng hóa hay dịch vụ được quảng cáo của đối thủ cạnh tranh. Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, Luật Cạnh tranh liên minh Châu âu yêu cầu các công ty dịch vụ tài chính, trong đó có các ngân hàng thương mại phải bảo đảm tất cả quảng cáo về các dịch vụ tài chính và viễn thông tới khách hàng đều phải rõ ràng, trung thực và không gây hiểu nhầm [17, tr.57-58].

Đối với các nước Trung và Đông Âu [118] thì không có quy định riêng biệt về chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng. Các nước này tập trung xây dựng Luật Cạnh tranh và áp dụng trực tiếp luật này đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Tại các nước Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc, để chống cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng hiệu quả, các nước này đề cao việc sử dụng án lệ và quyền giải thích pháp luật của tòa án khi giải quyết các vấn đề liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng [17, tr.59-64].

Để chống cạnh tranh không lành mạnh, Trung Quốc [17, tr.40-43] quy định cụ thể về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, phương thức xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động nhận tiền gửi và để tăng thị phần. Nguồn luật điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Trung Quốc là Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh. Trên cơ sở Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ban hành Thông tư số 354/2002 điều chỉnh hoạt động cạnh tranh trên thị trường ngân hàng. Trung Quốc áp dụng cách tiếp cận hình thức, nghĩa là đưa ra những hành vi cụ thể như lừa đảo, sử dụng sai thương hiệu, hối lộ, bán phá giá… [17, tr.64-65]. Một ngân hàng được coi là có hành vi cạnh tranh không lành mạnh khi nó: (i) thực hiện thưởng, trả thù lao cho nhân viên nếu chỉ dựa vào mức huy động tiền gửi; (ii) giảm giá bất thường mà không có lý do chính đáng hoặc cung cấp dịch vụ với mức giá thấp hơn chi phí; (iii) cho phép khách hàng sử dụng khoản vay để gửi tiền và mở tài khoản tại ngân hàng; (iv) vi phạm quy định về điều kiện vay vốn khi thẩm định hồ sơ cho vay; (v) tiết lộ thông tin về những khó khăn của các ngân hàng khác, gièm pha đối thủ cạnh tranh và thông tin sai lệch cho khách hàng; (vi) huy động vốn với mức lãi suất vượt trần quy định của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc; (vii) thực hiện định mức huy động tiền gửi mà mỗi nhân viên ngân hàng phải thực hiện; (vii) cản trở không có lý do hoặc trì hoãn thanh toán đối với các ngân hàng đối thủ. Tại Trung Quốc, hành vi cạnh tranh không lành mạnh được chia làm 2 nhóm: (i) cạnh tranh trong huy động tiền gửi và (ii) cạnh tranh tăng thị phần và mở rộng quy mô khách hàng [17, tr.65].

So sánh với cách làm của Liên minh Châu Âu và các nước đang chuyển đổi ở trên, cách làm của Trung Quốc có ưu điểm là xác định được cụ thể hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng làm cơ sở cho việc áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. Tuy nhiên, nếu “đóng khung” các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng thì khó có thể theo kịp diễn biến của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng trên thực tế. Nghiên cứu các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của Trung Quốc chúng ta thấy, nước này chưa thể quy định “chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh” như cách gọi của pháp luật Việt Nam hay “tiêu chuẩn thị trường tối thiểu” theo cách gọi của Liên minh Châu Âu vào các quy định của pháp luật của mình.
Đối với một số nước Châu Á, nhất là các nước chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 đã cải tổ hệ thống ngân hàng và thiết lập quy tắc cạnh tranh cho khu vực ngân hàng. Theo đó, trong hoạt động ngân hàng không nhất thiết phải thiết lập những quy tắc nghiêm ngặt trong chính sách cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng và chỉ rõ những hạn chế trong chính sách cạnh tranh cho khu vực ngân hàng [117]. Các nước này tập trung xây dựng Luật Cạnh tranh áp dụng cho tất cả các ngành, lĩnh vực. Khi áp dụng Luật Cạnh tranh cho hoạt động ngân hàng, các nước này áp dụng quy định của Luật Cạnh tranh, việc chứng  minh tính không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng người ta dựa trên các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng.

Trên cơ sở các quan điểm tiếp cận ở trên và quy định của Luật Cạnh tranh Việt Nam hiện hành, theo chúng tôi, pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng bao gồm 03 nhóm hành vi: i) Nhóm hành vi xâm phạm đối thủ cạnh tranh như ngăn cản, dèm pha và bôi nhọ đối thủ, bóc lột; ii) Nhóm hành vi xâm hại lợi ích của khách hàng; iii) Nhóm hành vi xâm phạm đến mục tiêu an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Cụ thể là:

Một là, nhóm các hành vi gây hại đối thủ cạnh tranh như ngăn cản, gièm pha và bôi nhọ đối thủ, bóc lột tổ chức tín dụng là đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường ngân hàng. Đặc điểm cơ bản của nhóm hành vi này là có mục đích cạnh tranh, hướng tới một tổ chức tín dụng cụ thể và gắn với từng hoạt động ngân hàng cụ thể. Những hành vi cạnh tranh không lành mạnh điển hình của nhóm hành vi này là:
- Xâm phạm đến uy tín của tổ chức tín dụng thông qua việc gièm pha, bôi nhọ, làm tổn hại đến uy tín thương mại của các chủ thể này như hành vi “tố” nhau vi phạm trần lãi suất huy động; lôi kéo khách hàng của đối thủ cạnh tranh; mua chuộc, lôi kéo nhân viên của đối thủ cạnh tranh nhằm mục đích thu thập thông tin trái pháp luật về tình hình hoạt động của đối thủ cạnh tranh; 

- Quảng cáo so sánh dịch vụ ngân hàng của mình với dịch vụ ngân hàng của đối thủ cạnh tranh; quảng cáo không đúng hoặc gây hiểu lầm về nguồn lực tài chính, đưa ra những báo cáo kiểm toán gây hiểu lầm nhằm hạ uy tín của đối thủ cạnh tranh; 

- Gièm pha tổ chức tín dụng và cung cấp thông tin sai trái để gây nhầm lẫn cho khách hàng; 

- Hạn chế hoặc trì hoãn một cách bất hợp lý các giao dịch thanh toán với các ngân hàng đối thủ;...

Hai là, nhóm hành vi xâm hại lợi ích của khách hàng. Đây là nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm hại đến quyền lợi của khách hàng của tổ chức tín dụng. Trong quan hệ kinh doanh ngân hàng, các tổ chức tín dụng với chức năng của các trung gian tài chính có thể lợi dụng quyền cung ứng nguồn vốn để gây sức ép hoặc cản trở việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, đó có thể:

- Ép buộc khách hàng phải sử dụng dịch vụ ngân hàng của mình thì mới cấp tín dụng hoặc cấp tín dụng với các điều kiện phải sử dụng dịch vụ do ngân hàng cung cấp.

- Gây cản trở hoặc cố ý không thực hiện yêu cầu của khách hàng nhưng ngưng giao dịch tài khoản của khách hàng mà không có lý do chính đáng; ngăn cản khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng của đối thủ cạnh tranh…

- Áp đặt các điều kiện gây bất lợi cho khách hàng, như khi khách hàng sử dụng dịch vụ ATM ngân hàng thu phí biên lai giao dịch hoặc đặt ra nhiều loại phí mà không cần sự đồng ý của khách hàng…

Ba là, nhóm hành vi xâm phạm đến mục tiêu an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. Với tính chất đặc thù trong hoạt động kinh doanh, hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng có mức độ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội. Nghĩa là bất kỳ hành vi nào nhằm làm mất ổn định trên thị trường ngân hàng đều ảnh hưởng đến khả năng cung ứng và tiếp cận nguồn vốn của toàn bộ xã hội. Do đó, bất kỳ hành vi nào có thể làm ảnh hưởng đến mục tiêu an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia đều phải được ngăn chặn sớm nếu không sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống các tổ chức tín dụng.

2.2.3.3. Biện pháp xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

Để xác định được biện pháp xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, trước hết cần xem xét phương pháp tiếp cận đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Theo quan niệm của các nước, có hai cách tiếp cận với hành vi thương mại hoặc hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đó là [14, tr.284-285]: i) Tiếp cận hành vi cạnh tranh không lành mạnh mang tính dân sự, đó là hành vi  xâm phạm đến lợi ích tư, do vậy, người bị vi phạm có thể tự bảo vệ mình hoặc nhờ sự can thiệp của tòa án để bảo vệ mình; ii) Một số hành vi được xác định trước cấu thành sự xâm phạm trật tự kinh tế công, do đó, những hành vi này phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật của nhà nước về cá hành vi có thể bị áp dụng hình phạt. Nghiên cứu quy định của pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh cho thấy, Việt Nam tiếp cận với hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo cả hai cách tiếp cận ở trên. Từ xuất phát điểm trên cho thấy, việc xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cũng phải dựa trên nguyên lý của việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh nói chung. Các quy định biện pháp xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng bao gồm:

- Đình chỉ thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

- Quy định biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

- Quy định về thiệt hại, cách thức xác định thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng gây ra và trình tự giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng tại Cơ quan quản lý Cạnh tranh. 
- Giải quyết yêu cầu tòa án bồi thường được tiến hành theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc tố tụng trọng tài.

2.2.3.4. Các quy định về thẩm quyền xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan này trong xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng
Đây là những quy định để các quy định pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh đi vào cuộc sống, trở thành những “quy định sống”. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, nhằm ngăn ngừa và chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động huy động tiền gửi, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng thương mại phải tuân thủ [90, tr.97-98]: thực hiện trả lãi suất theo đúng quy định của nhà nước và không được thực hiện các hình thức thưởng hay khuyến mại lãi suất; không được phép đưa ra bất kể hình thức thưởng hoặc khuyến mại nào cho người gửi tiền dựa trên quy mô tiền gửi; không được áp dụng định mức huy động vốn cho các phòng ban không có chức năng huy động tiền gửi và đối với nhân viên ngân hàng; nghiêm chỉnh áp dụng mức lãi suất cho vay theo luật định và có tính đến chi phí hoạt động ngân hàng hợp lý; không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng nhằm đạt mục tiêu tăng thị phần, khách hàng; cấm hành vi cho khách hàng vay tiền để mở tài khoản, gửi tiền vào ngân hàng. Đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Thêm vào đó, để đối phó với tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong việc chiếm lĩnh thị phần và câu kéo khách hàng về mình, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng: không được tăng thị phần bằng cách giảm mức phí thấp hơn so với chi phí; phải có sự chấp thuận của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trong việc áp dụng phương thức huy động tiền gửi mới; không được cung cấp miễn phí thẻ hoặc máy móc cho bên đối tác mà ngân hàng hợp tác cùng thực hiện phát hành thẻ thanh toán; các ngân hàng Trung Quốc cũng bị cấm cung cấp miễn phí cho đối tác về thiết bị, hệ thống phần mềm và phần cứng máy tính. Ngân hàng không được phép mở văn phòng giao dịch nếu không có sự chấp thuận của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc.

Từ các phân tích trên cho thấy, các quy định về thẩm quyền xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan này trong xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần thiết phải bao gồm những nội dung sau:

- Quy định về thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước trong xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

- Quy định cơ chế phối hợp giữa Cơ quan quản lý Cạnh tranh và Ngân hàng Nhà nước trong điều tra, xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

- Cơ chế phối hợp giữa cơ quan cảnh sát điều tra với Cơ quan quản lý Cạnh tranh và Ngân hàng Nhà nước khi điều tra các vụ án hình sự có liên quan tới hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.
- Quy định về sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan quản lý cạnh tranh trong thủ tục tố tụng yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng tại tòa án nhân dân.

Từ những phân tích về nội dung pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng chúng tôi rút ra một số nhận định sau đây:

Thứ nhất, dù tiếp cận dưới góc độ quy định hình thức như Trung Quốc hay tiếp cận dưới góc độ dựa vào tác động như các nước Liên minh Châu âu hay một số nước Châu á khác thì Luật chống cạnh tranh không lành mạnh hoặc là Luật Cạnh tranh giữ vai trò trọng yếu trong việc đưa ra các nguyên tắc nhằm xác định tính không lành mạnh trong hoạt động cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Nghĩa là, Luật chống cạnh tranh không lành mạnh đưa ra những nguyên lý chung cho việc xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 

Thứ hai, có hai xu hướng lập pháp về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng: 1. Xu hướng quy định cụ thể từng hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng (Trung Quốc) và 2. Chỉ hướng dẫn việc xác định tính không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng trong từng lĩnh vực cụ thể (Liên minh Châu âu, Nhật Bản, Đài Loan và một số nước Trung và Đông Âu).
Với cách làm quy định cụ thể từng hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng có ưu điểm là dễ áp dụng vì trong đó đã mô tả cụ thể từng hành vi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền dễ áp dụng và người bị thiệt hại từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng dễ vận dụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, cách này lại tỏ ra nhanh lạc hậu, vì trong kinh doanh, các thủ pháp cạnh tranh, trong đó có cạnh tranh không lành mạnh thường xuyên thay đổi do sự biến động của thị trường và nếu việc ban hành văn bản pháp luật không kịp thời thì lại phải “chờ” văn bản hướng dẫn.

Đối với trường hợp không quy định cụ thể hành vi cạnh tranh không lành mạnh mà chỉ đề cập những nguyên tắc được quy định trong Luật Cạnh tranh hoặc Luật chống cạnh tranh không lành mạnh đòi hỏi phải dành cho tòa án quyền giải thích một hành vi là cạnh tranh không lành mạnh mà về bản chất là trái với chuẩn thực thông thường về đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng – một khái niệm rộng hơn nhiều so với khái niệm cạnh tranh bất hợp pháp; sử dụng án lệ khi giải quyết các vụ việc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.

Thứ ba, dù tồn tại hai xu hướng lập pháp chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng như đã phân tích ở trên, nhưng việc chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng tồn tại như một tất yếu của quá trình xây dựng và hoàn thiện thị trường tài chính, trong đó có thị trường tiền tệ. Thực tiễn xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cho thấy, dù không quy định cụ thể về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại nhưng Liên minh Châu âu cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết về nghĩa vụ của các tổ chức tín dụng trong hoạt động tín dụng và hướng dẫn về quảng cáo so sánh và quản cáo gây nhầm lẫn, nghĩa là Liên minh Châu âu cũng đã quan tâm đến tính đặc thù trong chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.
Thứ tư, về phương thức ghi nhận các hành vi/thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng cần phải tiếp cận theo hướng mở, nghĩa là, bên cạnh quy định về từng hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng còn cần phải xây dựng tiêu chí chung để xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong từng trường hợp, vụ việc cụ thể. Yêu cầu này đặt ra đối với pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng xuất phát từ tính trừu tượng, khó xác định, khó chứng minh của các thủ đoạn cạnh tranh không lành trong hoạt động ngân hàng. Khi quy định các thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng phải làm rõ được ranh giới của tự do kinh doanh với những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh của các tổ chức tín dụng, nghĩa là những thủ đoạn đi ngược trật tự, tiêu chuẩn thị trường chung như quan niệm của Liên minh Châu âu.
Thứ năm, tập quán, đạo đức kinh doanh ngân hàng cần phải có vị trí xứng đáng trong hệ thống các quy phạm được sử dụng để chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Như đã phân tích ở trên, tập quán, đạo đức kinh doanh ngân hàng là nguồn bổ sung cho những thiếu khuyết của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Do vậy, song song với việc xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng còn cần phải quan tâm tới việc nghiên cứu cơ chế áp dụng tập quán, đạo đức kinh doanh ngân hàng khi xác định tính không lành mạnh của từng thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh, bởi lẽ, khi xác định, chứng minh cạnh tranh không lành mạnh chính là phải làm rõ được thủ đoạn cạnh tranh là không trong sạch, không đàng hoàng, trái với tập quán, đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng.
2.2.4. Các nhân tố tác động đến việc xây dựng và thực hiện pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

Một là, mức độ phát triển của thị trường ngân hàng. Mức độ phát triển thị trường ngân hàng thực chất là quá trình kiện toàn nền kinh tế thị trường ở mỗi quốc gia. Thông qua quá trình phát triển, những quy luật cũng như yêu cầu của việc quản lý, vận hành thị trường ngân hàng dần được bộc lộ và cùng với đó, yêu cầu bảo đảm an toàn, lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Mức độ phát triển thị trường ngân hàng có ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng và thực hiện pháp luật về chống cạnh tranh không không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Điều này được thể hiện trên các khía cạnh sau đây:

Thứ nhất, sự tham gia ngày càng đa dạng các chủ thể cung ứng dịch vụ ngân hàng sẽ làm gia tăng mức độ cạnh tranh trên thị trường ngân hàng từ đó sẽ làm thay đổi tương quan cạnh tranh và xu hướng lựa chọn dịch vụ ngân hàng của người sử dụng dịch vụ ngân hàng. 
Khác so với những lĩnh vực thị trường khác, để tham gia được vào thị trường ngân hàng, các tổ chức tín dụng phải tuân thủ rất nhiều điều kiện khó khăn, nhất là các điều kiện về vốn, người quản trị, điều hành và yêu cầu về bảo mật và an toàn cho các giao dịch ngân hàng. Theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Tuyến, đối với thị trường ngân hàng các đối thủ cạnh tranh trong thị trường dịch vụ ngân hàng thường có số lượng giới hạn và sự gia tăng hay giảm bớt số lượng này là rất khó khăn và hạn chế, đôi khi không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của chính các đối thủ cạnh tranh. Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ, việc cho phép một tổ chức được tham gia vào hoạt động kinh doanh ngân hàng hoặc cho phép các tổ chức kinh tế này được rút lui khỏi thị trường dịch vụ ngân hàng đòi hỏi phải tuân thủ một quy trình kiểm soát chặt chẽ và với những điều kiện rất ngặt nghèo [103, tr.51-56]. 
Hiện nay, cùng với sức ép mở cửa và hội nhập quốc tế, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài đã đem lại nguồn vốn đáng kể cho thị trường ngân hàng, song nó cũng đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết như mức độ cho phép nhà đầu tư được góp vốn, mua cổ phần tại các tổ chức tín dụng, mối quan hệ và trách nhiệm của ngân hàng mẹ ở nước ngoài khi thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam…
Thứ hai, những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao về dịch vụ ngân hàng đòi hỏi tổ chức tín dụng phải gia tăng chi phí, nhất là yêu cầu kiện toàn chất lượng và hệ thống cung ứng dịch vụ ngân hàng để tránh tạo ra kẽ hở cho đối thủ cạnh tranh lợi dụng. Để bảo đảm cung ứng dịch vụ ngân hàng có chất lượng cao yêu cầu các tổ chức tín dụng phải tăng cường đầu tư về nguồn nhân lược, công nghệ ngân hàng, kỹ năng quản trị, nhất là quản trị nhân sự và quản trị kinh doanh. Trong nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Mùi đã chỉ rõ: theo kinh nghiệm của các chuyên gia nước ngoài, yếu tố công nghệ có thể giúp giảm 76% chi phí hoạt động của ngân hàng, nhưng để có được nền tảng công nghệ đòi hỏi các ngân hàng phải đầu tư lớn. Đây là việc không dễ đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam do vốn ít, năng lực tài chính hạn chế. Mặc dù nhận thức rất rõ yếu tố quyết định trong cạnh tranh là công nghệ và ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực này, nhưng với tiềm lực hiện có thì công nghệ của các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng chỉ ở mức thấp trong khu vực. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chỉ số công nghệ của ngân hàng Việt Nam chỉ đạt -0,47, trong khi đó Thái Lan và Indonesia là 0,07, Malaysia 1,08, và Singapore là 1,95 [66, tr.38-42]. 

Thứ ba, gia tăng những bất ổn cho thị trường ngân hàng và mức độ tinh vi của các thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh của các tổ chức tín dụng. Tình trạng lợi dụng tình trạng “mập mờ” hoặc tung tin đồn thất thiệt có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các ngân hàng thương mại đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng; từ các thông tin về việc hợp nhất, sáp nhập ngân hàng đã kéo theo sự xuất hiện hay “hứa” sẽ mua hoặc đầu tư cổ phiếu cổ đông lớn/cổ đông chiến lược, người quản trị điều hành tổ chức tín dụng… như đã xảy ra trên thị trường ngân hàng nước ta thời gian qua đã tác động mạnh mẽ đến tâm lý khách hàng và người gửi tiền, người sử dụng dịch vụ ngân hàng; hành vi lợi dụng hoặc tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng… được coi như những khởi động cho những hành cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường ngân hàng Việt Nam.

Thứ tư, mức độ lệ thuộc giữa các tổ chức tín dụng trong nước cũng như mức độ lệ thuộc giữa thị trường ngân hàng Việt Nam và thị trường ngân hàng thế giới càng làm gia tăng rủi ro hệ thống cho các tổ chức tín dụng. Thực tế này sẽ xuất hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có yếu tố nước ngoài và vì vậy, việc chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng sẽ càng phức tạp và khó khăn hơn.
Thứ năm, mức độ phát triển của thị trường ngân hàng sẽ định hình các tập quán, đạo đức kinh doanh làm tiêu chuẩn cho việc đánh giá tính không lành mạnh của hành vi cạnh tranh của các tổ chức tín dụng. Thực tế cho thấy, thị trường ngân hàng càng phát triển thì các tập quán, đạo đức kinh doanh cũng ngày càng phát triển và định hình rõ ràng hơn, khi đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể dễ dàng xác định các các tập quán, đạo đức kinh doanh tốt đẹp để xác định, giải thích một hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các tổ chức tín dụng.
Hai là, mức độ hoàn thiện của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh và các quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Được coi là công cụ chống cạnh tranh không lành mạnh hiệu quả, pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh tạo lập cơ sở pháp lý cho việc nhận diện hành vi cạnh tranh không lành mạnh và biện pháp xử lý đối với các hành vi này. Mức độ hoàn thiện của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh thể hiện đòi hỏi các quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh phải rõ ràng, cụ thể và dễ áp dụng, nhất là các quy định về tiêu chí xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Các phân tích ở trên đã chứng minh hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh ẩn chứa nhiều rủi ro, đối tượng giao dịch là tiền tệ - hàng hóa đặc biệt và đòi hỏi phải am hiểu về quy trình nghiệp vụ. Chính vì thế, pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng phải làm rõ được những nét đặc thù, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh điển hình trong hoạt động ngân hàng làm cơ sở cho việc quy định các hành vi này trong các văn bản pháp luật.

Ngoài việc kiện toàn các quy định của pháp luật, xuất phát từ tính trừu tượng và khả năng bị quy kết, pháp luật về quyền lập hội cũng như xu hướng đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đòi hỏi các tổ chức tín dụng phải xây dựng các giá trị cốt lõi của mình làm cơ sở cho việc hình thành các chuẩn mực đạo đức kinh doanh trong nội bộ của tổ chức tín dụng mình. 
Ba là, yêu cầu và mức độ can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với thị trường ngân hàng. Nhà nước và thị trường là hai mặt đối lập hay có sự phụ thuộc lẫn nhau, Nhà nước tác động vào thị trường như thế nào là chủ đề được các nhà khoa học kinh tế luận giải khá rõ ràng. Các nhà khoa học kinh tế đã khẳng định sự tác động/can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế thị trường là tất yếu, song mức độ can thiệp/tác động của nhà nước vào nền kinh tế có sự khác nhau đáng kể. Nếu như quan điểm của trường phái kinh tế học cổ điển cho rằng, nhà nước cần tạo ra môi trường thể chế cho phát triển kinh tế thông qua hệ thống pháp luật thì trường phái tân cổ điển cho rằng, sự can thiệp của nhà nước cần tạo môi trường pháp luật ổn định và chính sách thuế khóa hợp lý, khuyến khích người tiêu dùng; và trường phái Keynes khẳng định, muốn thoát khỏi khủng hoảng, thất nghiệp và suy thoái, nhà nước phải trực tiếp điều tiết nền kinh tế... Vì thế, vấn đề mấu chốt giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước và Thị trường chính là giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa quyền lực nhà nước và quyền lực của thị trường; kiểm soát sự can thiệp của nhà nước đối với thị trường để bảo đảm cho nền kinh tế phát triển hài hòa lợi ích người dân - nhà kinh doanh và nhà nước - với tư cách là một hạt nhân trung tâm của cấu trúc nền kinh tế [34, tr.21-26]. Để bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, pháp luật các nước thường kiểm soát chặt chẽ điều kiện cấp phép thành lập và việc quy trì các điều kiện hoạt động ngân hàng trong suốt quá trình tồn tại của nó và quy định những biện pháp can thiệp của Ngân hàng Trung ương và hoạt động của các tổ chức tín dụng để thực hiện được chức năng “ngân hàng của các ngân hàng” trong những trường hợp cần thiết.
Theo nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Tuyến “Chính sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền đối với việc gia nhập thị trường hay rút lui khỏi thị trường dịch vụ ngân hàng của các đối thủ cạnh tranh đã khiến cho thị trường này trở nên an toàn hơn, lành mạnh hơn và mức độ cạnh tranh giữa các đối thủ trên thị trường cũng ít quyết liệt hơn” [103, tr.51-56]. Tại Pháp mức độ can thiệp của Ngân hàng Trung ương vào hoạt động ngân hàng lúc ban đầu, là để cứu các ngân hàng khỏi nguy cơ bị phá sản, nhưng cho đến năm 1998, án lệ đó đã thay đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải thể những tổ chức tín dụng không có khả năng tồn tại và qua đó bảo đảm sự phân bổ tốt hơn các nguồn lực ngân hàng [14, tr.237]. Vì vậy, khi xác định sự tác động của Ngân hàng Trung ương vào hoạt động chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần phải cân nhắc tới các yếu tố sau đây:

i) Mức độ Nhà nước cho phép các tổ chức tín dụng tham gia vào thị trường, nghĩa là mức độ tự do hóa trong hoạt động ngân hàng;

ii) Tính chất phức tạp của hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng đang diễn ra trong đời sống kinh tế xã hội cũng như xu thế diễn biến đó; 

iii) Vị trí và vai trò của hoạt động ngân hàng đối với chế độ kinh tế xã hội; 

iv) Mức độ hội nhập của ngành Ngân hàng; 

v) Hiệu quả của hoạt động quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực ngân hàng cũng như hệ thống pháp luật ngân hàng đã đủ sức để điều tiết hoạt động cạnh tranh của các tổ chức tín dụng trên thị trường.
Bốn là, nhận thức của tổ chức tín dụng, người quản trị, điều hành tổ chức tín dụng cũng như của từng cán bộ ngân hàng đối với hậu quả của cạnh tranh không lành mạnh và yêu cầu thực hiện pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Đây là nhân tố quyết định và bảo đảm hiệu quả của nỗ lực chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Thực tế cho thấy, dù nỗ lực lập pháp có thành công bao nhiêu đi chăng nữa nhưng nếu các quy định pháp luật không được các chủ thể thực hiện thì nó chỉ là những điều luật vô hồn trên giấy.
Về bản chất, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là những hành vi cạnh tranh không đẹp, trái với chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngân hàng, do vậy, chỉ khi tổ chức tín dụng, người quản trị, điều hành tổ chức tín dụng và từng cán bộ ngân hàng nhận thức được các biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của cạnh tranh lành mạnh thì khi đó “cạnh tranh không lành mạnh” không cần chống mà nó sẽ không còn cơ hội để tồn tại. Vì vậy, để bảo đảm thực thi pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng hiệu quả các tổ chức tín dụng cần nhận thức được hậu quả xấu từ việc thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh để từ đó tránh không thực hiện nó. Thực thi pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần phải là những hành động tự thân, được thúc đẩy bởi lương tri và trách nhiệm xã hội của từng tổ chức tín dụng.
Năm là, tiếng nói và vai trò của Hiệp hội ngân hàng đối với cuộc chiến chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và đòi hỏi các hội viên phải tuân thủ pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh, các quy tắc, chuẩn mực kinh doanh được Hiệp hội xây dựng. Hiệp hội ngân hàng là đầu mối trong việc xây dựng chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngân hàng vượt lên trên yêu cầu kinh doanh hợp pháp, hướng hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng đến cạnh tranh lành mạnh. Hiệp hội Ngân hàng giữ vai trò là hạt nhân trung trong việc phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường thông qua các biện pháp tác động theo quy chế của Hiệp hội. Tiếng nói của Hiệp hội là phản biện tích cực đối với các quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh để tránh các quy định không có tính khả thi.
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Bản chất của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là những hành vi cụ thể, đơn phương được tổ chức tín dụng thực hiện xâm phạm tới đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng và xã hội. So với các lĩnh vực khác thì phạm vi tác động của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng lớn hơn so với các lĩnh vực khác. Những phân tích trong Chương này cho thấy, yêu cầu giải quyết hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ các chủ thể tham gia thị trường với việc bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng là nhiệm vụ quan trọng của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Việc áp dụng các biện pháp chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần cân nhắc đến hiệu quả thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.
Từ việc xác định nội hàm khái niệm, làm rõ các đặc điểm cũng như kinh nghiệm lập pháp của các nước liên quan đến pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng có thể nhận thấy, nội dung pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng phải bao gồm các quy định: 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng; 2. Các hành vi/nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; 3. Biện pháp xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng; 4. Thẩm quyền và cơ chế bảo đảm sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước trong quá trình xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là tổng thể các quy phạm pháp luật nhằm xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh, xác định “tính không lành mạnh” trong hành vi hành vi cạnh tranh của các tổ chức tín dụng làm cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng xử lý, bảo vệ quyền  lợi của mình bị các hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm hại.
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THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG CẠNH TRANH 
KHÔNG LÀNH MẠNH TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

3.1. Hệ thống quy phạm chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại

Gần một thế kỷ qua, bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh đã được thừa nhận là bộ phận cấu thành của bảo hộ sở hữu công nghiệp. Vào năm 1900, tại Hội nghị ngoại giao Brussels về Sửa đổi Công ước Pari về bảo hộ sở hữu công nghiệp (Gọi chung là Công ước Pari), lần đầu tiên ghi nhận bằng việc bổ sung Điều 10bis vào công ước [88, tr.130]. Theo Điều 10bis của Công ước Pari “bất kỳ hành động cạnh tranh nào trái với thông lệ trung thực trong lĩnh vực công nghiệp hay thương mại đều bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh”. Những hành vi sau đây đặc biệt bị cấm:

- Mọi hành vi nhằm gây ra sự nhầm lẫn, bằng bất kỳ phương tiện nào, với cơ sở, hàng hóa hay hoạt động kinh doanh, thương mại của đối thủ cạnh tranh;

- Những tuyên bố sai trái trong công việc kinh doanh nhằm làm mất uy tín của cơ sở, hàng hóa hay hoạt động kinh doanh, thương mại của đối thủ cạnh tranh;

- Những chỉ dẫn hoặc tuyên bố sử dụng trong quá trình kinh doanh nhằm lừa dối công chúng về bản chất, quy trình sản xuất, đặc điểm, sự phù hợp về mục đích hoặc số lượng của hàng hóa.

Quan niệm về cạnh tranh không lành mạnh của Công ước Pari đã trở thành chuẩn mực cho các quốc gia thể chế hóa thành các quy định chống cạnh tranh không lành mạnh và có ba xu hướng lập pháp chính sau đây: 1. Bảo hộ dựa trên pháp luật chuyên ngành; 2. Bảo hộ dựa trên Luật vi phạm chung hoặc Luật về “Mạo nhận” và Bí mật thương mại và 3. Sự kết hợp cả hai hướng trên [88, tr.134-135].
Pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là một hệ thống bao gồm các quy phạm pháp luật quốc tế và hệ thống pháp luật quốc gia Việt Nam. Hệ thống pháp luật quốc tế được hiểu là các cam kết về thương mại dịch vụ của WTO mà Việt Nam là thành viên, cam kết trong các hiệp định thương mại song phương và các cam kết về thương mại dịch vụ của khu vực ASEAN. Hệ thống pháp luật quốc gia Việt Nam được hiểu là các văn bản quy phạm pháp luật, các tập quán thương mại được thừa nhận điều chỉnh quan hệ cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại trong hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh các quy phạm pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, hệ thống quy phạm đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng là bộ phận không thể tách rời của hệ thống quy phạm về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

3.1.1. Quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh vấn đề chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại

Với tính chất quan hệ được thiết lập giữa các quốc gia với nhau, các quy phạm quốc tế điều chỉnh vấn đề chống cạnh tranh không lành mạnh nói chung, chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng nói riêng được xem xét trên các khía cạnh: i) Các dịch vụ (trong đó có dịch vụ ngân hàng) được cung cấp; ii) Hình thức hiện diện thương mại của nhà đầu tư nước ngoài tại quốc gia thành viên; iii) Chế độ đãi ngộ theo cam kết và iv) Các hạn chế đối xử quốc gia. Vì vậy, nghiên cứu làm rõ các quy phạm về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam chính là làm rõ trách nhiệm của Việt Nam trong việc bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Về nguyên tắc, nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành đầu tư vào hoạt động ngân hàng tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về thành lập và hoạt động ngân hàng, trong đó có việc tuân thủ quy định pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

Các quy định pháp lý về cạnh tranh nằm rải rác trong các hiệp định của WTO có thể được chia thành thành ba nhóm: (i) các điều khoản đảm bảo cạnh tranh công bằng, (ii) các điều khoản bắt buộc ngăn chặn các hành vi hạn chế cạnh tranh và (iii) các điều khoản khuyến khích việc ngăn chặn các hành vi hạn chế cạnh tranh. Theo quy định của các điều khoản đảm bảo cạnh tranh công bằng, mỗi quốc gia thành viên WTO có nghĩa vụ bảo đảm rằng, các doanh nghiệp của mình phải hoạt động kinh doanh trên cơ sở cạnh tranh công bằng. Nếu quốc gia thành viên không thực hiện nghĩa vụ này và không có bất kỳ hành động nào nhằm bảo đảm sự tồn tại của những điều kiện cần thiết của cạnh tranh công bằng, quốc gia đó đã vi phạm pháp luật WTO. Phần 5 Phụ lục về viễn thông của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS) yêu cầu các quốc gia thành viên WTO phải tạo điều kiện để nhà cung cấp nước ngoài tiếp cận và sử dụng mạng lưới viễn thông công cộng với những điều kiện hợp lý. Phần 2 Tài liệu tham chiếu về viễn thông cơ bản quy định nghĩa vụ của quốc gia thành viên bảo đảm cho các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép kết nối với nhà cung cấp chính tại tất cả các điểm cung cấp kỹ thuật khả thi trong mạng lưới với điều kiện hợp lý, không phân biệt đối xử, và theo đúng chi phí. Điều 11.3 Hiệp định tự vệ yêu cầu quốc gia thành viên không được ủng hộ hay khuyến khích các doanh nghiệp thiết lập hay duy trì các biện pháp tương tự như các biện pháp hạn chế xuất khẩu tự nguyện, phân chia thị trường, các -ten nhập khẩu… Đây là những ví dụ cụ thể của các điều khoản đảm bảo cạnh tranh công bằng trong pháp luật WTO [97, tr.11-18]. Như vậy, đảm bảo cạnh tranh công bằng trong WTO được hiểu là việc các quốc gia thành viên phải bảo đảm điều kiện tốt nhất cho việc tiếp cận hoặc cung ứng dịch vụ tại thị trường quốc gia mình.

Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ thì dịch vụ tài chính – ngân hàng là một trong số các lĩnh vực chịu sự tác động nhiều nhất của Hiệp định và các cam kết quốc tế [55, tr.36-41,66]. Cũng như những cam kết về thương mại dịch vụ khác, nội dung cam kết về dịch vụ ngân hàng đã bảo đảm được cạnh tranh công bằng. Theo đó, về nguyên tắc, cơ chế điều chỉnh cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ngân hàng cũng phải áp dụng những nguyên tắc chung đã được thừa nhận trong lĩnh vực thương mại dịch vụ đã cam kết. Các yêu cầu/giới hạn nhằm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và các tổ chức tín dụng cũng được các quốc gia quan tâm khi đàm phán các điều khoản về lộ trình thực hiện mở cửa để bảo đảm sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng trong nước cũng như thời gian để khách hàng trong nước làm quen với chủ thể cung ứng dịch vụ ngân hàng mới – ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài với nhiều dịch vụ ngân hàng mới, kinh nghiệm kinh doanh lâu đời và tiềm năng tài chính, kỹ năng quản trị ngân hàng hiện đại.

Nội dung các quy phạm về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ được nằm trong Chương 3 về “Thương mại dịch vụ”.  Hiệp định đã quy định chế độ đối xử tối huệ quốc, theo đó, mỗi Bên dành ngay lập tức và vô điều kiện cho các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ của Bên kia sự đối xử không kém thuận lợi hơn sự đối xử mà Bên đó dành cho các dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ tương tự của bất kỳ nước nào khác [39]. Trong các lĩnh vực mà các cam kết cụ thể được đưa ra, mỗi Bên bảo đảm rằng, tất cả các biện pháp áp dụng chung có ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ được quản lý một cách hợp lý, khách quan và vô tư [39].

Hiệp định quy định nghĩa vụ bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong tiếp cận thị trường. Mỗi Bên cho phép các công dân và công ty của Bên kia được tiếp cận dữ liệu về nền kinh tế quốc dân và từng khu vực kinh tế, kể cả những thông tin về ngoại thương. Các quy định của khoản này và khoản trên không đòi hỏi phải tiết lộ các thông tin mật nếu như việc tiết lộ ấy có thể gây cản trở cho việc thi hành luật pháp, hoặc trái với lợi ích công cộng, hoặc phương hại đến các quyền lợi thương mại chính đáng của một số doanh nghiệp cụ thể nào đó, dù là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân. Trong phạm vi của Hiệp định này, những thông tin mật mà có thể làm phương hại đến quyền lợi thương mại chính đáng của một số doanh nghiệp cụ thể nào đó được hiểu là các thông tin đặc thù có liên quan đến việc nhập khẩu một mặt hàng nào đó mà có ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến giá cả hoặc số lượng sẵn có của sản phẩm đó, nhưng không bao gồm những thông tin phải được công bố theo các hiệp định trong khuôn khổ WTO [39].

Đối với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, liên quan đến dịch vụ ngân hàng có một số hiệp định sau đây:

- “Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ”, ngày 15/12/1995. Mục tiêu của Hiệp định là: Đảm bảo một khuôn khổ mậu dịch tự do cho thương mại dịch vụ, củng cố và đẩy mạnh thương mại dịch vụ giữa các nước thành viên..., mở rộng tới một mức ưu tiên hơn nữa trong thương mại dịch vụ..., cải thiện hiệu quả và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ của các nước, cho phép thực hiện tự do hoá thương mại dịch vụ giữa các thành viên dựa trên quy tắc và điều khoản của GATS. Theo Hiệp định khung này, các quốc gia thành viên sẽ tiến hành đàm phán nhằm đạt được các cam kết vượt lên trên các cam kết đã được đưa vào GATS của mỗi quốc gia thành viên và dành cho nhau những đối xử ưu đãi trên cơ sở nguyên tắc tối huệ quốc.

- Hiệp định chung về Khu vực Đầu tư ASEAN (AIA), tháng 10/1998 để tăng cường và thu hút đầu tư vào ASEAN. Các nước cũng đã hoàn thành vòng đàm phán (1996-1998) mở cửa thị trường dịch vụ cho 7 ngành: Du lịch, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không, xây dựng, dịch vụ kinh doanh và tiếp tục mở vòng đàm phán mới (1999- 2001) cho các lĩnh vực dịch vụ còn lại, bao gồm tất cả các phương thức cung cấp dịch vụ.

- Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 17 (AFMM17) đã diễn ra trong 2 ngày 3 và 4/4/2013 tại Brunei Darussalam tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế khu vực và thế giới, tiến độ  đạt được trong việc triển khai Lộ trình Hội nhập tài chính ASEAN trên ba lĩnh vực Phát triển thị trường vốn, Tự do hóa tài khoản vốn và Tự do hóa dịch vụ tài chính, sáng kiến tài trợ CSHT, hợp tác bảo hiểm hải quan, và thống nhất quan điểm của ASEAN đối với những sáng kiến hợp tác tài chính trong khuông khổ ASEAN+3 [111]. Như vậy, đối với khu vực Đông Nam Á, lộ trình thực hiện cam kết dịch vụ ngân hàng gắn liền với quá trình nhất thể hóa tiến tới thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Xu hướng này, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh nói chung, chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng nói riêng sẽ phải thực hiện việc “quốc tế hóa” các quy định trong lĩnh vực này, nghĩa là pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh phải phù hợp với quy định chống cạnh tranh không lành mạnh khi Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập vào năm 2015 [40, tr.282-302].

Tóm lại, khảo sát các quy phạm quốc tế chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cho thấy, không có một công ước hay quy phạm quốc tế mà Việt Nam là thành viên đề cập một cách trực tiếp về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Trong các quy phạm quốc tế đã được khảo sát, chỉ có Hiệp định GATS có quy định về cạnh tranh nhưng được quy định rải rác và tập trung vào chống các hành vi hạn chế cạnh tranh. Nội dung các quy định về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng được xem như một nghĩa vụ của quốc gia thành viên trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thị trường, cung cấp các dịch vụ ngân hàng theo cam kết mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào từ phía các quốc gia thành viên. Nghĩa là, các quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, quốc gia thành viên ASEAN không được ban hành các quy định hoặc bằng các hành động cụ thể cản trở việc cung ứng dịch vụ ngân hàng tại quốc gia mình. Đối với các Hiệp định thương mại song phương, mà cụ thể là Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, các quốc gia tham gia có thể dành cho nhau những ưu đãi phù hợp với các cam kết quốc tế khác. Vì vậy, nghiên cứu các quy phạm quốc tế về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân  hàng chính là việc làm rõ những việc có thể làm của Nhà nước, nhất là các biện pháp can thiệp của Nhà nước vào thị trường, các biện pháp bảo hộ của Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại trong nước…
3.1.2. Các quy phạm pháp luật trong nước liên quan đến chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại

Dưới góc độ nghiên cứu pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng những quy phạm pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh của nước ta tiếp cận dưới góc độ là các hành vi tiêu cực cần được ngăn chặn đã được quy định ở Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh, Nghị định số 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 Quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/08/2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08/11/2005 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP. Khái niệm hành vi cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam đã tiếp cận gần với quan niệm về chống cạnh tranh không lành mạnh theo Công ước Pari về bảo hộ sở hữu công nghiệp. Ngoài định nghĩa về hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Luật Cạnh tranh cũng quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh điển hình làm cơ sở cho việc xác định tính không lành mạnh trong hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể. Bên cạnh những quy định trên, các quy định về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong một số lĩnh vực cụ thể như Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Quảng cáo, Luật Thương mại…

Đối với lĩnh vực ngân hàng, các quy định về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại được quy định ở Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật các Tổ chức tín dụng. Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 quy định về hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng. Theo đó, tổ chức tín dụng được hợp tác và cạnh tranh với nhau. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng bị nghiêm cấm. Luật các Tổ chức tín dụng cũng giao thẩm quyền quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và hình thức xử lý các hành vi này cho Chính phủ; xác định các nguy cơ gây tổn hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng gây ra đối với việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân.
3.1.3. Các quy phạm đạo đức, tập quán thương mại trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

Đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng là tổng hợp các qui tắc, nguyên tắc, chuẩn mực, nhờ đó tổ chức tín dụng tự giác điều chỉnh hành vi của mình với môi trường kinh doanh sao cho phù hợp với lợi ích và hạnh phúc của con người, với tiến bộ xã hội và với sự phát triển một cách bền vững, thể hiện sự tôn trọng của tổ chức tín dụng đối với đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng cũng như toàn xã hội. Đạo đức kinh doanh ngân hàng là những quy tắc, chuẩn mực quy định dành cho các tổ chức tín dụng trong hoạt động kinh doanh. Các quy phạm đạo đức kinh trong hoạt động ngân hàng hướng đến mục tiêu xây dựng hành vi kinh doanh của tổ chức tín dụng là lành mạnh, có trách nhiệm với xã hội, thực chất là hệ thống chuẩn mực cao hơn hành vi kinh doanh theo pháp luật. Hệ thống quy phạm đạo đức kinh doanh ngân hàng bao gồm:

- Hệ thống chuẩn mực, quy tắc được ban hành bởi Hiệp hội ngân hàng. Đây là những quy tắc do Hiệp hội đặt ra cho các thành viên của mình nhằm hướng tới bảo đảm môi trường hoạt động kinh doanh an toàn, bình đẳng cho mỗi thành viên.

- Hệ thống chuẩn mực, quy tắc do chính tổ chức tín dụng đặt ra. Đây là hệ thống giá trị cốt lõi, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quan điểm, mục tiêu kinh doanh của mỗi tổ chức tín dụng. Hệ thống chuẩn mực này không chỉ áp dụng cho chính tổ chức tín dụng mà còn là cơ sở để đánh giá, phân loại nhân viên, là căn cứ đầu tiên và quan trọng nhất để xác lập, duy trì, thực thi đạo đức kinh doanh trên thực tế.

Tập quán được hiểu là “Những quy tắc xử sự được hình thành một cách tự phát lâu ngày thành thói quen trong đời sống xã hội hoặc giao lưu quốc tế, đang tồn tại và được các chủ thể thừa nhận là quy tắc xử sự chung” [108, tr.693]. Tập quán thương mại quốc tế được hiểu là “Thói quen thương mại được hình thành lâu đời, có nội dung cụ thể, rõ ràng, được áp dụng liên tục và được thừa nhận trong quan hệ thương mại quốc tế” [108, tr.694]. Trong hoạt động ngân hàng, hệ thống các tập quán thương mại quốc tế phát sinh các giao dịch thương mại quốc tế liên quan đến quan hệ thanh toán xuất nhập khẩu, mang tính nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên môn và được thế giới chấp nhận sử dụng trong quan hệ thương mại và thanh toán quốc tế.
3.2. Thực trạng quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

3.2.1. Thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa Luật Cạnh tranh và Luật các Tổ chức tín dụng liên quan đến đối tượng và phạm vi áp dụng của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cũng như yêu cầu đối với việc quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng 

Pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền phải được hiểu là cả một hệ thống, nó đòi hỏi cả một hệ thống pháp luật đồng bộ dựa trên nền tảng của bình đẳng và tự do kinh doanh hướng đến cạnh tranh lành mạnh, có nghĩa là sẽ liên quan đến một loạt các lĩnh vực pháp luật như luật dân sự, luật thương mại, luật thuế, luật ngân hàng và cả luật hành chính, luật hình sự.... [36, tr.43-51]. Vì thế, xác định đúng đối tượng và phạm vi áp dụng của Luật Cạnh tranh và các luật chuyên ngành là vấn đề đầu tiên cần được quan tâm giải quyết.

Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004 đối tượng áp dụng của Luật này là “Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Việt Nam và Hiệp hội ngành nghề hoạt động ở Việt Nam”. Từ quy định của Luật Cạnh tranh chúng ta thấy, đối tượng áp dụng của luật này rất rộng không chỉ là các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, các hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã mà còn bao gồm các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh và Hiệp hội ngành nghề hoạt động ở Việt Nam.

Kế thừa các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997 (sửa đổi 2004), tại Khoản 1 Điều 4 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 quy định: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng”. Khác so với Luật các tổ chức tín dụng 1997, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 không quy định trực tiếp tổ chức tín dụng là tổ chức kinh doanh tiền tệ, nội dung hoạt động của tổ chức tín dụng được xác định tại khái niệm hoạt động ngân hàng. 

Theo quy định tại Điều 2 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 thì Luật này được áp dụng đối với: 1. Tổ chức tín dụng; 2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; 3. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng  nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; 4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng  nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Điểm đ, Khoản 1 Điều 20 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 quy định khi thành lập tổ chức tín dụng phải “Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng” cho thấy, pháp luật về tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng của Việt Nam kiểm soát hành vi cạnh tranh không lành mạnh ngay từ thời điểm cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng. Điều đó cũng có nghĩa, các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thành lập tổ chức tín dụng cũng thuộc đối tượng áp dụng của pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

Từ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, chúng ta có thể xác định đối tượng và phạm vi áp dụng của pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là các tổ chức có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép thành lập theo quy định tại Điều 2 Luật các Tổ chức tín dụng. Nói cách khác, đối tượng điều chỉnh của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 rộng hơn so với Luật Cạnh tranh. Từ thực tiễn này cho thấy: Luật Cạnh tranh và Luật các Tổ chức tín dụng còn chưa thống nhất về đối tượng áp dụng. Theo đó, Luật Cạnh tranh năm 2004 có đối tượng áp dụng là doanh nghiệp nhưng nếu các tổ chức, cá nhân tham gia thành lập tổ chức tín dụng mà việc thành lập đó có khả năng dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 thì liệu các quy định của Luật Cạnh tranh có thể áp dụng để xử lý đối với những đối tượng này? Các đối tượng trên khi thực hiện việc thành lập tổ chức tín dụng mà có khả năng tạo ra cạnh tranh không lành mạnh thì tổ chức tín dụng dự định thành lập sẽ không được cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Vậy, nếu các tổ chức, cá nhân tham gia thành lập tổ chức tín dụng mà việc thành lập đó có khả năng tạo ra cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng thì không thể áp dụng Luật Cạnh tranh để giải quyết vì tổ chức tín dụng chưa được thành lập, còn nếu áp dụng nguyên lý của Luật Cạnh tranh để xử lý thì không phản ánh đúng bản chất của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng vì hành vi này chưa xâm phạm đối thủ cạnh tranh cụ thể mà chỉ là đánh giá khả năng của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng. Trong khi đó, tổ chức, cá nhân tham gia thành lập tổ chức tín dụng, nếu có khả năng tạo ra cạnh tranh không lành mạnh thì có thể áp dụng Luật các Tổ chức tín dụng để xử lý, nhưng là xử lý vi phạm về thành lập tổ chức tín dụng chứ không xử lý là hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.
Một điểm mâu thuẫn nữa giữa Luật Cạnh tranh và Luật các Tổ chức tín dụng là: Luật Cạnh tranh áp dụng đối với cả Hiệp hội ngành nghề, nhưng Hiệp hội Ngân hàng lại không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật các Tổ chức tín dụng. Trong nghiên của của tác giả Lê Anh Tuấn thì so với các nước, việc điều chỉnh của Luật Cạnh tranh đối với các Hiệp hội của Việt Nam có phạm vi áp dụng hẹp hơn. Luật Cạnh tranh của Hàn Quốc và Nhật Bản điều chỉnh đối với  những hành vi do chính hiệp hội tiến hành; những hành vi cạnh tranh không lành mạnh của doanh nghiệp thành viên được thực hiện dưới sự chỉ đạo của hiệp hội; chủ thể bị hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm hại là thành viên hiệp hội hoặc không nhất thiết là thành viên hiệp hội; những hành vi cản trở và hoặc rút khỏi hiệp hội [99, tr.180-181]. Vì vậy, khi tổ chức tín dụng thành viên thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh dưới sự chỉ đạo của Hiệp hội ngân hàng thì sẽ xử lý tổ chức tín dụng thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay Hiệp hội ngân hàng?
Từ thực trạng quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng của pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam cho thấy, các quy định này chưa bảo đảm thống nhất giữa Luật Cạnh tranh và Luật các Tổ chức tín dụng. Điều này sẽ gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật để giải quyết các vấn đề liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các ngân hàng thương mại trong hoạt động ngân hàng. Bởi lẽ, Điều 5 Khoản 1 Luật Cạnh tranh quy định: “Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật Cạnh tranh với quy định của luật khác về hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh thì áp dụng quy định của Luật Cạnh tranh”. 

Với quy định này cho phép chúng ta hiểu, Luật Cạnh tranh được coi là luật chung trong đó quy định các nguyên tắc chung về vấn đề cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh thương mại và về nguyên tắc nó sẽ được áp dụng đối với tất cả các chủ thể kinh doanh không phân biệt đó là doanh nghiệp hay cá nhân kinh doanh và các Hiệp hội ngành nghề. Cũng với quy định này, Luật Cạnh tranh năm 2004 cũng để ngỏ khả năng quy định về cạnh tranh không lành mạnh trong những lĩnh vực cụ thể mà chúng ta thường gọi là pháp luật chuyên ngành.

Từ thực trạng quy định về đối tượng và phạm vi áp dụng của pháp luật hiện hành chúng ta có những nhận xét sau đây:

Một là, Luật Cạnh tranh được coi là luật chung quy định các vấn đề về “hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh” (Điều 1 Luật Cạnh tranh năm 2004), nghĩa là chứa đựng những nguyên lý chung trong điều chỉnh pháp luật đối với hoạt động cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng là nguyên lý/giải pháp được sử dụng rộng rãi trong Luật Cạnh tranh của nhiều nước trên thế giới và được các nhà khoa học Việt Nam ủng hộ [44, tr.37-41].

Hai là, trên cơ sở quy định tại Điều 3 và Điều 9 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 thì Luật này cũng thể hiện xu hướng quy định chi tiết hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng như là một bước đi tạo ra “sự khác biệt” để nhận diện và xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Điều đó có nghĩa là Luật các Tổ chức tín dụng đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa luật chung và luật chuyên ngành và được ưu tiên áp dụng khi có sự xung đột giữa Luật các Tổ chức tín dụng và Luật Cạnh tranh trong việc áp dụng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Bởi lẽ, các quy phạm pháp luật cạnh tranh chủ yếu mang tính cấm đoán, mang tính định tính, thiếu định lượng – các đặc điểm chung của luật chung nên khó có thể áp dụng để điều chỉnh quan hệ cạnh tranh chuyên ngành đòi hỏi nhiều yếu tố mang tính đặc thù, cụ thể, chi tiết, phải định lượng và dễ dàng nhận diện. 
Ba là, yêu cầu của việc quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là không lặp lại các quy định của Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến chống cạnh tranh không lành mạnh mà chỉ quy định những hành vi cạnh tranh không lành mạnh đặc thù gắn với đặc thù trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng. Để thực hiện tốt yêu cầu này, các quy phạm pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng đòi hỏi phải chi tiết, cụ thể, rõ ràng, phản ánh đúng những hành vi cạnh tranh không lành mạnh riêng có của hoạt động ngân hàng. Yếu tố lợi ích công (yêu cầu của việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, nhất là mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng) và quyền lợi của người tiêu dùng (người sử dụng dịch vụ ngân hàng) cần phải được đặt song song với yêu cầu bảo vệ các tổ chức tín dụng với tư cách là các chủ thể tham gia cạnh tranh.
3.2.2. Thực trạng quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng 

Từ thực trạng giải quyết mối quan hệ giữa Luật Cạnh tranh và Luật các Tổ chức tín dụng liên quan đến đối tượng và phạm vi áp dụng của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng như đã phân tích ở trên nên khi đánh giá thực trạng quy định về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, tác giả sẽ đánh giá thực trạng này trên hai khía cạnh: quy định về cạnh tranh không lành mạnh trong Luật Cạnh tranh và quy định về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng theo Luật các Tổ chức tín dụng.
Thứ nhất, về thực trạng quy định cạnh tranh không lành mạnh trong Luật Cạnh tranh. Luật Cạnh tranh của Việt Nam điều chỉnh đồng thời hai nội dung hành vi hạn chế cạnh tranh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh, nhưng trong mối tương quan giữa quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh và hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì dường như nhà làm luật ưu tiên cho việc xây dựng các quy định về hạn chế cạnh tranh, các quy định về cạnh tranh không lành mạnh chưa được nhà làm luật quan tâm một cách thích đáng. Cụ thể, về số lượng điều luật quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh chỉ là 10 điều từ Điều 39 đến Điều 48. Các điều luật quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh là 31 điều từ Điều 8 đến Điều 38. Ngoài ra, Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh cũng dành tới 40 điều quy định chi tiết về hành vi hạn chế cạnh tranh từ Điều 4 đến Điều 44.
Nghiên cứu nội dung các quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong Luật Cạnh tranh cho thấy, xuất phát từ tính trừu tượng, khó xác định và mang tính định tính “có thể bị quy kết là cạnh tranh không lành mạnh” cần phải được nghiên cứu và quy định chi tiết nhiều hơn là các hành vi hạn chế cạnh tranh với các tiêu chí xác định thị phần trên thị trường liên quan. Bởi lẽ, việc giải thích, xác định một hành vi có phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không phụ thuộc vào cách thức giải thích của cơ quan có thẩm quyền xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh. Thực trạng này càng làm cho các quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh khó đi vào cuộc sống. 
Báo cáo rà soát Luật Cạnh tranh của Cục quản lý cạnh tranh cho thấy, trong năm năm thi hành Luật Cạnh tranh, Cơ quan quản lý cạnh tranh đã điều tra 61 vụ việc liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh, trong đó 46/63 vụ việc do Cục Quản lý cạnh tranh khởi xướng, 15/61 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh điều tra dựa trên đơn khiếu nại từ các doanh nghiệp [11, tr.178]. Con số vụ việc cạnh tranh không lành mạnh như trên theo chúng tôi là quá ít so với diễn biến thực tế của tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam.
Không những thế, lĩnh vực pháp luật cạnh tranh không lành mạnh còn liên quan tới rất nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau được ban hành ở nhiều thời điểm khác nhau nên tất yếu tồn tại những khác biệt về mô tả cấu thành pháp lý của hành vi, khác biệt về mức độ và biện pháp xử lý, thủ tục xử lý người có hành vi vi phạm [11, tr.210] nên khó có thể bảo đảm tính thống nhất trong áp dụng các quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam.

Thứ hai, về thực trạng quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong pháp luật ngân hàng. Chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là vấn đề đã được Nhà nước quan tâm ngay từ khi chuyển đổi từ mô hình ngân hàng một cấp sang ngân hàng hai cấp, song có sự khác biệt khá lớn về phương thức chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. 
Trong giai đoạn đầu chuyển đổi sang mô hình ngân hàng hai cấp, Nhà nước đã rất thận trọng trong việc xác định nội dung quyền kinh doanh ngân hàng của các đơn vị được thí điểm. Pháp lệnh Ngân hàng thương mại, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính ngày 23/05/1990 của Hội đồng Nhà nước (nay là Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã có nhiều quy định hướng tới việc bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các tổ chức kinh doanh ngân hàng. Mặc trong Pháp lệnh này không trực tiếp sử dụng thuật ngữ cạnh tranh bất hợp pháp hay cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng mà sử dụng từ “cấm”, nhưng nội dung chính yếu của nó đã đề cập được đến cả hai nội dung là chống hành vi hạn chế cạnh tranh và chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 

Theo quy định tại Điều 29 Pháp lệnh Ngân hàng thương mại, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính “Cấm tổ chức tín dụng tham gia vào các hợp đồng hoặc sử dụng những cách thức nhằm giành cho mình vị trí khống chế trên thị trường tiền tệ, tài chính, ngoại hối, hoặc giành ưu thế không công bằng đối với bên thứ ba hay các tổ chức tín dụng khác”. Có thể coi Điều 29 Pháp lệnh Ngân hàng thương mại, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính là quy định đặt nền móng cho tư tưởng về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng khi khẳng định cấm “giành ưu thế không công bằng đối với bên thứ ba hay các tổ chức tín dụng khác” – đây chính là những đối tượng sẽ bị thiệt hại từ hành vi giành ưu thế không công bằng đối với bên thứ ba hay các tổ chức tín dụng khác của tổ chức tín dụng. Nói như cách gọi ngày nay, việc cấm tổ chức tín dụng có hành vi “giành ưu thế không công bằng đối với bên thứ ba hay các tổ chức tín dụng khác” là biểu hiện đặc trưng của hành vi cạnh tranh không lành mạnh, bởi lẽ khi tổ chức tín dụng có hành vi “giành ưu thế không công bằng đối với bên thứ ba hay các tổ chức tín dụng khác” cũng có nghĩa là nó đã dành ưu thế một cách không trung thực, không công bằng, không đàng hoàng như yêu cầu của tiêu chuẩn thị trường tối thiểu.

Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997 (sửa đổi năm 2004) chính thức quy định về hợp tác và cạnh tranh của tổ chức tín dụng tại Điều 16. Theo Điều luật này, các tổ chức hoạt động ngân hàng được hợp tác và cạnh tranh hợp pháp. Nghiêm cấm các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp, gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và lợi ích hợp pháp của các bên. Hành vi cạnh tranh bất hợp pháp bao gồm: a) Khuyến mại bất hợp pháp; b) Thông tin sai sự thật làm tổn hại lợi ích của tổ chức tín dụng khác và của khách hàng; c) Đầu cơ lũng đoạn thị trường tiền tệ, vàng, ngoại tệ; d) Các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp khác.

Khi Luật Cạnh tranh 2004 ra đời, quy định về cạnh tranh không lành mạnh chính thức được xác lập và có nội hàm rộng hơn rất nhiều so với quan niệm hành vi “cạnh tranh bất hợp pháp”. Do đó, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 cũng chính thức ghi nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và nghiêm cấm tổ chức tín dụng thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Kể từ khi Luật các Tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực (01/01/2011) đến nay, Chính phủ - cơ quan được giao quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và hình thức xử lý các hành vi này nhưng vẫn chưa ban hành được văn bản hướng dẫn cụ thể.

Từ quy định của pháp luật hiện hành về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng chúng ta có những nhận xét sau đây:

Một là, quan niệm về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam chính thức được ghi nhận về mặt pháp luật là kể từ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010. Quan niệm này được xác lập dựa trên quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh được quy định trong Luật Cạnh tranh. Về phương pháp tiếp cận, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam được tiếp cận dưới góc độ là các hành vi tiêu cực cần được ngăn cấm. Các biểu hiện không lành mạnh trong cạnh tranh của các ngân hàng thương mại được xác định dựa trên cơ sở hoạt động ngân hàng, gắn liền với các dịch vụ ngân hàng mà ngân hàng thương mại được quyền cung ứng.

Hai là, các quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay mới dừng lại ở những nguyên tắc chung, chưa có văn bản nào quy định một cách cụ thể. Trong điều kiện chúng ta chưa xây dựng được các quy định pháp luật điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng thì khi xử lý cách hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại cơ quan  nhà nước sẽ phải “vận dụng” và chủ động giải thích tính không lành mạnh của hành vi cạnh tranh của các ngân hàng thương mại để có biện pháp xử lý phù hợp. Tuy nhiên, việc “vận dụng” quy định của Luật Cạnh tranh để giải quyết có thể không phản đúng bản chất của quan hệ cạnh tranh và do đó, khó có thể giải quyết/xử lý triệt để tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.

Ba là, Luật các Tổ chức tín dụng quy định thẩm quyền quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và hình thức xử lý đối với hành vi này cho Chính phủ, song cho đến nay, Chính phủ vẫn chưa ban hành được văn bản quy định cụ thể hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Đây là thiếu khuyết lớn cần nhanh chóng thực hiện để tạo lập công cụ pháp lý cho việc chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

Bốn là, do chưa có văn bản hướng dẫn nên hiện nay, chúng ta vẫn chưa có được quan điểm thống nhất về xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, nghĩa là, chúng ta sẽ quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, quy định những hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng bị xử phạt vi phạm hành chính, quy định trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng tại cơ quan quản lý cạnh tranh và quy định trình tự giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh tại tòa án nhân dân với hai loại việc là giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra, công nhận một hành vi cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
3.2.3. Thực trạng quy định về thẩm quyền và biện pháp xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Như đã phân tích ở trên, pháp luật Việt Nam hiện hành chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền và biện pháp xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Nội dung xử lý hành cạnh tranh không lành mạnh trước đây được thực hiện theo quy định tại Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh. Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
 được ban hành thay thế Nghị định 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh nhằm bảo đảm sự phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Khiếu nại – những luật mới được ban hành trong thời gian gần đây. Theo quy định tại Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh cũng chỉ quy định thẩm quyền xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh là do Cơ quan quản lý Cạnh tranh thực hiện. Đồng thời Nghị định này cũng không có quy định “để ngỏ” khả năng quy định thẩm quyền xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.
Mặc dù Luật Cạnh tranh thiết kế thẩm quyền của Cơ quan quản lý cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranh khá rành mạch, nhưng dường như người ta vẫn nhận thấy, Cơ quan quản lý cạnh tranh mà cụ thể là Cục Quản lý Cạnh tranh vẫn ôm đồm nhiều việc, nhiều thẩm quyền của cơ quan quản lý cạnh tranh làm ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh của Hội đồng cạnh tranh. Căn cứ vào các quy định tại Mục 4 và 5 Chương V của Luật Cạnh tranh 2004 có thể thấy rằng, trong một vụ việc về hành vi lạm dụng, cơ quan có thẩm quyền xử lý là Hội đồng cạnh tranh, song gần như tất cả các hoạt động tố tụng đều do Cục quản lý cạnh tranh tiến hành. Hội đồng cạnh tranh chỉ có thẩm quyền tổ chức phiên điều trần và ra quyết định xử lý vụ việc, giải quyết các khiếu nại các quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh về hành vi hạn chế cạnh tranh. Như vậy, cho dù là cơ quan có quyền cao nhất, nhưng kết quả xử lý của Hội đồng cạnh tranh gần như phải lệ thuộc vào kết quả của các hoạt động tố tụng trước đó của Cục quản lý cạnh tranh. Nếu có bất cứ nghi ngờ gì về kết quả điều tra thì phải trả lại hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành điều tra lại. Rõ ràng, cách thiết kế cơ chế phân quyền theo các quy định hiện hành có vẻ đảm bảo sự chuyên môn hoá cao độ song lại làm mờ nhạt đi vai trò rất quan trọng của Hội đồng cạnh tranh là xử lý vụ việc [81, tr.47-54].
Nghiên cứu cơ chế áp dụng pháp luật về thẩm quyền giải vào giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại, chúng tôi nhận thấy những bất cập chủ yếu sau đây:

Một là, Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về cơ chế phối hợp giữa Cơ quan quản lý Cạnh tranh và Ngân hàng Nhà nước trong việc giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Các nghiên cứu lý luận và thực tiễn đã cho thấy, pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh có liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau. Do đó, để giải quyết “thấu tình đạt lý” cũng như đáp ứng những đòi hỏi mang tính đặc thù của từng lĩnh vực khi giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh đòi hỏi phải có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyên ngành đó.

Kinh doanh ngân hàng là lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm, có mức độ ảnh hưởng lớn đối với đời sống kinh tế xã hội và luôn có nguy cơ xảy ra đổ vỡ dây chuyền. Vì vậy, yêu cầu quản lý hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng phải chặt chẽ hơn nhiều so với các lĩnh vực khác. Việc xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động ngân hàng luôn phải bảo đảm mục tiêu an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng. Trọng trách này đã được giao cho Ngân hàng Nhà nước thì việc xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng đòi hỏi sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước là tất yếu, nhất là trong giai đoạn điều tra.
Hai là, về bản chất, quy định về xử lý vi phạm trong hoạt động cạnh tranh theo quy định tại Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh là xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động cạnh tranh. Điều này được thể hiện trên các khía cạnh:

- Hình thức xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh bao gồm các hình thức xử phạt chính, các biện pháp xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 3 Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh). Đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: a) Phạt cảnh cáo; b) Phạt tiền. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh.
- Nội dung xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh được quy định từ Điều 28 đến Điều 36 Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, song mức phạt tiền còn khá thấp.

- Một trong những nguyên tắc được quy định để xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh là “Việc xử lý hành vi vi phạm quy định về kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh phải tuân theo các trình tự, thủ tục trong tố tụng cạnh tranh được quy định tại Chương V của Luật Cạnh tranh và các quy định tại Chương III của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh” (Điều 43 Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh), song nội dung quy định tại chương III của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh và các quy định tại Nghị định này lại thiên về hướng dẫn thủ tục tố tụng cạnh tranh đối với hành vi hạn chế cạnh tranh.

Thực tiễn pháp lý này sẽ phát sinh vấn đề là, nếu các quy định về tố tụng cạnh tranh giải quyết không rõ ràng về thủ tục tố tụng cạnh tranh không lành mạnh (thủ tục tố tụng cạnh tranh) so với thủ tục xử phạt vi phạm hành chính (thủ tục hành chính) thì sẽ khó có thể phân biệt rõ ràng thẩm quyền của Cơ quan quản lý Cạnh tranh và Ngân hàng Nhà nước khi xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Bởi lẽ, về bản chất, hành vi cạnh tranh không lành mạnh nói chung, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng nói riêng không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà nó còn bao hàm cả “trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh”. Do vậy, trọng tâm của thủ tục tố tụng cạnh tranh nhằm giải quyết vụ việc liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh là cơ quan quản lý cạnh tranh phải có thẩm quyền giải thích, xác định một hành vi cạnh tranh có phải là cạnh tranh không lành mạnh hay không. Cơ quan quản lý cạnh tranh chỉ nên xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh được giải thích là “trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh”. Những hành vi cạnh tranh không lành mạnh trái pháp luật được quy định trong văn bản pháp luật nên trao về cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành xử phạt cho phù hợp với tính chất của cơ quan tố tụng cạnh tranh của Cơ quan quản lý cạnh tranh.
Ba là, nội dung pháp luật về xử lý vi phạm Luật Cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh chưa phân định rõ thẩm quyền của Cơ quan quản lý Cạnh tranh với cơ quan nhà nước chuyên ngành khi xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

Theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ và Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Một trong những nội dung quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng “Kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng; xử lý vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật” (Khoản 11 Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010). Trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng hướng tới mục đích “góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của tổ chức tín dụng; duy trì và nâng cao lòng tin của công chúng đối với hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng” (Điều 50 Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010) thì việc giám sát hoạt động cạnh tranh của các tổ chức tín dụng cũng phải được coi là một nội dung của giám sát ngân hàng. Chính vì vậy, sự tham gia của Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng góp phần quan trọng vào việc phát hiện và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các tổ chức tín dụng.

Theo quy định tại Nghị định 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương. Theo đó, Cục Quản lý cạnh tranh là tổ chức trực thuộc Bộ Công thương có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong việc đối phó với các vụ kiện trong thương mại quốc tế liên quan đến bán phá giá, trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ. Về cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh “Tổ chức điều tra xử lý đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh khác theo quy định của pháp luật” (Điểm b Khoản 4 Điều 2 Nghị định 06/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương).

Như vậy, Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng và Cục Quản lý Cạnh tranh có cùng chức năng là bảo vệ trật tự cạnh tranh, quyền lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Song với hoạt động ngân hàng cần phải được giám sát một cách chặt chẽ để có thể phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Với chức năng, nhiệm vụ được giao Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đóng góp phần quan trọng vào việc thiết lập, duy trì môi trường cạnh tranh ngân hàng an toàn, lành mạnh. Tuy nhiên, để nhận diện, xác định tính không lành mạnh trong hành vi cạnh tranh của các tổ chức tín dụng cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý Cạnh tranh, bởi lẽ, đây là cơ quan được giao nhiệm vụ điều tra xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh nên Cơ quan này có nhiều kinh nghiệm trong việc xác định tính không lành mạnh trong hành vi cạnh tranh của các tổ chức tín dụng. yêu cầu này chưa được thể hiện trong các văn bản pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam.

Bốn là, các quy định về giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra chưa đáp ứng được yêu cầu bảo đảm quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại của người bị xâm phạm là do sự không rõ ràng trong quy định về giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra. Điều này được thể hiện trên các khía cạnh:
- Theo quy định tại Khoản 3 Điều 117 Luật Cạnh tranh thì “Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật”. Với quy định này của Luật Cạnh tranh thì việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại được áp dụng theo quy định của pháp luật là chung chung. Bất cập này đã được khắc phục bởi hướng dẫn tại Điều 6 Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh quy định: “1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường. 2. Việc bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo các quy định của pháp luật về dân sự”.

Ngoài ra, Luật Cạnh tranh cũng chưa quy định rõ việc giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra là thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý cạnh tranh hay tòa án nhân dân. Điều này đã dẫn đến cách hiểu không thống nhất giữa các cấp tòa án khi giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra [19, tr.68-69].

- Theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh, cơ quan quản lý cạnh tranh không có quyền giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra (Điều 40 Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh). Việc thiết kế quy định về xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh tại Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh vẫn duy trì theo hướng cơ quan quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý (mà thực chất là xử phạt hành chính) đối với các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh không lành mạnh. Quyền giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ra thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, không phụ thuộc vào việc quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại này có xuất phát từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã bị xử lý bởi cơ quan quản lý cạnh tranh hay không. Theo nghiên cứu của các tác giả Đỗ Văn Đại và Nguyễn Thị Hoài Trâm (2012) thì trong thực tiễn có nhiều cơ quan nhà nước có thể xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong từng lĩnh vực cụ thể [19, tr.68-69].
3.2.4. Đánh giá chung về thực trạng quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Thứ nhất, hệ thống quy phạm điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại được bao gồm hệ thống quy phạm pháp luật (bao gồm các quy phạm pháp luật quốc tế và các quy phạm pháp luật trong nước) và hệ thống quy phạm xã hội (quy phạm đạo đức kinh doanh ngân hàng và tập quán thương mại liên quan đến hoat động ngân hàng). 
Nội dung quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại được thể hiện rõ trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, nhất là cam kết khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, cam kết mở cửa thị trường dịch vụ khu vực ASEAN và Hiệp định Thương mại Việt Nam – Kỳ. Quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại được thể hiện thông qua nghĩa vụ của Việt Nam trong việc bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với hệ thống quy phạm pháp luật trong nước về chống cạnh tranh không lành mạnh của các ngân hàng thương mại thì Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành là “hạt nhân trung tâm” của pháp luật chống hành vi không lành mạnh trên thị trường nói chung, thị trường ngân hàng nói riêng. Với tiến trình mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng hiện nay, tình hình cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại sẽ ngày càng gay gắt hơn, trong đó, các thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại cũng xuất hiện như một tất yếu khách quan, với tính chất ngày càng tinh vi, phức tạp. Việc “nhập khẩu”, cung ứng các dịch vụ ngân hàng mới vào thị trường Việt Nam cũng là điều kiện, tiền đề cho các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt là hành vi nói xấu, gièm pha chất lượng dịch vụ ngân hàng của đối thủ cạnh tranh. 

Các chuẩn mực đạo đức kinh doanh, tập quán thương mại trong hoạt động ngân hàng được sử dụng trong trường hợp pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng chưa có quy định hoặc quy định không rõ tiêu chí để xác định tính không lành mạnh trong hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Đây là nguồn luật bổ sung quan trọng cho những “thiếu khuyết” của các quy phạm pháp luật.

Thứ hai, pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng đã giải quyết được khá nhiều nội dung liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại như:

- Giải quyết mối quan hệ giữa Luật Cạnh tranh và Luật các Tổ chức tín dụng khi điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại;

- Thay đổi quan niệm từ cạnh tranh bất hợp pháp sang cạnh tranh không lành mạnh;

- Bước đầu xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là hành vi tiêu cực cần ngăn cấm để bảo vệ các chủ thể tham gia thị trường, người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước;

- Đã có quy định thẩm quyền quy định chi tiết hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và biện pháp xử lý đối với những hành vi này.

Thứ ba, mặc dù vậy, pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng vẫn còn nhiều bất cập. Cụ thể là:

- Pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng mới chỉ dừng lại ở “nguyên tắc chung” được quy định trong Luật các Tổ chức tín dụng, nên về bức tranh toàn cảnh pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng vẫn “còn trống trải” nên khi áp dụng pháp luật vào giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải áp dụng quy định chung trong Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn thi hành để giải quyết nên không phản ánh hết được nét đặc thù trong quy định pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

- Pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng chưa có quy định về thẩm quyền và sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước trong thủ tục điều tra xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cũng như chưa có quy chế phối hợp giữa các cơ quan này trong điều tra xử lý vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Nhiệm vụ này hiện nay được giao cho Cục Quản lý Cạnh tranh – cơ quan vừa có chức năng quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực cạnh tranh, vừa thực hiện chức năng của cơ quan tiến hành tố tụng trong thủ tục tố tụng cạnh tranh và chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh.

- Trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại chưa được quy định rõ ràng và dường như nó thiên về xử phạt vi phạm hành chính, Cục Quản lý Cạnh tranh chưa được giao thẩm quyền giải thích, xác định tính không lành mạnh của hành vi cạnh tranh của các tổ chức tín dụng, trong khi đó, vai trò của tòa án nhân dân trong giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh vẫn còn rất mờ nhạt; sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại chưa được quy định rõ ràng; chưa có sự phân định thẩm quyền về xử lý giữa Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan quản lý cạnh tranh khi xử lý các hành vi được quy định ở cả Nghị định quy định về xử lý vụ việc cạnh tranh và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

3.3. Thực tiễn thực hiện pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

3.3.1. Diễn biến cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Có thể khẳng định rằng, thị trường ngân hàng Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc để phát triển theo hướng thị trường và tình hình cạnh tranh trên thị trường ngày càng thực chất hơn. Các ngân hàng thương mại cạnh tranh với nhau về chất lượng dịch vụ ngân hàng và những tiện ích từ dịch vụ ngân hàng; cạnh tranh bằng việc tăng cường các chương trình khuyến mại, cạnh tranh thông qua việc mở rộng thị phần thông qua việc mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện… Nhìn chung, hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại được thực hiện đúng luật và hiện tại chưa có vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng bị xử lý. Tuy nhiên, thực tiễn diễn biến thị trường ngân hàng Việt Nam đã xuất hiện những hành vi cạnh tranh không lành mạnh buộc ngân hàng Nhà nước phải ra văn bản chấn chỉnh thị trường và đó cũng là lần đầu tiên sử dụng thuật ngữ cạnh tranh không lành mạnh.

Theo Công văn số 339/NHNN-CSTT ngày 07/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giải trình Thủ tướng Chính phủ về hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động của các ngân hàng thương mại theo yêu cầu tại công văn số 826/VPCP-KTTH ngày 24/02/2004 của Văn phòng Chính phủ, về hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Báo Thanh niên số 40 ngày 09/02/2004. Theo văn bản này, trong hoạt động ngân hàng có các hình thức cạnh tranh chủ yếu là cạnh tranh lãi suất (phí), tỷ giá, chất lượng và tiện ích của dịch vụ, công nghệ phong cách giao dịch... Qua theo dõi, thanh tra, kiểm tra hoạt động của ngân hàng thương mại cho thấy, sự cạnh tranh trong hoạt động ngân ngày càng gia tăng, về cơ bản là lành mạnh và đúng pháp luật, phù hợp dần với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và mức độ phát triển của thị trường tài chính nước ta trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Ngân hàng nhà nước cũng thừa nhận trên thị trường tiền tệ, tín dụng ở thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, nếu không được ngăn chặn, chấn chỉnh sẽ tác động xấu đối với thị trường và kinh doanh của các ngân hàng, biểu hiện là: 

- Một số ngân hàng thương mại lạm dụng công cụ lãi suất để cạnh tranh huy động vốn, cho vay, làm ảnh hưởng đến kế quả tài chính; 

- “Nới lỏng” điều kiện cho vay để thu hút khách hàng, nhất là trong năm 1999 - 2001, nền kinh tế bị giảm phát, cung lớn hơn cầu vốn tín dụng. Như vậy, biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng giai đoạn này chỉ là “lạm dụng” hoặc “nới lỏng” các giới hạn để thu hút khách hàng.

Theo kết quả khảo sát thời điểm xuất hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của Việt Nam là khá sớm: khi được hỏi “khái niệm cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng xuất hiện hoặc được chính thức đề cập tới khi nào?”, các tổ chức/ cá nhân được lấy ý kiến đã trả lời như sau:
	STT
	Mốc thời gian
	Tỷ lệ

	1
	Trước khi Việt Nam tham gia WTO 
	64,8 %

	2
	Sau khi Việt Nam tham gia WTO 
	29,6 %

	3
	Thời gian khác
	5,6 %


Nguồn: Kiều Hữu Thiện (Chủ biên, 2012), Cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống ngân hàng thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, NXB Giao thông vận tải tr.158.
Kết quả của cuộc khảo sát nêu trên cho thấy gần tất cả những biểu hiện có thể có về hành vi cạnh tranh không lành mạnh đều được xem là đã xảy ra trong hoạt động ngân hàng Việt Nam:

	STT
	Tiêu chí khảo sát
	Tỷ lệ trả lời đã gặp hoặc đã biết

	1
	Chỉ dẫn gây nhầm lẫn
	63,0 %

	2
	Xâm phạm bí mật kinh doanh
	51,9 %

	3
	Ép buộc trong kinh doanh
	53,7 %

	4
	Gièm pha doanh nghiệp khác
	77,8 %

	5
	Gây rối hoạt động kinh doanh 
	40,7 %

	6
	Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh
	75,9 %

	7
	Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh
	100 %

	8
	Phân biệt đối xử của hiệp hội
	24,1 %

	9
	Bán hàng đa cấp bất chính
	22,6 %

	10
	Những hành vi khác
	62,3 %


Nguồn: Kiều Hữu Thiện (Chủ biên, 2012), Cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống ngân hàng thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, NXB Giao thông vận tải tr.160.
Cũng theo kết quả nghiên cứu của tác giả Kiều Hữu Thiện và các cộng sự (2012, tr.160) mức độ phổ biến của hành vi cạnh tranh không lành mạnh được thể hiện như sau:

- Ép buộc trong kinh doanh chiếm 40%;

- Dèm pha doanh nghiệp khác chiếm 32,5%;

- Gây rối hoạt động kinh doanh chiếm 55,5%;

- Quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh chiếm 46,2%;

- Khuyến mại nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh chiếm 43,4%.

Ngoài ra, vi phạm trần lãi suất được xem là biện pháp cạnh tranh không lành mạnh [87]. 

Nghiên cứu thực tiễn diễn biến thị trường ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam chúng tôi rút ra những nhận xét sau đây:

Một là, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở nước ta chưa hình thành một cách rõ nét, chủ yếu được biểu hiện ở những hành vi đánh bóng hoặc nói quá tên tuổi, dịch vụ ngân hàng do mình cung cấp; bước đầu hình thành các biểu hiện của hành vi gièm pha doanh nghiệp khác. Các biểu hiện của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại đa phần được phát hiện bởi báo chí và là hệ quả của việc buông lỏng quản lý hoặc lợi dụng chính sách của nhà nước trong thực tiễn điều hành thị trường ngân hàng để thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Điều đó có nghĩa là, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại được phát hiện không phải từ quy định của pháp luật mà chính là từ thực tiễn cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, nhưng cách xử lý đối với các biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng theo hướng coi đó là hành vi vi phạm pháp luật, được xử lý bằng biện pháp hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Theo chúng tôi, cách thức nhận diện, xử lý đối với các biểu hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại không phản ánh đúng bản chất của thực tiễn diễn biến của tình hình cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.

Hai là, do điều kiện lịch sử nên các ngân hàng thương mại nhà nước vẫn chiếm thị phần tương đối lớn trên thị trường, trong khi đó, về cơ bản đó vẫn là một hệ thống yếu kém về năng lực cạnh tranh so với các tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại khác, nhất là các ngân hàng thương mại 100% vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Theo quy định của Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 xác định: các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần chi phối của Nhà nước đóng vai trò chủ lực và đi đầu trong hệ thống ngân hàng về quy mô hoạt động, năng lực tài chính, công nghệ, quản lý và hiệu quả kinh doanh. Các ngân hàng thương mại nhà nước cùng với ngân hàng thương mại cổ phần trong nước đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Các ngân hàng thương mại nước ngoài và các ngân hàng thương mại phi ngân hàng khác góp phần bảo đảm sự phát triển hoàn chỉnh, an toàn và hiệu quả của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam với chất lượng dịch vụ cao và thương hiệu mạnh. Định hướng này dường như Nhà nước vẫn coi trọng và dành  một “khu vực riêng” các ngân hàng thương mại nhà nước hoặc nhà nước chiếm đa số vốn. 

Thực tiễn pháp lý này đã gián tiếp gây ra hiện tượng các ngân hàng thương mại nhà nước được những lợi thế một cách không chính đáng. Chính sự ưu tiên này đã tạo nên sức mạnh cho các ngân hàng này, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước. Diễn biến thị trường ngân hàng nước ta thời gian qua cho thấy, các ngân hàng thương mại nhỏ đã bất chấp các quy định của pháp luật đẩy lãi suất huy động lên cao để hút vốn nhằm bảo đảm sự tồn tại của mình đã dẫn đến cuộc đua lãi suất huy động mà Ngân hàng Nhà nước đã tốn nhiều công sức mới có thể lập lại được trật tự của thị trường. Do vậy, việc tiếp tục thừa nhận vai trò chủ đạo của các ngân hàng thương mại nhà nước trong điều kiện thị trường Việt Nam có thể là nguyên nhân dẫn đến những bất ổn trên thị trường ngân hàng và Nhà nước cũng rất “khó” khi xử lý các ngân hàng nhỏ khi họ có những hành vi cạnh tranh không lành mạnh để duy trì hoạt động.

Ba là, hiện tại vấn đề cạnh tranh không lành mạnh chưa phải là vấn đề lớn của thị trường ngân hàng Việt Nam, nhưng nó sẽ trở thành vấn đề cần phải quan tâm giải quyết song song với quá trình vận hành thị trường ngân hàng, bởi lẽ, cạnh tranh không lành mạnh là hiện tượng tất yếu của kinh tế thị trường, nó sẽ ngày càng đa dạng, phức tạp theo sự phát triển của thị trường. Hiện tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đang trong quá trình tái cơ cấu nhằm tạo lập hệ thống ngân hàng có đủ sức mạnh, hoạt động an toàn và hiệu quả. Trọng tâm của quá trình tái cơ cấu là tìm kiếm các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, khả năng quản trị - đây là những khâu yếu nhất đã được các chuyên gia khẳng định. Trong quá trình tái cơ cấu này chắc chắn sẽ xuất hiện những hành vi cạnh tranh không lành làm ảnh hưởng đến thị trường, đây sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc nhận diện và luật hóa các hành vi cạnh tranh không lành mạnh nhằm thiết lập hành lang pháp lý điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

Trong thực tiễn hoạt động, các ngân hàng thương mại đang cố gắng kinh doanh theo pháp luật thì việc sử dụng chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh để đánh giá hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại là rất khó khăn. Kể từ khi Luật Cạnh tranh có hiệu lực đến nay chưa có vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng nào bị xử lý. Quan sát trên thị trường ngân hàng nước ta thời gian qua cho thấy, đã có khá nhiều biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh, nhưng nó lại được xử lý bằng các đợt thanh tra, xử lý vi phạm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về bản chất cách thức xử lý như trên không phản ánh đúng bản chất của vụ việc. Chẳng hạn:

- Vụ việc ngân hàng thương mại tố nhau vi phạm trần lãi suất nhận tiền gửi trong cuộc đua lãi suất huy động trên thị trường ngân hàng Việt Nam năm 2011. Sau vụ tố này, ngân hàng bị tố đã bị ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh. 

- Vụ việc lợi dụng việc phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng và cách phân loại ngân hàng thương mại của Ngân hàng Nhà nước đã bị không ít ngân hàng thương mại lợi dụng để phản ánh không trung thực về năng lực kinh doanh của các ngân hàng thương mại bị xếp hạng ba, hạng bốn. Những thông tin phản ánh không đúng hoặc cố tình bóp méo ý định phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước là để phân loại tổ chức tín dụng, tránh điều tiết thị trường mang tính cào bằng.
- Tung tin đồn thất thiệt về người quản trị, điều hành ngân hàng thương mại bị bắt, bỏ trốn như đã từng xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu năm 2003 và Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2013. Trước những thông tin này, các ngân hàng bị tung tin đồn thất thiệt đã bị ảnh hưởng nặng nề trước những tin đồn này.
Bốn là, trong điều kiện thị trường ngân hàng còn nhiều biến động, Ngân hàng Nhà nước sẽ còn phải sử dụng nhiều biện pháp can thiệp hành chính vào thị trường – đây cũng sẽ là nguyên nhân cho việc xuất hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Bởi lẽ, các biện pháp can thiệp hành chính không phù hợp với quy luật của thị trường sẽ cản trở các hành vi cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội cho các hành vi cạnh tranh không lành mạnh có cơ hội tồn tại và phát triển. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ trường hợp các ngân hàng thương mại lợi dụng những kẽ hở trong các biện pháp can thiệp hành chính nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh.

Chẳng hạn, để chống lại cuộc đua lãi suất huy động tiền gửi trên thị trường ngân hàng Việt Nam trong những năm 2008-2012, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển từ cơ chế điều hành lãi suất thỏa thuận sang cơ chế điều hành lãi suất “trần” và cơ chế điều hành lãi suất này là minh chứng sinh động  cho tình trạng “trên bảo, dưới không nghe”, các hành vi vượt trần lãi suất và cạnh tranh không lành mạnh trong huy động lãi suất không được ngăn chặn và xử lý kịp thời với nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm trần lãi suất huy động, các cá nhân vi phạm bị cách chức, xử lý… được ban hành [106]. Song, quan sát trên thị trường ngân hàng sau hàng loạt các đợt ra quân “ào ạt” đó người ta lại thấy “sự im ắng” của Ngân hàng Nhà nước mặc dù trên thị trường vẫn liên tục diễn ra các đợt đua lãi suất huy động như trước đây. Hệ quả của việc điều hành lãi suất bằng mệnh lệnh hành chính là thị trường không tuân theo mà vận động theo đúng “quy luật” của nó nhưng “trái luật”, không phù hợp với mong muốn của nhà quản lý và như vậy, nếu “khoảng cách” giữa hoạch định chính sách và thị trường không được thu hẹp thì những bất ổn, méo mó trên thị trường tài chính Việt Nam vẫn không thể nào giải quyết, các chủ thể tham gia thị trường sẽ vẫn phải “đi đêm”, không thể tiên liệu được tương lai của những thay đổi chính sách. Bởi lẽ, nguyên nhân của cuộc đua lãi suất huy động “không phải hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu vốn mà từ nhu cầu giữ khách hàng” [72, tr.11].

Năm là, vai trò của Hiệp hội ngân hàng trong phát hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh chưa cao. Với vai trò là tổ chức đại diện của các tổ chức tín dụng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam mới chỉ trú trọng đến “nhiệm vụ chính trị” hơn là nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của hội viên cũng như mức độ bình ổn của thị trường ngân hàng. Điều này được chứng minh khi Hiệp hội ngân hàng đứng ra “làm chủ” cho cuộc thỏa thuận lãi suất hồi buộc dư luận xã hội phải đặt câu hỏi việc đứng ra “làm chủ” đó của Hiệp hội ngân hàng có vi phạm Luật Cạnh tranh hay không? [95, tr.56-64]

Sáu là, dư luận xã hội, sức mạnh của người tiêu dùng, giá trị của đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng chưa được phát huy tác dụng, chưa trở thành công cụ hiệu quả trong việc chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực ngân hàng. Điều này được thể hiện ở, người tiêu dùng/khách hàng vẫn còn tâm lý “xin vay” và ngân hàng vẫn còn tư tưởng “cho vay” nên việc ngân hàng áp đặt những điều kiện bất lợi với khách hàng vay vốn vẫn còn phổ biến; các ngân hàng thương mại được “tự do” ấn định các loại phí, trong đó có không ít những thứ “phí vô lý”, song không có biện pháp hay cơ chế nào loại bỏ khiến người đi vay đành chấp nhận nó như một điều kiện bất xâm phạm. Không những thế, tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức kinh doanh thông qua việc thông đồng giữa cán bộ tín dụng với người có thẩm quyền quyết định cho vay của ngân hàng thương mại vẫn còn khá phổ biến, tình trạng “lại quả” cho cán bộ tín dụng khi vay được vốn vẫn còn phổ biến và chưa có biện pháp ngăn chặn...

Bảy là, từ thực tiễn diễn biến của tình hình cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam thời gian qua, chúng tôi nhận thấy, các biểu hiện của hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng được thể hiện dưới những dạng thức sau đây:

Một là, vi phạm pháp luật về trần lãi suất huy động vốn nhằm thu hút tiền gửi của người gửi tiền, có nguy cơ xâm phạm đến thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, có nguy cơ gây rủi ro hệ thống. Cụ thể:

- Đa phần các tổ chức tín dụng tham gia cuộc đua lãi suất, nhất là các ngân hàng thương mại nhỏ, gặp khó khăn về thanh khoản chấp nhận thời hạn gửi tiền ngắn nên dễ dẫn đến tình trạng các ngân hàng này phải sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn nên có thể gặp khó khăn về thanh khoản khi người gửi tiền rút tiền gửi nhưng ngân hàng chưa thu hồi được vốn đã cho vay.

- Nguồn vốn trên thị trường ngân hàng bị chạy lòng vòng từ ngân hàng này sang ngân hàng khác. Các ngân hàng thương mại không thể tập trung để kinh doanh mà chủ yếu tập trung sáng tạo ra các biện pháp nhằm thu hút càng nhiều tiền gửi càng tốt.

- Một số ngân hàng thương mại đã ủy thác cho nhân viên ngân hàng của mình đem tiền của ngân hàng đến gửi ở ngân hàng thương mại khác để hưởng chênh lệch lãi suất (trường hợp của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu). Hành vi này nếu xét về bản chất thì đó là cạnh tranh không lành mạnh vì Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu đã lạm dụng tình trạng khó khăn của ngân hàng thương mại khác để gửi hưởng lãi suất cao, đi ngược với chức năng của một trung gian tài chính, đi vay để cho vay lại phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội.

Hai là, trong hoạt động cấp tín dụng, hiện nay, hành vi cạnh tranh không lành mạnh chủ yếu là nới lỏng các điều kiện cho vay, chấp nhận cả những dự án có mức độ rủi ro cao. Thực tế này đã làm ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, vì nó sẽ làm gia tăng nợ xấu, giảm niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống ngân hàng thương mại.

Một biểu hiện khác của tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là các hành vi cản trở ngân hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng thông qua quy định nhiều loại phí trong hoạt động cấp tín dụng, nhưng không được sự đồng thuận của khách hàng hoặc chỉ cấp tín dụng khi khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng như sử dụng thẻ ATM của ngân hàng.
Ba là, đối với việc cung ứng dịch vụ ngân hàng thì đa phần các ngân hàng thương mại đều nói quá chất lượng dịch vụ ngân hàng của ngân hàng mình.

Bốn là, đã xuất hiện một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh đặc thù trong hoạt động ngân hàng.

- Hành vi lạm dụng chính sách, pháp luật của nhà nước để nói xấu, gièm pha tổ chức tín dụng khác như tình trạng ngân hàng tố nhau vi phạm trần lãi suất huy động, nói xấu tổ chức tín dụng bị xếp hạng tăng trưởng tín dụng thấp hơn…

- Lạm dụng tình trạng không am hiểu về nghiệp vụ ngân hàng của khách hàng để cung cấp những thông tin không trung thực gây bất lợi cho khách hàng hoặc lừa dối khách hàng.

- Các ngân hàng thương mại thường không tuyên bố rõ ràng về chính sách khuyến mại đối với các khoản tiền gửi. Trong thực tiễn kinh doanh, ngân hàng thương mại đã có sự phân biệt người gửi tiền trên cơ sở số tiền mà họ gửi vào ngân hàng. Theo đó, người gửi tiền càng nhiều thì chính sách ưu đã càng lớn. Trong thực tiễn đã có khá nhiều khách hàng bị mắc lừa ngân hàng về chính sách khuyến mại nhưng lại không có cơ sở để khiếu nại.

Tám là, khảo sát nội dung các Báo cáo công tác ngành tòa án do Tòa án nhân dân tối cao công bố các năm 2009, 2010, 2011, 2012 cho thấy chưa có vụ việc yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng gây ra nào được giải quyết. Thực tiễn giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh cho thấy, việc giải quyết yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại cũng khá phức tạp, có những vụ án phải trả qua thủ tục giám đốc thẩm [19, tr.62-71].
3.3.2. Các vấn đề phát sinh từ thực tiễn diễn biến cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam

Thứ nhất, trong chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Chính phủ khẳng định các ngân hàng thương mại nhà nước giữ vai trò chủ đạo trên thị trường ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, khi phân tích tương quan cạnh tranh, đặc biệt là khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, cung ứng các dịch vụ ngân hàng hiện đại vào kinh doanh thì dường như các ngân hàng thương mại nhà nước cổ phần luôn là lực lượng đi trước. Không những thế, thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước nhà nước phải gánh vác trách nhiệm cho các doanh nghiệp nhà nước vay, nhưng hiệu quả hoạt động của khối doanh nghiệp nhà nước thực sự không cao đã gây nên sức ép đáng kể cho vị trí chủ đạo của các ngân hàng thương mại nhà nước Nhà nước. Cũng giống như các nước Trung và Đông Âu trong giai đoạn trước đây, các ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam trong thời gian khá dài phải thực hiện nhiều trọng trách xã hội do Nhà nước giao, cho vay theo chỉ định của Chính phủ, nhưng khả năng thu hồi vốn từ hoạt động cho vay này là rất khó khăn.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đôi khi có những “ưu đãi” không công bằng với các ngân hàng thương mại nhà nước hoặc nhà nước chiếm đa số vốn điều lệ khi “ấn” gói tín dụng 30000 tỷ cứu thị trường bất động sản cho các ngân hàng này. Theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Nhưng có điều làm băn khoăn đối với dư luận xã hội là những ngân hàng được cung cấp tín dụng cứu thị trường bất động sản dư luận không khỏi băn khoăn, phải chăng đây là những ngân hàng tốt nhất đủ năng lực để đảm đương trọng trách cứu thị trường bất động sản? Có lẽ câu hỏi này của công luận sẽ khó có được lời giải đáp thuyết phục, bởi lẽ khi trả lời câu hỏi trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng nào có nợ xấu lớn nhất [89]. Thực tiễn này dẫn đến hệ quả, các ngân hàng thương mại nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại nhà nước sau cổ phần hóa vẫn được dành những chính sách ưu tiên và đương nhiên dành được thế mạnh “một cách không xứng đáng”. Sự phân biệt đối xử trong chính sách này nếu không được cải thiện thì cũng sẽ rất khó bảo đảm được môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng.
Thứ hai, thị trường ngân hàng ở Việt Nam hoạt động trong bối cảnh chính sách của Chính phủ không ổn định, thường xuyên thay đổi và không nhất quán; trong quá trình quản lý thị trường ngân hàng, Nhà nước thường xuyên có các biện pháp can thiệp hành chính vào thị trường đã làm cho hoạt động của thị trường không tuân theo quy luật của thị trường. Đây là kẽ hở để cho các ngân hàng thương mại lợi dụng chính sách để có các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 
Chẳng hạn, việc gia hạn tăng vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng không tăng vốn kịp – một quyết định tiền hậu bất nhất theo hướng bảo vệ các ngân hàng thương mại không tuân thủ quy định tăng vốn pháp định theo quy định của pháp luật và như thế, gián tiếp nhà nước bảo bộ cho những ngân hàng thương mại nhỏ, yếu trên thị trường. Quan sát trên thị trường ngân hàng Việt Nam cho thấy, chính những ngân hàng thương mại này được coi là nguyên nhân gây ra những bất ổn cho thị trường ngân hàng thời gian qua. Như vậy, nhìn vào quá trình tăng vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong năm qua, số lượng ngân hàng thương mại đáp ứng đủ vốn 3000 tỷ còn khá khiêm tốn. Trong số các ngân hàng thương mại tăng vốn, có rất ít ngân hàng đáp ứng đủ, thậm chí có những ngân hàng mới chỉ đạt mức vốn pháp định 2000 tỷ đồng. Chẳng hạn, kết thúc đợt chào bán trong tháng 11/2010, ngân hàng Nam Việt đã chào bán thành công 82 triệu cổ phần, tăng vốn lên 1.820 tỷ đồng; ngân hàng Gia Định tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng vào ngày 11/11/2010; ngân hàng Kiên Long cũng tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng... Một số ngân hàng thương mại cổ phần khác như Bắc Á, Đệ Nhất
, Việt Nam Thương Tín đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng, nhưng việc chào bán hiện nay chưa có kế hoạch cụ thể. Các ngân hàng đã tìm đủ mọi cách để tăng đủ vốn, song xem ra “lực bất tòng tâm”. Một số ngân hàng cứ có kế hoạch trình bày với cơ quan nhà nước đã, còn việc thực chất tăng có đủ và có kịp không thì không quan trọng, và sẽ “giải trình sau” [52]. Hậu quả của việc không tăng vốn đúng thời hạn hoặc cứ có kế hoạch trình bày với cơ quan nhà nước đã, còn việc thực chất tăng có đủ và có kịp không thì không quan trọng, và sẽ “giải trình sau” như đã phân tích ở trên sẽ dẫn đến việc gây hiểu lầm về năng lực tài chính, có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng mà về thực chất, các ngân hàng thương mại này đã lừa dối khách hàng khi công bố kế hoạch tăng vốn mà không chắc chắn việc tăng vốn có thực hiện được không.
Một minh chứng khác cho những can thiệp hành chính không phù hợp với thực tiễn thị trường hoặc thị trường ngân hàng diễn biến xấu vượt tầm kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước là việc phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2011. Dường như quyết định này là ý chí chủ quan, một chiều của Ngân hàng Nhà nước mà không có thông báo trước, nhiều ngân hàng thương mại dở khóc, dở cười trước việc “ấn” chỉ tiêu tăng trưởng của Ngân hàng Nhà nước và khiến nhiều người tưởng như đang được sống lại ở thời “chỉ tiêu pháp lệnh” thời bao cấp. Nếu như “chỉ tiêu pháp lệnh” thời bao cấp đã xuất hiện nhiều “cải tiến”, “cải lui”, đổ của cải tài nguyên đi [110, tr.57-64] thì cái chỉ tiêu không hợp thời của Ngân hàng Nhà nước giống như một cách phân bổ lợi ích không phù hợp. Quyết định này của Ngân hàng Nhà nước dẫn đến các hệ quả: i) Các ngân hàng thương mại được xếp “hạng trên”, tức là tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cao “tự nhiên” có được vị thế xứng đáng trên thị trường mà không phải tốn nhiều công sức để chứng minh với thị trường, với đối tác, với khách hàng; ii) Các ngân hàng thương mại ở “hạng dưới” tự nhiên bị cơ quan quản lý nhà nước phân biệt đối xử, không được cạnh tranh công bằng, dựa vào năng lực thực sự của từng ngân hàng thương mại; iii) Các ngân hàng thương mại tự nói xấu nhau, các ngân hàng hạng dưới “bị” nói xấu, bị gièm pha nhiều hơn nên đã ảnh hưởng ít nhiều đến vị thế, uy tín nhưng không thấy có sự phản ứng của Ngân hàng Nhà nước; iv) Dư luận xã hội đặt câu hỏi có hay không việc “đi đêm” hay “lợi ích nhóm” trong việc phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng này và một sự thật hiển nhiên là Ngân hàng Nhà nước khó có thể giải thích được câu hỏi là có hay không; v) Gián tiếp tạo cơ hội cho môi trường cạnh tranh không lành mạnh, công bằng.
Thứ ba, chưa có cơ chế áp dụng chuẩn mực đạo đức, tập quán kinh doanh trong kinh doanh ngân hàng cũng như chưa cho phép sử dụng án lệ và thẩm quyền giải thích pháp luật hạn chế của tòa án ở Việt Nam là những rào cản đáng kể đối với hiệu quả chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. 

Một là, về vấn đề đạo đức kinh doanh ngân hàng ở Việt Nam cho thấy, trước khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường (mô hình ngân hàng hai cấp), vấn đề đạo đức kinh doanh ngân hàng không được đặt ra, nó được đồng nhất với đạo đức công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ “cấp phát vốn” của công chức ngân hàng. Sau khi chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường, hoạt động kinh doanh ngân hàng phải tuân theo quy luật vốn có của kinh tế thị trường, và theo đó, những chuẩn mực đạo đức kinh doanh cũng dần được xã hội yêu cầu và để thành công trong kinh doanh, các ngân hàng thương mại từng bước xác lập các giá trị kinh doanh.
Thực tiễn cho thấy, việc thực hành đạo đức kinh doanh ngân hàng của ngân hàng thương mại phụ thuộc vào đạo đức của người quản lý, điều hành của chính ngân hàng thương mại đó. Người quản lý điều hành ngân hàng thương mại chính là lực lượng cụ thể hóa các giá trị cốt lõi của ngân hàng thương mại và đưa nó vào trong thực tiễn thông qua các quyết định quản lý kinh doanh. Điều này có nghĩa là, hành vi đạo đức kinh doanh của ngân hàng thương mại được thực hiện và đánh giá thông qua hành vi của người quản lý điều hành ngân hàng thương mại, là tấm gương phản chiếu giá trị cốt lõi của mỗi ngân hàng thương mại. Trong khi đó, đạo đức kinh doanh ngân hàng dễ bị tha hóa do tác động của lợi nhuận, lòng tham và sự chi phối của các nhóm lợi ích hơn so với những lĩnh vực kinh doanh khác. Khác so với những lĩnh vực kinh doanh khác, quá trình tác nghiệp của cán bộ quản lý, nhân viên ngân hàng thường xuyên tiếp xúc với những tài sản có giá trị lớn. Những giá trị tài sản này có mối liên hệ mật thiết với các quyết định của cán bộ ngân hàng, do vậy, trong nhiều trường hợp chỉ cần “tặc lưỡi” hay nhắm mắt cho qua hoặc chỉ là tiếp tay hoặc bỏ qua những lỗi của khách hàng, cán bộ ngân hàng có thể thu được khoản tiền “thù lao” xứng đáng. Do vậy, nếu đạo đức kinh doanh ngân hàng không được thường xuyên rèn luyện, hun đúc sẽ dễ bị tham hóa, bị cám dỗ.

Nghiên cứu về các cấp độ của đạo đức kinh doanh ngân hàng của các nước cho thấy, có hai cấp độ quy định Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh cấp ngành thông qua Hiệp hội ngân hàng và cấp độ ở từng ngân hàng. Tuy nhiên, thực tiễn ở Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng chưa có quy định hoặc khởi xướng việc xây dựng Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh cho các Hội viên. Các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng đang trong giai đoạn định hình các giá trị cốt lõi làm thước đo cho việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp [24, tr.36-42]. Như vậy, việc hình thành chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngân hàng với ý nghĩa là quy tắc xử sự chung được chấp nhận rộng rãi và lâu dài trong quá trình kinh doanh trên thị trường ngân hàng vẫn còn đang trong giai đoạn “hứa hẹn”, vì thị trường ngân hàng Việt Nam đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, những giá trị tích lũy của thị trường ngân hàng trong giai đoạn trước đây chưa đủ để tích lũy hình thành các chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngân hàng.
Hai là, về vấn đề sử dụng án lệ như một nguồn quy phạm điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Một cách tổng quát có thể nhận thấy, việc sử dụng án lệ ở nước ta chưa hình thành một cách rõ ràng. Theo Quyết định số 74/QĐ-TANDTC ngày 31/10/2012 của Tòa án nhân dân tối cao Phê duyệt Đề án “Phát triển án lệ của Toà án nhân dân tối cao” thì “Án lệ là Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Quyết định giám đốc thẩm của Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tối cao được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua, trở thành án lệ có giá trị tham khảo đối với Thẩm phán khi giải quyết các vụ việc cụ thể”. Quyết định 74/QĐ-TABDTC cũng nhấn mạnh “Áp dụng án lệ không cứng nhắc, Tòa án nhân dân tối cao có thể phản ứng linh hoạt khi có những thay đổi và phát triển của xã hội và pháp luật như thay đổi về kinh tế, văn hóa, giáo dục, tư tưởng, khoa học công nghệ, quan hệ quốc tế… dẫn đến thay đổi về pháp luật. Tòa án nhân dân tối cao thay đổi án lệ”, nhưng Quyết định 74/QĐ-TABDTC vẫn còn dè dặt đối với việc áp dụng án lệ trong giải quyết vụ việc khi định hướng phát triển án lệ “Việc sử dụng án lệ chỉ coi là thứ yếu, sau văn bản quy phạm pháp luật và không phải là Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, án lệ được ban hành khi chưa có Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thông qua việc xét xử vụ án cụ thể, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lập luận về một vấn đề chưa được hướng dẫn và đưa ra cách giải quyết về vụ án và là nguồn cung cấp để pháp điển hóa thành văn bản hướng dẫn hoặc có thể là nguồn để đề nghị sửa đổi về một quy phạm pháp luật cụ thể có liên quan, có giá trị tham khảo đối với Thẩm phán khi giải quyết các vụ việc cụ thể. Tuy nhiên, khi xét xử, các Tòa án được khuyến khích viện dẫn án lệ của Tòa án nhân dân tối cao. Việc viện dẫn án lệ vào một quyết định của Tòa án không có nghĩa án lệ là cơ sở pháp lý cho quyết định của vụ án mà Tòa án xét xử. Cơ sở cho quyết định của Tòa án phải dựa trên cơ cở pháp luật trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật. Viện dẫn án lệ là cách bày tỏ quan điểm về sự tôn trọng tính thống nhất trong áp dụng pháp luật của Thẩm phán, đảm bảo tính chặt chẽ và tính có căn cứ trong quyết định của mình, Thẩm phán tự mình quyết định có theo đường lối xét xử trong án lệ viện dẫn hay không”.
Ba là, Điều 102 Khoản 3 Hiến pháp năm 2013 quy định “Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý…” được xem là bước tiến lớn trong nhận thức về thẩm quyền của tòa án nhân dân. Với nhiệm vụ bảo vệ công lý, tòa án nhân dân cần phải có quyền giải thích Hiến pháp và pháp luật trong thực tiễn xét xử. Tuy nhiên, quy định về nhiệm vụ bảo vệ công lý mới dừng lại ở quy định Hiến pháp, cần phải có sự giải thích, hướng dẫn trong Luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Mặc dù vậy, việc Hiến định nhiệm vụ bảo vệ công lý sẽ là bảo đảm cho quyền giải thích Hiến pháp và pháp luật trong thực tiễn xét xử ở Việt Nam trong tương lai.

Thứ tư, ý thức pháp luật của cán bộ ngân hàng trong thực tiễn kinh doanh còn thấp; Hiệp hội ngân hàng chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc chống cạnh tranh không lành mạnh cũng như thái độ “chấp nhận” những hành vi cạnh tranh không trong sạch, đàng hoàng của các ngân hàng thương mại. Đây là rào cản rất lớn cho việc chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam.

Thứ năm, trong quá trình hội nhập và phát triển hiện nay, các ngân hàng thương mại tiếp nhận kỹ thuật, công nghệ, sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng; đặc biệt trong những năm gần đây, số lượng sản phẩm kinh doanh và dịch vụ ngân hàng mới tăng lên nhanh chóng về quy mô và đa dạng về loại hình càng làm cho vấn đề nhận diện hành vi cạnh tranh không lành mạnh trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Xu thế này cùng với việc kinh doanh theo hướng đa năng của ngân hàng thương mại dựa trên trụ cột chính là các hoạt động truyền thống (nhận tiền gửi, thanh toán và tín dụng) được thực hiện trên cơ sở sự phát triển nhu cầu cũng như khả năng của chính ngân hàng thương mại càng làm cho mức độ ảnh hưởng của hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các ngân hàng thương mại có mức độ và phạm vi ảnh hưởng lớn hơn. Điều đó có nghĩa là, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng có độ “tràn” rất lớn, nó không chỉ ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của thị trường mà còn ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. Nói một cách khác, ngăn chặn có hiệu quả hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng sẽ góp phần tích cực vào việc bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Hệ thống quy phạm về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam bao gồm các quy phạm pháp luật quốc tế, quy phạm pháp luật trong nước và hệ thống các quy phạm tập quán thương mại, đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng, trong đó, các quy phạm tập quán thương mại, đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng là nguồn quy phạm bổ sung quan trọng cho việc xác định tính không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng làm cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng chế tài đối với tổ chức tín dụng thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, các quy phạm tập quán thương mại, đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng chưa hình thành một cách rõ nét ở cả cấp độ ngành ngân hàng cũng như của từng tổ chức tín dụng. Pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh chưa có quy định về cơ chế áp dụng tập quán, đạo đức kinh doanh khi xác định tính khong lành mạnh trong hành vi cạnh tranh của các tổ chức tín dụng.
Về cơ bản có thể nhận thấy, nội dung quy định pháp luật Việt Nam đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa luật chung (Luật Cạnh tranh) và Luật chuyên ngành (Luật các Tổ chức tín dụng), bước đầu có quy định nghiêm cấm hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, quy định về thẩm quyền, biện pháp xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, về phương diện pháp lý, hiện tại chưa có quy định chuyên biệt về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. 

Thực tiễn cạnh tranh trên thị trường của các ngân hàng thương mại đã có nhiều biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại và có chiều hướng ngày càng phức tạp. Việc giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, về bản chất là hành vi cạnh tranh không lành mạnh lại được xử lý như các vi phạm hành chính về hoạt động ngân hàng sẽ không giải quyết dứt điểm tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.
Chương 4
QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC 
THỰC HIỆN PHÁP LUẬT CHỐNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH 
TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

4.1. Sự cần thiết phải xây dựng pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay
4.1.1. Thiết lập hành lang pháp lý cho việc chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại theo nguyên tắc thị trường và bảo đảm bình đẳng giữa các ngân hàng thương mại không phân biệt là ngân hàng thương mại nhà nước hay ngân hàng thương mại cổ phần nhằm xây dựng môi trường kinh doanh ngân hàng an toàn, lành mạnh, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trên thị trường

Thị trường ngân hàng Việt Nam chính thức được hình thành kể từ khi Nhà nước chuyển sang mô hình ngân hàng hai cấp. Khối ngân hàng thương mại – các chủ thể kinh doanh trên thị trường được chia thành [3], [69], [70], [71]: i) Khối ngân hàng thương mại Nhà nước, trước đây có 5 ngân hàng với 1496 chi nhánh và sở giao dịch, 9 đơn vị sự nghiệp, 20 công ty trực thuộc, 10 văn phòng đại diện và 6 công ty liên doanh được phân bổ trong phạm vi cả nước và hiện chỉ còn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; ii) Khối ngân hàng thương mại cổ phần, tính đến ngày 31/12/2009 cả nước có 37 ngân hàng thương mại cổ phần với khoảng 650 chi nhánh
, sở giao dịch chưa kể các phòng giao dịch, điểm giao dịch, quỹ tiết kiệm và 20 công ty trực thuộc; iii) Khối ngân hàng liên doanh hiện có 5 ngân hàng; iv) 45 Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; v) 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Như vậy, hệ thống ngân hàng Việt Nam tương đối phát triển về số lượng, với đủ các thành phần kinh tế tham gia. Theo đánh giá của các chuyên gia, lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam hiện đang cạnh tranh gay gắt không chỉ giữa ngân hàng thương mại trong nước với ngân hàng thương mại nước ngoài mà còn giữa các khối ngân hàng với nhau nhằm từng bước khẳng định vị trí của mình trên thị trường. 

Về thị phần, tuyệt đại đa số các ngân hàng có vốn của nhà nước chiếm đa số là những ngân hàng lớn ở Việt Nam, song trên thực tế tương quan này đang thay đổi do khối ngân hàng thương mại cổ phần đang cố gắng vươn mình khẳng định vị trí. Để xác định sức mạnh trên thị trường đối với các ngân hàng, Báo cáo đánh giá 10 lĩnh vực của Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công thương năm 2010 đưa ra các tiêu chí: i) Nguồn vốn ngân hàng; ii) Quy mô tài sản; iii) Mạng lưới hoạt động và iv) Các yếu tố khác như công nghệ thông tin. Ở mức độ khái quát, bước đầu có thể đánh giá tình hình cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng ở nước ta ngày càng gay gắt hơn, song vấn đề cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng vẫn là vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn. Nhìn vào thực tiễn diễn biến thị trường ngân hàng Việt Nam thời gian qua cho thấy, thị trường ngân hàng Việt Nam đã có những bước phát triển tương đối, phù hợp với định hướng của Nhà nước trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn, nhất là trong điều kiện có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài trong việc cung ứng dịch vụ ngân hàng trên thị trường.

Trước khi Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 có hiệu lực, pháp luật không có quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh mà chỉ có quy định về hành vi cạnh tranh bất hợp pháp. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tín dụng, trong đó có điều chỉnh hoạt động cạnh tranh của các tổ chức tín dụng như Chỉ thị số 13/2000/NHNN14 ngày 19/12/2000 về tăng cường chất lượng và an toàn tín dụng trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Thông tư số 49/2004/TT-BTC ngày 3/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tài chính của các tổ chức tín dụng nhà nước và Quyết định 400/2004/QĐ-NHNN ngày 16/4/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về xếp loại các ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân. 

Tuy nhiên, trong chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Chính phủ khẳng định các ngân hàng thương mại nhà nước giữ vai trò chủ đạo trên thị trường ngân hàng Việt Nam; thị trường ngân hàng ở Việt Nam hoạt động trong bối cảnh chính sách của Chính phủ không ổn định, thường xuyên thay đổi và không nhất quán; trong quá trình quản lý thị trường ngân hàng, Nhà nước thường xuyên có các biện pháp can thiệp hành chính vào thị trường. Thực tiễn này đã làm cho hoạt động của thị trường không tuân theo quy luật của thị trường. Đây là kẽ hở để cho các ngân hàng thương mại lợi dụng chính sách để có các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Trong điều kiện Việt Nam đang tiến hành thực hiện tái cơ cấu lại nền kinh tế, trong đó tái cơ cấu hệ thống ngân hàng được coi là nhiệm vụ trọng tâm. Thực tiễn tái cơ cấu thị trường ngân hàng Việt Nam thời gian qua cho thấy, Chính phủ đã có những nỗ lực và tỏ rõ quyết tâm xây dựng một hệ thống các ngân hàng thương mại lớn về quy mô, an toàn, lành mạnh về tài chính. Động thái này sẽ hứa hẹn những bước phát triển mới trong quá trình kiện toàn thị trường ngân hàng Việt Nam. Do vậy, hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam thực chất là tạo lập công cụ nhằm xây dựng môi trường kinh doanh ngân hàng an toàn, minh bạch, lành mạnh trong điều kiện sau cơ cấu. Các quy định pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại sẽ trở thành công cụ pháp lý cho việc loại bỏ các biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, tạo lập cơ sở pháp lý cho việc yêu cầu tòa án nhân dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm bại bởi các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Và khi các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị xử lý theo quy định của pháp luật, sẽ góp phần quan trọng vào việc tạo lập niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng, thu hút được các nhà đầu tư đầu tư vốn vào lĩnh vực ngân hàng.
4.1.2. Tạo lập cơ sở pháp lý cho việc sử dụng tập quán, chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh trong việc xác định và chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại
Pháp luật hiện hành chưa có quy định về đạo đức trong kinh doanh mà chỉ có quy định về đạo đức xã hội trong Bộ luật dân sự 2005. Theo đó, đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng. Khoản 4 Điều 3 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 quy định: “Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngân hàng được quyền thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại, bao gồm: a) Tập quán thương mại quốc tế do Phòng thương mại quốc tế ban hành; b) Tập quán thương mại khác không trái với pháp luật của Việt Nam”.

Nhìn vào quy định của pháp luật hiện hành cho thấy, pháp luật Việt Nam đã thừa nhận việc áp dụng tập quán trong kinh doanh ngân hàng, nhưng những tập quán do Phòng thương mại quốc tế ban hành và những tập quán thương mại không trái với pháp luật Việt Nam được hiểu và vận dụng như thế nào để áp dụng và giải quyết các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh ở Việt Nam là rất khó khăn. Bởi lẽ, theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005 thì tập quán thương mại là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Để áp dụng được tập quán thương mại trong kinh doanh phải thỏa mãn điều kiện:

- Không có quy định pháp luật;

- Các bên không có thoả thuận;

- Không có thói quen đã được thiết lập giữa các bên;

- Không được trái với những nguyên tắc quy định trong Luật Thương mại và trong Bộ luật Dân sự.

Để có được đạo đức kinh doanh, tập quán kinh doanh, nền kinh tế thị trường của các quốc gia cần phải có thời gian phát triển đủ dài mới có thể tích lũy được kinh nghiệm, những quy luật, những hành xử đẹp trong kinh doanh của doanh nghiệp. Theo Ngô Thái Phượng, quy tắc đạo đức kinh doanh ngân hàng cần bao gồm và đề cập đến sáu nội dung, giá trị đạo đức cơ bản sau: i) tính trung thực; ii) tính công bằng; iii) tính tin cậy, iv) đúng pháp luật; iv) tính minh bạch và vi) trách nhiệm xã hội [80, tr.14-17].

Lý luận và thực tiễn cho thấy, đạo đức kinh doanh ngân hàng phản ánh trình độ phát triển thị trường ngân hàng qua các giai đoạn phát triển khác nhau; việc thực hành đạo đức kinh doanh ngân hàng của ngân hàng thương mại phụ thuộc vào đạo đức của người quản lý, điều hành của chính ngân hàng thương mại đó; đạo đức kinh doanh ngân hàng dễ bị tha hóa do tác động của lợi nhuận, lòng tham và sự chi phối của các nhóm lợi ích hơn so với những lĩnh vực kinh doanh khác cũng như chịu sự chi phối mạnh mẽ của Hiệp hội Ngân hàng và dư luận xã hội. Việc hình thành chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngân hàng có vai trò quan trọng cho việc chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Bởi lẽ:

- Về bản chất, đạo đức kinh doanh nói chung, đạo đức kinh doanh ngân hàng của các ngân hàng thương mại nói riêng là cái thúc đẩy hành động của các ngân hàng thương mại hướng tới cộng đồng xã hội. Trong điều kiện các ngân hàng thương mại Việt Nam đang cố gắng “kinh doanh theo pháp luật” thì việc hình thành chuẩn mực đạo đức kinh doanh ngân hàng sẽ góp phần hình thành hệ thống các ngân hàng thương mại kinh doanh có đạo đức, gắn hoạt động kinh doanh ngân hàng với trách nhiệm xã hội.

- Góp phần hình thành văn hóa kinh doanh ngân hàng. Văn hóa kinh doanh không phải tự nhiên mà có, nó cần phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài và cần phải dựa trên nền tảng văn hóa kinh doanh dựa vào truyền thống quốc gia. Thực chất của việc xác lập nền tảng đạo đức kinh doanh nhằm chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại chính là quá trình tìm kiếm và xác định giá trị đích thực của hoạt động kinh doanh ngân hàng, ngăn ngừa các kiểu làm ăn chụp giật như đã từng xảy ra trên thị trường ngân hàng Việt Nam.

- Góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân thực hành kinh doanh trên nền tảng đạo đức kinh doanh vững chắc. Thực tiễn cho thấy, việc thực hành đạo đức kinh doanh được thể hiện thông qua hành vi kinh doanh của người quản trị, điều hành cũng như từng cán bộ, nhân viên ngân hàng, là cơ sở quan trọng cho việc xác lập hình ảnh của ngân hàng đối với khách hàng. Như vậy, thực chất của việc sử dụng đạo đức kinh doanh nhằm chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại chính là hình thành đội ngũ cán bộ, nhân viên kinh doanh ngân hàng có trách nhiệm với ngân hàng, bản thân và khách hàng và từ đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng thương hiệu ngân hàng trong kinh doanh.
4.1.3. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của ngân hàng thương mại, khách hàng trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

Để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của ngân hàng thương mại – chủ thể kinh doanh trên thị trường cũng như khách hàng của tổ chức tín dụng, pháp luật kinh doanh ngân hàng quy định nhiều nghĩa vụ của tổ chức tín dụng trong kinh doanh như Tổ chức không phải là tổ chức tín dụng không được phép sử dụng cụm từ hoặc thuật ngữ “tổ chức tín dụng”, “ngân hàng”, “công ty tài chính”, “công ty cho thuê tài chính” hoặc các cụm từ, thuật ngữ khác trong tên của tổ chức, chức danh hoặc trong các phần phụ thêm của tên, chức danh hoặc trong giấy tờ giao dịch hoặc quảng cáo của mình nếu việc sử dụng cụm từ, thuật ngữ đó có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng về việc tổ chức của mình là một tổ chức tín dụng; trách nhiệm bảo vệ quyền lợi khách hàng, cung cấp thông tin và bảo mật thông tin khách hàng; quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng và khách hàng theo quy định của pháp luật… Các quy định này đã tạo lập cơ sở pháp lý cho tổ chức tín dụng và khách hàng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình trong các quan hệ kinh doanh.

Để bảo vệ quyền lợi của mình và của khách hàng trước các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh, các ngân hàng thương mại có thể tự bảo vệ mình hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi của mình. Tuy nhiên, cạnh tranh không lành mạnh nói chung, cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại nói riêng về bản chất là những hành vi cạnh tranh không trung thực, không lành mạnh, nhưng hiểu như thế nào là không trung thực, không lành mạnh, không đẹp thì cần phải dựa trên nền tảng pháp lý cụ thể rõ ràng và hệ thống chuẩn mực đạo đức kinh doanh được thừa nhận rộng rãi. Do vậy, hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại là bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng chuẩn mực pháp lý về kinh doanh ngân hàng lành mạnh, nghĩa là quy định những hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại làm cơ sở cho việc xử lý và yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại gây ra.

4.1.4. Xây dựng luận cứ khoa học cho việc cụ thể hóa quy định tại Khoản 3 Điều 9 Luật các Tổ chức tín dụng về quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng

Để chống cạnh tranh không lành mạnh hiệu quả, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh cần phải được xác định một cách cụ thể, rõ ràng, chính xác. Để đạt được những tiêu chí như trên, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại cần phải được lượng hóa thông qua các mô tả các biểu hiện không lành mạnh trong hành vi cạnh tranh của các tổ chức tín dụng. Như vậy, hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại chính là tổng kết thực tiễn nhằm xác định những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại làm cơ sở cho việc quy phạm hóa/luật hóa các biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Thực chất của quá trình luật hóa các biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại chính là khái quát hóa từ thực tiễn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại thành các quy phạm pháp luật, các tiêu chí, các chuẩn mực pháp lý để xác định những hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Các biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại cần mang tính điển hình, phản ánh được thực tiễn phát triển của thị trường ngân hàng ở hiện tại và trong tương lai.

4.2. Quan điểm, yêu cầu xây dựng pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại 

4.2.1. Quan điểm xây dựng pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại

Thứ nhất, thể chế hóa quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng thị trường ngân hàng an toàn, lành mạnh

Thị trường ngân hàng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với những biến động thăng trầm nhất định. Thực tiễn phát triển thị trường ngân hàng Việt Nam cho thấy, quan điểm của Đảng và Nhà nước góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường cho hoạt động kinh doanh ngân hàng diễn ra. Sự phát triển của thị trường ngân hàng Việt Nam thời gian qua cho thấy, “Ở Việt Nam cũng như ở Đông Nam Á và Hàn Quốc, sự yếu kém của hệ thống ngân hàng là hậu quả trực tiếp của nhiều thập kỷ ngân hàng cho vay theo chỉ định của Chính phủ. Bản thân ngân hàng (quốc doanh) có rất ít quyền tự chủ, và phải làm những việc mà Chính phủ yêu cầu họ làm” [54, tr.207-208] thì việc quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng thị trường ngân hàng an toàn, lành mạnh là nhân tố quyết định đến việc bảo đảm sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng Việt Nam. 

Nội dung quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng thị trường ngân hàng an toàn, lành mạnh được thể hiện trên tinh thần “Củng cố, phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng đa dạng về sở hữu, quy mô và loại hình phù hợp với đặc điểm và trình độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Hệ thống các tổ chức tín dụng bao gồm các ngân hàng lớn, hoạt động lành mạnh đóng vai trò làm trụ cột trong hệ thống, có khả năng cạnh tranh trong khu vực, đồng thời có những ngân hàng vừa và nhỏ, tổ chức tín dụng phi ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dịch vụ ngân hàng của mọi tầng lớp trong xã hội”. Cụ thể là:

Một là, đối với các ngân hàng thương mại nhà nước cần tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí chi phối của các ngân hàng thương mại nhà nước; bảo đảm các ngân hàng thương mại nhà nước thật sự là lực lượng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức tín dụng, có quy mô lớn, hoạt động an toàn, hiệu quả và có năng lực quản trị tiên tiến, khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Chúng ta đã cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước, hiện chỉ còn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là chưa thực hiện cổ phần hóa và Chính phủ khẳng định sẽ cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp. Về cơ bản có thể đánh giá, các ngân hàng thương mại nhà nước sau cổ phần hóa hoạt động có hiệu quả, là công cụ quan trọng của nhà nước trong việc dẫn dắt thị trường, nhất là trong điều kiện thị trường có biến động. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại nhà nước hoặc nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối đang có nguy cơ trở thành phương tiện cung tiền vào lưu thông mà không được kiểm soát chặt chẽ, các điều kiện ưu đãi mà thực chất là những bảo hộ của nhà nước đối với các ngân hàng thương mại này chưa có biện pháp kiểm soát chặt chẽ. Đây có thể là kẽ hở cho thị trường hoạt động không đúng quy luật.

Hai là, đối với các các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ tiến hành chấn chỉnh, sắp xếp lại để bảo đảm hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả, đúng pháp luật và cùng với các ngân hàng thương mại nhà nước giữ cho hệ thống các tổ chức tín dụng ổn định và phát triển vững chắc. Các tổ chức tín dụng phải cạnh tranh lành mạnh và hoạt động một cách công khai, minh bạch, đồng thời đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực về quản trị và an toàn hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng lành mạnh phát triển và kiên quyết xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém. Kiểm soát quy mô, tốc độ tăng trưởng và phạm vi hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phù hợp với điều kiện tài chính và năng lực quản trị. Như vậy, đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, nhất là ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ, hoạt động không hiệu quả hoặc gặp khó khăn trong hoạt động Nhà nước đang tiến hành cuộc “đại phẫu” đối với khối ngân hàng thương mại này nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần vững mạnh về năng lực tài chính, quản trị, điều hành hiệu quả, đủ sức cạnh tranh với các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài.

Ba là, đối với các tổ chức tín dụng nước ngoài sẽ tạo điều kiện thuận lợi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và cạnh tranh bình đẳng với các tổ chức tín dụng Việt Nam. Khuyến khích các tổ chức tín dụng nước ngoài hợp tác kinh doanh chặt chẽ với tổ chức tín dụng Việt Nam, đặc biệt trong việc xử lý những vấn đề khó khăn của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Tăng cường hợp tác, liên kết các tổ chức tín dụng nước ngoài với các tổ chức tín dụng Việt Nam trong phát triển sản phẩm, đổi mới quản trị và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng.

Thứ hai, phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại gắn liền với việc kiểm soát các biểu hiện không lành mạnh trong cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong việc cung ứng dịch vụ ngân hàng mới

Các dịch vụ ngân hàng mới có ưu điểm là đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và hàm lượng khoa học trong các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới cũng nhiều hơn. Song yêu cầu kiểm soát các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong việc cung ứng dịch vụ ngân hàng mới cần phải được tiến hành đồng thời với việc thẩm định, giám sát việc kinh doanh các dịch vụ ngân hàng mới. Biểu hiện cơ bản của việc cung ứng dịch vụ ngân hàng mới là “nói quá” những tiện ích mà dịch vụ ngân hàng do ngân hàng mình cung ứng, nói xấu hoặc gièm pha dịch vụ ngân hàng do đối thủ cạnh tranh cung cấp hoặc lợi dụng những kẽ hở của công nghệ để đánh cắp/xâm phạm bí mật về dịch vụ ngân hàng mới của đối thủ cạnh tranh…

Thứ ba, tăng cường vai trò giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại, đồng thời bảo đảm cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng với Cơ quan quản lý cạnh tranh trong giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 đã có quy định về giám sát ngân hàng bao gồm mục đích, thẩm quyền, đối tượng, nội dung giám sát ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 10/2012/TT-NHNN ngày 16/04/2012 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xử lý sau thanh tra, giám sát đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả việc chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại đòi hỏi pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại phải làm rõ được thẩm quyền của Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng trong việc thực hiện việc giám sát đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại, đồng thời làm rõ cơ chế phối hợp giữa Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng với Cơ quan Quản lý cạnh tranh trong việc giải quyết vụ việc liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.

4.2.2. Yêu cầu của việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại

Một là, giải quyết hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng với yêu cầu chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại

Quá trình phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường đã chỉ ra rằng an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại có ý nghĩa rất quan trọng đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác nên việc kiểm soát rủi ro cũng như bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng luôn được coi là ưu tiên lựa chọn trong mục tiêu hoạt động của Ngân hàng Trung ương các nước. Vì vậy, pháp luật về kinh doanh ngân hàng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam đều quy định khá cụ thể những chuẩn mực, những quy định giám sát khá chặt chẽ thường xuyên đối với hoạt động của các ngân hàng thương mại. Những thông tin được tiếp cận, công bố về hoạt động ngân hàng đều tính đến những lợi ích chung của cả hệ thống. Việc thu thập, xử lý, công bố thông tin về hành vi và kết quả xử lý cạnh tranh không lành mạnh cũng phải đặt trong mối quan hệ với yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Các nghiên cứu lý luận và thực tiễn đã chứng minh, hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại là hoạt động kinh doanh ẩn chứa nhiều rủi ro và gắn liền với hệ thống tài chính - tiền tệ quốc gia mà trọng tâm là bảo đảm ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát và bảo đảm tăng trưởng kinh tế. Song, việc kinh doanh tiền tệ của các ngân hàng thương mại có ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội và hoạt động kinh doanh này cũng phải đối mặt với những rủi ro trong kinh doanh. Bên cạnh những rủi ro thông thường như những chủ thể kinh doanh khác, các ngân hàng thương mại còn phải đối mặt với những rủi ro đặc thù, gắn liền với hoạt động ngân hàng. Các loại rủi ro trong hoạt động ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau và đều có thể gây tổn thất lớn cho hệ thống ngân hàng thương mại, nghĩa là các rủi ro trong kinh doanh ngân hàng có nguy cơ gây ảnh hưởng tới toàn hệ thống ngân hàng. Vì vậy, trong một thời gian dài lĩnh vực ngân hàng được miễn áp dụng chính sách cạnh tranh để việc giải quyết tốt nhất giữa cạnh tranh và sự ổn định của hệ thống ngân hàng [119]. Trên cơ sở nghiên cứu việc thiết kế chính sách cạnh tranh và việc áp dụng chính sách cạnh tranh của các nước EU các tác giả nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng chính sách cạnh tranh đối với khu vực tài chính. Ủy ban Châu Âu đã nghiên cứu kỹ lưỡng về vấn đề liên kết mà Việt Nam thường sử dụng thuật ngữ hợp nhất và tập trung kinh tế (cartel), sự lạm dụng và sự trợ giúp của nhà nước đối với khu vực tài chính và nhấn mạnh Hội đồng Châu Âu cần tăng cường trong việc thúc đẩy cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng ở Châu Âu [118].

Khi nghiên cứu các nhân tố chi phối, tác động đến sự điều chỉnh của pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại tại các quốc gia chuyển đổi cho thấy các quy tắc pháp lý có ảnh hưởng độc lập tới rủi ro hoạt động hay chúng ảnh hưởng tới những nơi quyền lực thị trường được chiếm giữ bởi các ngân hàng. Trên cơ sở nguồn dữ liệu ở các nước Trung và Đông Âu trong giai đoạn 1998-2005 cho thấy ngân hàng và quyền lực thị trường hướng tới việc làm giảm mức độ rủi ro tín dụng và tình trạng mất khả năng thanh toán/vỡ nợ ở mức thấp hơn [118]. Tại các nước Châu Á lại đề cập một cách khá toàn diện các vấn đề liên quan đến chính sách cạnh trong lĩnh vực ngân hàng như việc xây dựng và áp dụng chính sách cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng [117]. 

Nghiên cứu kinh nghiệm các nước về bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng với yêu cầu chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng  cho thấy, việc áp dụng Luật cạnh tranh và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng là cần thiết, vì những tác động xấu/tiêu cực từ các hành vi cạnh tranh không lành mạnh luôn có khả năng gây ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống các tổ chức tín dụng. Việc mở rộng quyền tự do cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng cần phải tính toán đến việc bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng. Từ bản chất của hành vi cạnh tranh không lành mạnh là các hành vi không trung thực, không công bằng, không hợp pháp, không hợp đạo đức, tập quán kinh doanh nên việc xác định “tính không lành mạnh” đối với hành vi cạnh tranh của các ngân hàng thương mại phụ thuộc rất lớn và đánh giá chủ quan của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, bất kỳ nhận định, đánh giá của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tính không lành mạnh đối với hành vi cạnh tranh của các ngân hàng thương mại điều có khả năng làm ảnh hưởng đến uy tín của các chủ thể này trên thị trường.

Trong khi đó, hậu quả của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại có mức độ ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với các lĩnh vực kinh doanh khác nên những hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các ngân hàng thương mại cần phải được phát hiện và ngăn ngừa từ sớm, thậm chí các biện pháp ngăn ngừa hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các ngân hàng phải được tiến hành trước khi hậu quả của hành vi xảy ra. Do đó, nếu hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các ngân hàng thương mại phải chờ đến khi ngân hàng thương mại bị thiệt hại từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh “kêu cầu” tới tòa án nhân dân giải quyết thì có lẽ những hậu quả xấu từ cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng đã vượt quá tầm kiểm soát của bản thân các ngân hàng thương mại. Điều đó có nghĩa là, việc chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại luôn phải bảo đảm mục tiêu an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng. Vì vậy, hoàn thiện pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng sẽ giải quyết các vấn đề:

- Bảo đảm quyền tự chủ hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các ngân hàng thương mại được hợp tác và cạnh tranh với nhau trong hoạt động.

- Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng sẽ quy định cụ thể các hành vi được coi là cạnh tranh không lành mạnh của các tổ chức tín dụng và các biện pháp xử lý đối với các hành vi này, đồng thời, pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại cũng sẽ quy định các biện pháp can thiệp cần thiết của Ngân hàng Nhà nước khi phát hiện, xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.

- Bảo đảm quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng thương mại bị đối thủ cạnh tranh xâm hại với việc ngăn ngừa các hậu quả xấu từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. 

- Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại quy định các biện pháp ngăn ngừa hậu quả của hành vi cạnh tranh không lành mạnh phát sinh trên thị trường, vừa bảo đảm quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng thương mại bị đối thủ cạnh tranh xâm hại vừa bảo đảm không ảnh hưởng tới niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng để ngăn ngừa khả năng xảy ra đổ vỡ mang tính dây chuyền.
Hai là, xây dựng và hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại phải gắn với việc đa dạng hóa công cụ chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại
Chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là nhiệm vụ mang tính tổng thể đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh; phối hợp giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với Hiệp hội ngân hàng trong việc phát hiện những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh để có biện pháp xử lý phù hợp; nâng cao nhận thức về những hậu quả xấu của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại đối với thị trường, người tiêu dùng. Bởi lẽ, khi thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh, các ngân hàng thương mại không thể làm tốt vai trò “mạch máu” của nền kinh tế, không làm tốt vai trò trung gian tài chính cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, việc bảo đảm quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại cũng cần phải được quan tâm khi xây dựng và hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Bởi lẽ, bảo đảm quyền yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị hành vi cạnh tranh không lành mạnh xâm hại chính là để cho các quy định pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại đi vào cuộc sống và có sức răn đe đối với các ngân hàng thương mại khác.

Ba là, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại phải bảo đảm tính thống nhất của các quy định pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại với pháp luật cạnh tranh và các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan
Pháp luật là một hệ thống thống nhất. Bất cứ lúc nào, nếu các quy định pháp luật không thống nhất với nhau sẽ dẫn đến tình trạng mâu thuẫn,chồng chéo, loại bỏ lẫn nhau ở chính từng văn bản quy phạm pháp luật. Trong khi đó, “Động lực phát triển của pháp luật chính là nhu cầu cuộc sống, xã hội càng phát triển, càng vững mạnh thì pháp luật càng phong phú, đa dạng” [45] thì nguy cơ lạm phát văn bản hay tình trạng “đi trong rừng luật” mà vẫn phải đối xử với nhau bằng “luật rừng” là điều tất yếu. Điều đó có nghĩa là, nếu việc xây dựng hệ thống pháp luật không bảo đảm tính thống nhất thì sẽ dẫn đến tình trạng pháp luật không phù hợp, mâu thuẫn lẫn nhau.

Pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng được coi là một bộ phận của pháp luật kinh doanh thương mại, quy định về tổ chức và hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng do đó, pháp luật về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng vừa chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật về kinh doanh thương mại nói chung, vừa chịu sự điều chỉnh của pháp luật ngân hàng. Cũng vì thế, việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại phải bảo đảm sự thống nhất với các quy phạm pháp luật khác trong hệ thống pháp luật kinh tế. Điều đó có nghĩa là, việc cụ thể hóa những nét đặc thù trong các quy định pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại không được trái với quy định của pháp luật hiện hành.

4.3. Định hướng xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

4.3.1. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm xác định cụ thể hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại và biện pháp xử lý đối với các hành vi này

4.3.1.1. Những nguyên tắc chung trong quy định pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng 
Thứ nhất, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Luật Cạnh tranh và Luật các Tổ chức tín dụng trong điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Để làm rõ thêm về mối quan hệ giữa luật chung và luật riêng trong điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần xác định ranh giới của pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng thuộc lĩnh vực luật công hay luật tư. Trong định hướng giải quyết mối quan hệ giữa luật công và luật tư, chúng tôi cho rằng, pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng nên đi theo hướng kết hợp giữa luật công và luật tư, trong đó ghi nhận quyền tham gia hoặc phối hợp với Cơ quan quản lý cạnh tranh hoặc có quyền độc lập điều tra hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là cần thiết làm cơ sở cho Ngân hàng Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính và người bị thiệt hại có cơ sở để kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng gây ra. Đây cũng là hướng đi của hầu hết các nước được khảo sát trong Báo cáo rà soát Luật Cạnh tranh [11, tr.184-209].
Nghiên cứu kinh nghiệm quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Liên minh Châu Âu cho thấy, việc cụ thể hóa hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với một số lĩnh vực như hoạt động cấp tín dụng và hoạt động quảng cáo trong hoạt động ngân hàng là phù hợp vì nó vẫn bảo đảm Luật Cạnh tranh là luật chung áp dụng đối với mọi chủ thể kinh doanh không có sự khác biệt, vừa thể hiện được nét đặc thù của hành vi cạnh tranh không lành  mạnh trong hoạt động ngân hàng.

Từ những phân tích trên, chúng tôi xác định nguyên tắc áp dụng pháp luật trong việc xác định, giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng như sau:

i) Luật các Tổ chức tín dụng và văn bản quy định cụ thể về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hình thức xử lý các hành vi này là cơ sở pháp lý đầu tiên và phải được áp dụng trước nhất khi xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

ii) Chỉ áp dụng quy định của Luật Cạnh tranh về chống hành vi cạnh tranh không lành  mạnh trong hoạt động ngân hàng khi Luật các Tổ chức tín dụng và văn bản quy định cụ thể về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hình thức xử lý các hành vi này không có quy định mà thôi.

Thứ hai, thống nhất quan niệm về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và lợi ích cần được bảo vệ. Bối cảnh ra đời của Luật Cạnh tranh năm 2004 là được ban hành trước khi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nên một trong những mục tiêu của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong định nghĩa về hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Luật Cạnh tranh. Trong bối cảnh chúng ta đã có Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì “thiên chức” bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có nên tiếp tục là sứ mạng của Luật Cạnh tranh không? Theo kinh nghiệm một số nước, để quy kết một hành vi thương mại có phải là hành vi thương mại không lành mạnh không người ta thường xem xét hành vi đó xâm phạm đến quyền lợi của chủ/nhóm chủ thể nào. Từ thực tiễn quy định hành vi thương mại không lành mạnh tại những nước này cho thấy, người tiêu dùng giữ vị trí trung tâm trong các giải thích hành vi cạnh tranh không lành. Nói cách khác, bảo vệ người tiêu dùng vẫn phải được coi là thiên chức của Luật Cạnh tranh. Chẳng hạn, tại Hoa Kỳ, Ủy ban thương mại Liên bang đã hình thành 3 tiêu chí (1964) để đánh giá hành vi cạnh tranh không lành mạnh, đó là: (i) gây thiệt hại cho người tiêu dùng; (ii) vi phạm các chính sách xã hội hiện hành; (iii) vô đạo đức và không cẩn trọng [11, tr.193]. Tại Liên minh Châu âu, Chỉ thị hướng dẫn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, thông qua tháng 5/2005 thì một hành vi thương mại bị coi là không lành mạnh nếu: (a) Đi ngược lại với các yêu cầu về sự cần mẫn nghề nghiệp; (b) “bóp méo” một cách nghiêm trọng hoặc có khả năng “bóp méo” nghiêm trọng ứng xử  kinh tế trong mỗi liên hệ với người tiêu dùng trung bình, người mà hành vi này hướng tới hoặc sản phẩm của nhóm thành viên trung bình khi một hành vi thương mại hướng trực tiếp tới một nhóm cụ thể người tiêu dùng [11, tr.200].
Trả lời câu hỏi trên, cùng với kinh nghiệm lập pháp của các nước về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại, chúng tôi cho rằng, người tiêu dùng, mà trọng tâm là người gửi tiền và khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng phải là đối tượng được bảo vệ trong các quy định của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Cơ sở cho việc xác định người tiêu dùng phải là đối tượng cần được bảo vệ trong các quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại được lý giải trên các khía cạnh sau đây:

Một là, đối với người gửi tiền, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 quy định trách nhiệm tham gia bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ quyền lợi người gửi tiền. Trong thực tiễn, người gửi tiền chỉ quan tâm đến lãi suất tiền gửi, hầu như không có người gửi tiền nào có đủ trình độ để đánh giá được ngân hàng đẩy lãi suất huy động tiền gửi lên cao là ngân hàng đang gặp khó khăn về thanh khoản, nghĩa là hầu như khách hàng không có khả năng đánh giá tình hình tài chính của ngân hàng khi gửi tiền. Thực tế nhận thức này cộng với sự thúc giục của lòng tham người gửi tiền đã trở thành tác nhân cho các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động huy động tiền gửi mà đỉnh cao là các cuộc đua lãi suất huy động tiền gửi thời gian qua.

Như vậy, người gửi tiền có thể trở thành nạn nhân, người bị thiệt hại của các cuộc cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực huy động tiền gửi, nhưng họ lại gặp nhiều khó khăn cho việc bảo vệ quyền lợi của mình vì họ khó có thể chứng minh được thiệt hại thực tế xảy ra. Do đó, việc ngân hàng thương mại lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tham của người gửi tiền nhằm mục đích thu hút về phía mình nguồn tiền gửi cần phải được kiểm soát bằng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh thông qua nghĩa vụ bảo đảm minh bạch thông tin về lãi suất, các chính sách hậu mãi từ các đợt huy động tiền gửi, bởi lẽ, việc áp trần lãi suất huy động tiền gửi mà Ngân hàng Nhà nước sử dụng trong thời gian qua đã ngăn chặn được cuộc đua lãi suất huy động và kéo lãi suất huy động xuống thấp theo yêu cầu của Chính phủ, song đây mới chỉ là các can thiệp hành chính mà chưa phải theo tín hiệu thị trường. Khi cơ chế điều hành lãi suất thay đổi thì yêu cầu bảo về quyền lợi người gửi tiền trước các cuộc đua lãi suất huy động cần phải được quan tâm hơn bao giờ hết. Không những thế, tình trạng sở hữu chéo trong các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay cũng có thể gây thiệt hại cho người gửi tiền do những hậu quả tiêu cực từ tình trạng này, trong đó, nổi bật là hai nhóm sở hữu ngân hàng thương mại cổ phần bởi các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty tư nhân và nhóm sở hữu chéo giữa các ngân hàng thương mại. 

Ngoài ra, hoạt động ngân hàng còn chịu sự tác động, chi phối rất lớn từ niềm tin của người gửi tiền đối với hệ thống ngân hàng thương mại. Bất kỳ hành động nào của ngân hàng thương mại làm tổn thương hoặc ảnh hưởng đến niềm tin này ngân hàng thương mại ngay lập tức sẽ phải đối mặt với tình trạng đột biến rút tiền gửi, khi đó, ngân hàng thương mại sẽ không thể có đủ lượng tiền mặt để đáp ứng tất cả nhu cầu rút tiền gửi của khách hàng và có thể bị lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, mất khả năng chi trả. Tình trạng này có thể dẫn đến đổ vỡ mang tính dây chuyền hệ thống các ngân hàng thương mại nếu không được kiểm soát kịp thời. Do vậy, nếu người gửi tiền không được bảo vệ trong các cuộc cạnh tranh của các ngân hàng thương mại thì nó có thể là nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của hệ thống các ngân hàng thương mại, tăng chi phí xã hội để giải quyết hậu quả của tình trạng đổ vỡ hoặc đột biến rút tiền gửi của cả hệ thống ngân hàng.

Hai là, đối với người đi vay tiền, họ là những người đang cần vốn và sẵn sàng chấp nhận các yêu cầu, dù là bất lợi cho mình để có thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của mình. Thực tiễn này đã dẫn tới việc các ngân hàng lạm dụng vai trò cung ứng nguồn vốn để áp đặt các điều kiện bất lợi đối với khách hàng vay tiền. Nghiên cứu các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng một số nước trên thế giới cho thấy, việc các ngân hàng thương mại lạm dụng quyền quyết định cho vay để áp đặt điều kiện vay bất lợi cho khách hàng khá phổ biến. Chẳng hạn, vụ việc ngân hàng SinoPac của Đài Loan đã đưa thêm một điều khoản vào trong hợp đồng vay mua nhà, yêu cầu những người vay tiền phải từ bỏ quyền của mình đối với việc sở hữu một bản tương tự của hợp đồng cho vay. Sau khi điều tra, Ủy ban Thương mại lành mạnh Đài Loan cho rằng, điều khoản về việc khách hàng từ bỏ quyền sở hữu hợp đồng cho vay chứa đựng trong “Hợp đồng cho vay bất động sản” của Ngân hàng SinoPac đã vi phạm nghiêm trọng quyền của người vay, cấu thành một hành vi thương mại không lành mạnh cùng với việc sử dụng sai trái vị trí lợi thế gây ảnh hưởng đến trật tự thương mại và yêu cầu ngân hàng này phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật và nộp phạt 400.000 Đài tệ [8, tr.361-364]. Hay vụ việc Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui của Nhật Bản đã áp đặt giao dịch hoán đổi về lãi suất trong quá trình cho vay tài chính đối với những người đi vay tài chính có vị thế yếu hơn bằng cách yêu cầu hoặc đề nghị rằng giao dịch hoán đổi đó là một điều kiện của việc cấp tài chính hoặc rằng họ sẽ gặp những bất lợi khi vay nếu không có những giao dịch hoán đổi đó. Theo phán quyết của Ủy ban thương mại lành mạnh Nhật Bản, Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui phải ngừng và từ bỏ hành vi yêu cầu các doanh nghiệp có giao dịch với ngân hàng ở vị thế thấp hơn mua các sản phẩm tài chính với mục đích trong thời gian ký hợp đồng, đưa ra các tỷ lệ lãi suất khác nhau đối với các khoản vay gốc được xác định giữa khách hàng trong quá trình cho vay và ép buộc khách hàng này phải mua khoản hoán đổi nói trên bằng cách giải thích hoặc gợi ý rằng giao dịch hoán đổi là một điều kiện cho vay hoặc họ sẽ bị bất lợi trong việc nhận khoản vay nếu không sử dụng giao dịch hoán đổi [9, tr.237-250].

Với hai ví dụ trên cho thấy, việc bảo vệ người vay tiền và tạo điều kiện cho người đi vay được ngang bằng với ngân hàng trong việc đàm phán các điều khoản của hợp đồng tín dụng cũng như tạo lập công cụ pháp lý cho người đi vay chống lại các hành vi lạm dụng nhằm đưa ra các điều khoản trong hợp đồng tín dụng theo hướng bất lợi cho người đi vay đòi hỏi pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng phải là công cụ để bảo vệ người tiêu dùng mà trước hết là người đi vay. Chỉ khi người đi vay có được công cụ pháp lý để có được vị trí thương mại ngang bằng với ngân hàng thương mại trong hoạt động cho vay thì quan hệ kinh doanh trên thị trường ngân hàng mới có thể phát triển một cách công bằng, bình đẳng giữa người đi vay và ngân hàng thương mại.

Thứ ba, những nguyên tắc xác định xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Được coi là những tư tưởng chủ đạo, khi xác định xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại nên việc xác định đúng những nguyên tắc xác định xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định và xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng ngân hàng thương mại. Theo đó, việc các định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động của các ngân hàng thương mại phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Phát hiện đúng và chính xác những biểu hiện không lành mạnh trong hành vi cạnh tranh của các ngân hàng thương mại.

- Bảo đảm quyền chủ động và độc lập của tòa án, Cơ quan quản lý Cạnh tranh trong việc giải thích, xác định tính không lành mạnh trong hành vi cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong từng vụ việc cụ thể.

- Khi xác định tính không lành mạnh trong hành vi cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại phải căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội, mức độ phát triển của thị trường ngân hàng cũng như nền tảng văn hóa, đạo đức kinh doanh ngân hàng ở thời điểm xác định. Thực chất của nguyên tắc này là bảo đảm “tính mở” khi xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các ngân hàng thương mại, phù hợp với trình độ phát triển của thị trường ngân hàng, quan niệm về đạo đức và văn hóa kinh doanh ngân hàng tại thời điểm xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh của các ngân hàng thương mại.

Khi xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- Mọi hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại phải được ngăn chặn và xử lý kịp thời, bảo đảm mọi biểu hiện không lành mạnh trong hành vi cạnh tranh của các ngân hàng thương mại phát sinh trong hoạt động ngân hàng phải được phát hiện, ngăn chặn, xử lý trước khi nó gây ra những hậu quả lớn hoặc vượt quá tầm kiểm soát.

- Việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại phải bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, không để xảy ra tình trạng việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại là nguyên nhân của những bất ổn trên thị trường ngân hàng.

- Việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại phải bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng cũng như việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

- Nguyên tắc ưu tiên thẩm quyền xử lý của Ngân hàng Nhà nước khi xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.

Từ những phân tích trên chúng tôi đề xuất hai kiến nghị sau đây:

Kiến nghị lập pháp 1: Chính phủ cần xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh làm cơ sở cho nhận diện hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong nền kinh tế. Nội dung chính yếu cần phải được thể hiện trong Nghị định này là Cơ quan quản lý cạnh tranh phải có quyền giải thích hoặc quy định tiêu chuẩn để xác định một hành vi cạnh tranh như thế nào thì được coi không lành mạnh. 

Kiến nghị lập pháp 2: Trên cơ sở quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Cạnh tranh về cạnh tranh không lành mạnh, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

4.3.1.2. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại

Đây là nội dung trọng tâm trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Theo quan điểm của nhóm nghiên cứu Dự án hỗ trợ thương mại đa biên “Nghiên cứu tác động của tự do hóa dịch vụ ngân hàng đối với cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng” [17, tr.72-75] thì các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng được tiếp cận trên cơ sở các chuẩn mực tối thiểu và ba lĩnh vực cần đề cập là: (1) Quảng cáo gây hiểu lầm; (2) Quảng cáo so sánh và (3) Thỏa thuận tín dụng. Theo đó:

- Đối với quảng cáo gây hiểu lầm cần xây dựng yêu cầu chung rằng mọi liên hệ giữa các tổ chức tín dụng đối với khách hàng và khách hàng tiềm năng trong khu vực bán lẻ và khu vực kinh doanh nhỏ phải công bằng và không gây hiểu lầm. Trường hợp quản cáo gây hiểu lầm nghiêm trọng, nếu có mục đích lừa đảo hoặc không thực hiện một cách chủ ý các nội dung của một quảng cáo gâu hiểu lầm, cần xem là một hành động phạm tội.

- Đối với quảng cáo so sánh cần tiếp cận như hành vi tiêu cực cần phải cấm, nhất là hành động bôi nhọ đối thủ cạnh tranh hoặc lợi dụng một cách không ngay thẳng đối với uy tín thương hiệu, tên thương mại hoặc các đặc điểm phân biệt khác của đối thủ cạnh tranh…

- Đối với thỏa thuận tín dụng cần xây dựng quy chế chứa đựng các quy định về thỏa thuận liên quan đến nhận tiền gửi hoặc cấp tín dụng; thông tin về lãi suất phải trả hàng năm; chi tiết về các điều kiện thay đổi lãi suất; chi tiết về số tiền, thời hạn và số lần trả tiền (nếu có); chi tiết về tất cả chi phí và phí, tổng số tiền phải trả…
Khuyến cáo của nhóm nghiên cứu Dự án hỗ trợ thương mại đa biên có cách tiếp cận gần giống với quan điểm của Liên minh Châu Âu, song những khuyến cáo của nhóm nghiên cứu này khó có tính khả thi ở Việt Nam, bởi lẽ, ở Việt Nam vẫn chưa có được tiêu chuẩn thị trường tối thiểu. Điều này có thể giải thích ở những khía cạnh:

- Thị trường ngân hàng Việt Nam hoạt động theo đúng nghĩa của kinh tế thị trường mới chỉ được thực hiện vào năm 2004 khi Việt Nam chính thức tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại. Từ đó đến nay, các ngân hàng thương mại mới đang từng bước chuyển sang hoạt động theo quy luật của cơ chế thị trường. Thực tiễn phát triển thị trường ngân hàng Việt Nam chắc chắn sẽ khó có được tiêu chuẩn thị trường tối thiểu, vì các ngân hàng thương mại Việt Nam mới đang cố gắng “kinh doanh theo pháp luật” mà chưa kinh doanh trên nền tảng đạo đức hay văn hóa kinh doanh.

- Trong chiến lược phát triển thị trường ngân hàng ở Việt Nam, Nhà nước vẫn xác định các ngân hàng thương mại nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nhà nước chiếm đa số vốn giữa vai trò chủ đạo trên thị trường ngân hàng thì về nguyên tắc, thị trường ngân hàng Việt Nam vẫn chưa hoạt động thật sự bình đẳng giữa các ngân hàng thương mại. Không những thế, những can thiệp hành chính của Ngân hàng Nhà nước vào thị trường ngân hàng vẫn còn khá phổ biến và vẫn dựa trên “nguyên lý” chung khi điều hành thị trường là không quản lý, không kiểm soát được thì cấm. Thực tế này ở thị trường ngân hàng Việt Nam đã làm biến dạng đáng kể tính lành mạnh, bình đẳng trong cạnh tranh của các chủ thể trên thị trường.

- Trong điều kiện ở Việt Nam, tòa án nhân dân chưa thực hiện tốt quyền giải thích pháp luật trong thực tiễn xét xử và Việt Nam vẫn chưa thừa nhận án lệ là nguồn luật để áp dụng giải quyết các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh. Thực tiễn pháp lý này sẽ dẫn tới hệ quả là, các ngân hàng thương mại không biết đâu là “chuẩn mực thị trường tối thiểu” để tuân theo. Với tình trạng xét xử dựa trên quy định pháp luật thực định như hiện nay, tòa án sẽ rất “lạc hậu” với những sáng tạo trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại. 

Từ thực tiễn thị trường ngân hàng Việt Nam, chúng tôi cho rằng, việc xác định/quy định hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam được thực hiện trên tinh thần: Chỉ quy định những hành vi cạnh tranh không lành mạnh đặc thù trong lĩnh vực ngân hàng. Những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh đã được quy định trong Luật Cạnh tranh và các quy định pháp luật có liên quan sẽ được áp dụng để giải quyết/giải thích tính không lành mạnh đối với từng hành vi cạnh tranh cụ thể của các ngân hàng thương mại. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam cần được luật hóa hoặc phải được quy định chi tiết bởi Ngân hàng Nhà nước bao gồm:

Một là, hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh ngân hàng. Các phân tích ở Chương 3 cho thấy, các ngân hàng thương mại ở Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp dụng khoa học công nghệ vào các dịch vụ ngân hàng, nhất là các dịch vụ ngân hàng mới. Do vậy, bảo mật thông tin về dịch vụ ngân hàng mới, thông tin về chính sách/chiến lược phát triển, mở rộng dịch vụ ngân hàng mới cần phải được bảo vệ như một bí mật kinh doanh. Bất kỳ hành vi nào xâm phạm bí mật kinh doanh ngân hàng thông qua việc lợi dụng lòng tin của đối thủ cạnh tranh để khai thác những tiện ích từ dịch vụ ngân hàng mới mà đối thủ cạnh tranh dự định cung ứng trên thị trường; xâm nhập trái phép hoặc mua lại từ nhân viên đối thủ cạnh tranh hoặc tuyển dụng nhân viên của đối thủ cạnh tranh mà nhân viên này biết được những thông tin về bí mật về dịch vụ ngân hàng mới; lạm dụng những tiến bộ khoa học công nghệ để xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin bảo mật của đối thủ cạnh tranh để thu nhập thông tin về khách hàng, chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng… Ngoài ra, các hành vi cố tình tiết lộ thông tin nội bộ về quản trị, điều hành, tình hình tài chính khi chưa được công bố công khai hoặc kết luận chính thức; cố tình thu thập, tiết lộ thông tin về những nguy cơ rủi ro dẫn đến một số đối tượng lợi dụng gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh… cũng có thể được coi là hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh ngân hàng.

Tóm lại, xâm phạm bí mật kinh doanh ngân hàng là hành vi của đối thủ cạnh tranh nhằm thu thập những thông tin về chiến lược kinh doanh, về dịch vụ ngân hàng mới hoặc những thu thập thông tin nội bộ như thông tin về tình hình nội bộ của ngân hàng thương mại chưa được công bố chính thức hoặc những thông tin về tình hình rủi ro, nợ xấu của đối thủ cạnh tranh gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh.

Hai là, hành vi gièm pha tổ chức tín dụng/ngân hàng thương mại khác. Đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh điển hình trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam thời gian qua nhưng chưa được nhận diện và xử lý phù hợp. Hành vi gièm pha ngân hàng thương mại khác trong kinh doanh được thể hiện ở việc đối thủ cạnh tranh đã trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra những thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 

Về phương diện lý luận, khi quy định hành vi gièm pha ngân hàng thương mại khác nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh cần lưu ý những nội dung sau:

Thứ nhất, phân biệt giữa quyền tự do ngôn luận với việc lợi dụng tự do ngôn luận để tung tin đồn gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại là đối thủ cạnh tranh. Về nguyên tắc, ngân hàng thương mại trong hoạt động kinh doanh được quyền thu thập, tiếp cận các thông tin liên quan đến hoạt động của đối thủ cạnh tranh trên thị trường và chỉ được sử dụng những thông tin đó với mục đích tích cực khi phân tích đối thủ cạnh tranh để có chính sách cạnh tranh phù hợp. Mọi hành vi lạm dụng việc thu thập thông tin nhằm mục đích bôi xấu hoặc hạ thấp uy tín đối thủ cạnh tranh đều được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Thứ hai, giải quyết hài hòa giữa quyền tố cáo – một quyền đã được ghi nhận trong Hiến pháp và Luật Tố cáo, nhưng khi tiếp nhận và xử lý hành vi tố cáo ngân hàng thương mại khác vi phạm pháp luật cần phải phân định rạch ròi giữa quyền tố cáo và lạm dụng quyền tố cáo để gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh. 
Trở lại với vụ việc ngân hàng tố nhau vi phạm trần lãi suất huy động vốn, khi xảy ra việc “tố” nhau vi phạm trần lãi suất huy động, phía người bị tố (Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á tại Tây Ninh) cho rằng đây là hành động “chơi xấu” của ngân hàng thương mại đi tố cáo. Còn về phía Ngân hàng Nhà nước lại cho rằng, đây là việc giám sát lẫn nhau giữa các tổ chức tín dụng, giúp Ngân hàng Nhà nước có thêm thông tin để quản lý hiệu quả hơn và không nên coi đây là hành vi “chơi xấu”. Quan điểm này của Ngân hàng Nhà nước có lẽ khó có sức thuyết phục vì điều này có thể làm triệt tiêu động lực giám sát và phát hiện sai phạm, mặt khác, vô tình ủng hộ, đứng về phía các ngân hàng sai phạm. Dưới góc nhìn của hoạt động chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, chúng tôi cho rằng, việc tố nhau vi phạm trần lãi suất chứa đựng đầy đủ dấu hiệu hành vi cạnh tranh không lành mạnh “gièm pha thương nhân”. Bởi lẽ: 

i) Về bối cảnh của sự việc. Khi xảy ra vụ ngân hàng thương mại tố nhau vi phạm trần lãi suất huy động, trên thị trường ngân hàng Việt Nam giai đoạn này đang diễn ra cuộc đua lãi suất huy động tiền gửi và cách giải quyết chủ yếu đối với hành vi vi phạm trần lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước là “dọa” thanh tra hoặc thanh tra toàn diện nếu tổ chức tín dụng tiếp tục vi phạm. Do vậy, việc ngân hàng vi phạm trần lãi suất huy động là điều “bình thường” trên thị trường giai đoạn này. Thực tế có những ngân hàng đẩy lãi suất huy động lên cao không phỉ vì thiếu vốn mà vì giữ chân khách hàng. Vì vậy, việc đẩy lãi suất huy động lên cao và các ngân hàng thương mại buộc phải tham gia vào cuộc đua này có thể là do nguyên nhân thiếu thanh khoản, nhưng cũng có thể là do nhu cầu giữ chân khách hàng. Như thế, việc ngân hàng thương mại này tố ngân hàng thương mại kia vi phạm trần lãi suất suy cho cùng nó không phải là một phát hiện mới, việc ngăn chặn hành vi vi phạm trần lãi suất cũng không phải là việc cần phải thực hiện ngay, vì bản thân các ngân hàng vẫn đua nhau đẩy lãi suất còn Ngân hàng Nhà nước thì vẫn tiếp tục “dọa” thanh tra.

ii) Rõ ràng, nếu nhìn vào biểu hiện của hành vi vi phạm trần lãi suất, chúng ta thấy, đây là các hành vi vi phạm pháp luật rất rõ ràng, cần phải được ngăn chặn và xử lý nghiêm minh. Điều này đã được minh chứng bởi hàng loạt các quyết định xử lý vi phạm của Ngân hàng Nhà nước đối với các hành vi vi phạm trần lãi suất. Song, động cơ chính yếu của người tố cáo trong trường hợp này là vấn đề cần phải được làm rõ, bởi nếu họ tố vì để lập lại trật tự thị trường thì đó là điều đáng hoan nghênh, nhưng nếu lạm dụng quyền này để hạ thấp uy tín đối thủ cạnh tranh thì cần phải được ngăn chặn. Đến đây chúng ta nhận thấy, ranh giới giữa hành vi hợp pháp với hành vi hợp đạo đức, chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh là rất mong manh. Nếu như đặt trọng tâm vào “thượng tôn pháp luật” người ta có thể kết luận hành vi đó là hợp pháp cần được khuyến khích thực hiện, nhưng nếu nhìn về tính sòng phẳng, sự trung thực, sự lành mạnh trong hành vi tố cáo này chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra tính không đẹp trong hành vi tố cáo này.

iii) Về thiệt hại do hành vi bị tố vi phạm trần lãi suất cho thấy, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á nói chung và chi nhánh Tây Ninh nói riêng đã bị ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín, số lượng khách hàng đến gửi tiền và nhiều lãnh đạo của Ngân hàng này bị cấm đảm nhiệm chức vụ. Có thể khẳng định, những thiệt hại về “uy tín” do hành vi tố vi phạm trần lãi suất gây ra rất khó có thể đong đếm một cách chính xác. Thực tế này đã làm ảnh hưởng đáng kể đến việc chứng minh một hành vi có phải là cạnh tranh không lành mạnh hay không, vì nó phụ thuộc rất lớn vào quan điểm, cách nhìn nhận của cơ quan xử lý. Một giả thiết pháp lý được đặt ra là nếu Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á tại Tây Ninh có đơn gửi đến Cơ quan quản lý cạnh tranh để khiếu nại về hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì chắc chắn rằng Chi nhánh Ngân hàng thương mại này cũng rất khó để “thắng” trong vụ kiện này. Một giả thiết khác là Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á tại Tây Ninh khởi kiện tại tòa án nhân dân để yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi tố vi phạm trần lãi suất là hành vi cạnh tranh không lành mạnh thì liệu tòa án có phán xử cho Chi nhánh ngân hàng thương mại này thắng kiện hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào việc tòa án có dũng cảm để kết luận “quyền tố cáo” kia là hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không?

Từ những phân tích và lập luận ở trên, chúng tôi cho rằng, khi xác định một hành vi có phải là gièm pha ngân hàng thương mại khác không cần làm rõ động cơ, mục đích của hành vi và quyền chủ động của cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết, xác định tính không lành mạnh trong hành vi cạnh tranh của ngân hàng thương mại.

Ba là, hành vi gây rối hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại khác. Đây là các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp gây cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh được thể hiện thông qua các hành vi:

- Lôi kéo người gửi tiền từ đối thủ cạnh tranh về phía mình bằng cách nói xấu về năng lực tài chính, tiềm năng kinh doanh đối thủ cạnh tranh hoặc hạ thấp uy tín của đối thủ cạnh tranh thông qua việc so sánh với chính sách khuyến mại hoặc các tiện ích khi gửi tiền gửi tại ngân hàng mình với đối thủ cạnh tranh.

- Xâm phạm bí mật huy động tiền gửi của đối thủ cạnh tranh như cố tình tiếp cận thông tin về chính sách huy động tiền gửi sau đó chuyển hóa chiến lược huy động tiền gửi của đối thủ cạnh tranh thành chính sách huy động tiền gửi của ngân hàng mình hoặc lôi kéo nhân viên của đối thủ cạnh tranh nhằm thu thập thông tin liên quan đến chiến lược huy động tiền gửi.

- Lôi kéo người gửi tiền của đối thủ cạnh tranh tham gia các chương trình khuyến mại nhưng không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ gây thiệt hại cho người gửi tiền.

- Gây cản trở người gửi tiền khi người gửi tiền muốn chuyển khoản tiền gửi của mình sang ngân hàng khác.

- Cố tình tạo ra những tranh chấp pháp lý gây ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng thương mại khác như yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra làm gián đoạn hoạt động kinh doanh; đưa ra các biện pháp nhằm lôi kéo khách hàng của đối thủ cạnh tranh một cách không lành mạnh.

Bốn là, hành vi khuyến mại nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Đây là hành vi nhằm tạo lợi thế so sánh cho dịch vụ ngân hàng do mình cung cấp. Các hành vi điển hình trong hoạt động khuyến mại nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại là:

- Không cung cấp thông tin đầy đủ về chính sách khuyến mại trong hoạt động nhận tiền gửi hoặc không cung cấp thông tin về những thay đổi trong chính sách khuyến mại trong hoạt động nhận tiền gửi dẫn đến tình trạng người gửi tiền hiểu lầm về chính sách khuyến mại.

- Gian dối trong hoạt động khuyến mại như công bố có giải thưởng nhưng thực tế không có khách hàng nào trúng thưởng nhằm thu hút khách hàng; đưa ra những thông tin khuyến mại không đầy đủ như cung cấp thông tin về hoạt động nhận tiền gửi không đầy đủ, không trung thực dẫn đến người gửi tiền hiểu lầm, gây thiệt hại cho người gửi tiền; không rõ ràng trong quy định về lãi suất tiền vay trong hợp đồng tín dụng…

- Áp dụng các chính sách khuyến mại trái pháp luật như tặng quà ngoài lãi suất; quay số trúng thưởng, nhưng các số phát cho khách hàng trong các đợt khuyến mại chắc chắn sẽ trúng thưởng; ưu đãi các phí dịch vụ liên quan đến dịch vụ ngân hàng do ngân hàng cung cấp…

Năm là, hành vi quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Quảng cáo trong hoạt động ngân hàng là một hoạt động đặc thù, vì các thông tin liên quan đến các tổ chức kinh doanh tiền tệ trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ có tác động trực tiếp đến việc thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, mức độ ổn định của thị trường cũng như mức độ an toàn hệ thống các tổ chwucs tín dụng. Các nghiên cứu lý luận về hoạt động ngân hàng đều đi đến nhận định, hoạt động ngân hàng có liên quan mật thiết đến niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng. Do vậy, quảng cáo – với tính chất là phương tiện nhằm cung cấp thông tin về dịch vụ ngân hàng đến khách hàng sẽ là cơ sở quan trọng cho việc đưa ra chọn lựa dịch vụ ngân hàng của người tiêu dùng. Vì vậy, quảng cáo cũng là phương tiện thường xuyên được các ngân hàng thương mại sử dụng để quảng bá hình ảnh của mình, nhất là cung cấp thông tin về tiện ích dịch vụ ngân hàng do mình cung cấp. Xuất phát từ bản chất “quảng cáo là thông tin mang tính một chiều, là thông tin không đầy đủ, nội dung của nó mang tính chọn lọc, phụ thuộc vào ý chí của nhà quảng cáo” [56, tr.14] nên việc kiểm soát hành vi quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại cần phải được quan tâm thực hiện thường xuyên. Bởi lẽ, ranh giới giữa quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh lành mạnh và quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại là rất mờ nhạt. Nghiên cứu các biểu hiện của hành vi quảng cáo cho thấy, bản thân hành vi này rất dễ “gây ra sự nhầm lẫn”, “những tuyên bố sai trái trong công việc kinh doanh nhằm làm mất uy tín của cơ sở, hàng hóa hay hoạt động kinh doanh của đối thủ cạnh tranh”, “Những chỉ dẫn hoặc tuyên bố sử dụng trong quá trình kinh doanh nhằm lừa dối công chúng về bản chất, quy trình sản xuất, đặc điểm, sự phù hợp về mục đích hoặc số lượng của hàng hóa” – những dấu hiệu nhận biết hành vi cạnh tranh không lành mạnh đã được Điều 10bis Công ước Paris đưa ra.

Thực tiễn diễn biến thị trường ngân hàng Việt Nam thời gian qua cho thấy, quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng Việt Nam sẽ trở nên phổ biến vì những lý do sau đây:

- Mức độ cạnh tranh tại các địa bàn lớn và đông dân cư thể hiện trong mối tương quan với sự phát triển gia tăng của số lượng các ngân hàng thương mại đã ở giai đoạn bão hòa, nghĩa là ở giai đoạn 2008, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận một số lượng không nhỏ ngân hàng nông thôn chuyển thành đô thị trong thời gian ngắn đã gia tăng áp lực cạnh tranh vượt ngưỡng thích nghi của thị trường. Những ngân hàng này muốn tồn tại được trong điều kiện môi trường cạnh tranh “bão hòa” thì chỉ còn một cách, các ngân hàng này phải sử dụng triệt để quảng cáo như một biện pháp “ghi dấu ấn” hình ảnh ngân hàng mình trong tâm trí người tiêu dùng – đây là cơ sở quan trọng để thay đổi hành vi của người tiêu dùng. Để khẳng định được “cái tốt” trong dịch vụ ngân hàng của mình, các ngân hàng không thể không sử dụng các thủ pháp quảng cáo không lành mạnh.

- Mức độ minh bạch thông tin trong hoạt động ngân hàng còn kém. Lý luận chủ yếu để biện minh cho mức độ minh bạch thông tin trong hoạt động ngân hàng còn yếu kém là do tính nhạy cảm của thông tin hoạt động ngân hàng đối với đời sống kinh tế xã hội. Do vậy, thông tin gây bất lợi cho tổ chức tín dụng, an toàn hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng bao giờ cũng được sự “bảo trợ” của Ngân hàng nhà nước.

Khi luật hóa hành vi quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại cần lưu ý những nội dung sau đây:

Thứ nhất, về phương pháp tiếp cận, các quy định pháp luật về quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các  ngân hàng thương mại cần tiếp cận ở phạm vi rộng, tức là bất kỳ hành vi nào đưa ra tuyên bố, bằng bất kỳ hình thức/phương tiện gì liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại có thể gây ra nhầm lẫn hoặc quảng cáo so sánh dẫn đến sự hiểu lầm cho khách hàng, nhà đầu tư. Chỉ khi tiếp cận ở phạm vi rộng như trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, đối thủ cạnh tranh, cơ quan quản lý phát hiện sớm, xử lý và ngăn ngừa hậu quả xấu đối với hoạt động ngân hàng, bởi lẽ: i) Hoạt động ngân hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng và tổ chức tín dụng; ii) Thực hiện được yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng trong thực tiễn điều hành thị trường; iii) Tránh được những ảnh hưởng mang tính dây chuyền. Đây là quan niệm của nhiều quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn, trong Pháp lệnh quảng cáo số 82-280 ngày 23/7/1992 quy định mọi loại thông tin truyền phát có thu tiền hoặc đổi bù nhằm quảng bá cho việc cung cấp sản phẩm hay dịch vụ, kể cả thông tin được giới thiệu dưới dạng tên gọi chung trong khuôn khổ một hoạt động thương mại, công nghiệp, thủ công nghiệp hay nghề nghiệp tự do hay nhằm đảm bảo quảng cáo thương mại cho một doanh nghiệp nhà nước hoặc tư nhân [56, tr.16-17].

Thứ hai, một trong những đặc điểm của dịch vụ ngân hàng đó là có sự tương đồng của sản phẩm đầu ra. Do vậy, nếu quan niệm cho rằng việc bắt chước tung ra thị trường những sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng thương mại là cạnh tranh không lành mạnh là không đúng, bởi lẽ, nếu sự bắt chước toàn biện và diễn ra ồ ạt thì người dân sẽ càng được hưởng lợi nhiều hơn. Vấn đề ở đây là sự khác biệt ở chất lượng dịch vụ và chi phí đi kèm với là yếu tố quyết định đến sự thành công của dịch vụ ngân hàng do ngân hàng cung ứng [64, tr.79]. 

Về nội dung này, dưới góc độ quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh, chúng tôi cho rằng, nếu hành vi quảng cáo về dịch vụ ngân hàng, chất lượng dịch vụ cũng như các tiện ích đi kèm của các ngân hàng thương mại là giống nhau thì cũng phải được coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vì đây là một dạng bắt chước sản phẩm quảng cáo để gây nhầm lẫn cho khách hàng. Điều đó có nghĩa là, cần phân biệt mức độ tương hợp/giống nhau của dịch vụ ngân hàng với cách thức để đưa những thông tin ấy đến với khách hàng. Chỉ khi phân biệt được nội dung này thì dù sản phẩm dịch vụ ngân hàng giống nhau bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể nhận diện được tính không lành mạnh trong sản phẩm quảng cáo của các ngân hàng thương mại.

Thứ ba, thực tiễn các đoạn quảng cáo về các ngân hàng thương mại hiện nay có nội dung, các ngân hàng thương mại khẳng định mình là ngân hàng số 1/hàng đầu Việt Nam, là ngân hàng nhiều năm liền được tổ chức quốc tế này, tổ chức quốc tế khác xếp hạng tốt… Tuy nhiên, pháp luật hiện hành nước ta lại chưa có ràng buộc pháp lý về các tuyên bố này như: khi tuyên bố mình là ngân hàng tốt nhất có bắt buộc phải công bố công khai văn bản xếp hạng của tổ chức đã xếp hạng trên trang thông tin điện tử hoặc tại nơi giao dịch của ngân hàng không? Xếp hạng của các tổ chức tài chính nước ngoài hoặc ở trong nước có cần phải được sự đồng ý/chấp thuận của cơ quan nhà nước Việt Nam hay không?... Thực tế này xét trong điều kiện thực tiễn diễn biến thị trường ngân hàng Việt Nam, chúng tôi cho rằng, cần phải công bố công khai các kết luận, đánh giá của các tổ chức này. Nhà nước cần công bố công khai các tổ chức có thẩm quyền đánh giá được nhà nước chấp nhận, còn các đánh giá của các tổ chức không được nhà nước chấp nhận chỉ được coi là có giá trị tham khảo, các ngân hàng thương mại không được sử dụng những thông tin đánh giá này như một căn cứ để quảng cáo cho dịch vụ ngân hàng của mình là tốt nhất chỉ có như vậy chúng ta mới có đủ cơ sở để kết luận quảng cáo của ngân hàng thương mại là có cơ sở và không gây nhầm lẫn.

Sáu là, nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng xâm phạm đến mục tiêu an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia trong hoạt động nhận tiền gửi. Đây là các hành vi gây ảnh hưởng đến mức độ an toàn, lành mạnh của cả hệ thống ngân hàng. Các hành vi điển hình trong hoạt động nhận tiền gửi xâm phạm đến mục tiêu an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia bao gồm:

- Trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra các cuộc đua huy động tiền gửi bằng cách đẩy lãi suất lên cao vượt quá mức quy định của pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến chính sách huy động tiền gửi của các ngân hàng thương mại khác trên thị trường.

- Tung tin đồn thất thiệt về những thay đổi trong điều hành chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích trục lợi riêng cho ngân hàng mình.

- Liên kết hoặc thỏa thuận đẩy lãi suất nhận tiền gửi lên cao vượt quá quy định của pháp luật.

4.3.1.3. Biện pháp xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại

Thị trường ngân hàng Việt Nam đang trong giai đoạn tái cơ cấu để cho các ngân hàng thương mại hoạt động theo quy luật của thị trường cộng với những can thiệp mang tính hành chính của Ngân hàng Nhà nước vào thị trường ngân hàng vẫn còn khá phổ biến thì việc xây dựng pháp luật về xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại cần nhấn mạnh đến thẩm quyền xử lý của Ngân hàng Nhà nước thông qua quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại và quy định biện pháp xử lý đối với các hành vi này, nghĩa là nhấn mạnh vào quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Để làm được điều này cần nhấn mạnh đến các nội dung sau đây:

- Nghiên cứu nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng cho thấy, Nghị định 204/2004/NĐ-CP và Nghị định 95/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP cũng có quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản, nhưng chưa có quy định về xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng tương ứng với các hoạt động ngân hàng nêu trên. Vì vậy, chúng tôi kiến nghị, bổ sung thêm các quy định về xử lý đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại vào Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã có quy định theo hướng quy định mức phạt tiền tối đa phân hóa theo từng lĩnh vực. Theo đó, phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với vi phạm “…bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…” (Điểm đ Khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012); phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng đối với “…ngân hàng, tín dụng...” (Điểm k Khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012). Quy định về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực cạnh tranh tại Nghị định 71/2014/NĐ-CP ngày 21/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh chưa quy định đến mức khung tối đa đối với lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng và lĩnh vực tài chính ngân hàng như quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.
- Bổ sung quy định cơ chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan quản lý cạnh tranh trong việc điều tra các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong trường hợp có khiếu nại về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại gửi đến Cơ quan quản lý cạnh tranh. Theo đó, Cơ quan quản lý cạnh tranh có nghĩa vụ cung cấp các thông tin liên quan đến đơn khiếu nại yêu cầu giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp về mặt chuyên môn, nghiệp vụ ngân hàng cho Cơ quan quản lý cạnh tranh khi điều tra vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Trên cơ sở kết luận điều tra, Cơ quan quản lý Cạnh tranh sẽ ra quyết định giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

4.3.2. Giải pháp tổ chức thực hiện pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay

Công tác tổ chức thực hiện pháp luật có vai trò quan trọng, là “cầu nối” nhằm bảo đảm tính khả thi của pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Để bảo đảm tổ chức thực hiện pháp luật chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay, theo chúng tôi cần tập trung vào các biện pháp chủ yếu sau đây:

4.3.2.1. Nâng cao nhận thức và thực hành trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại đối với xã hội, người tiêu dùng trong hoạt động ngân hàng
Ngân hàng thương mại là chủ thể kinh doanh nên cũng cần phải “sống” để tồn tại để hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận, nghĩa là hành động đạo đức của ngân hàng “phải tương hợp với việc kiếm lời hoặc chí ít cũng phải kiếm được lợi nhuận đủ để đứng vững trên thị trường và đối mặt với cạnh tranh” [50, tr.276]. Với vai trò là trung gian tài chính, ngân hàng thương mại là chủ thể quan trọng trong việc chu chuyển vốn đối với nền kinh tế. Do vậy, đối với ngân hàng, nguy cơ vi phạm đạo đức kinh doanh là rất dễ, xuất phát từ vị trí, vai trò của ngân hàng trong nền kinh tế. Do vậy, thực chất của việc nâng cao nhận thức trách nhiệm của ngân hàng đối với xã hội chính là quá trình giải quyết hài hòa giữa mục tiêu tối đa hóa lợi ích của doanh nghiệp với việc bảo đảm quyền lợi của xã hội, nhất là bảo đảm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các doanh nghiệp thuận lợi và với chi phí thấp nhất. Để nâng cao nhận thức trách nhiệm của ngân hàng đối với cộng đồng xã hội, trước hết ngân hàng phải làm tốt vai trò trung gian tài chính với tinh thần cao nhất, loại bỏ đến mức thấp nhất những rào cản tiếp cận nguồn vốn của xã hội; chung tay góp sức cùng nhà nước giải quyết khó khăn, nhất là trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều biến động. 

Để thực hiện tốt giải pháp này, chúng tôi kiến nghị cần thống nhất nội dung trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại. Mặc dù còn nhiều quan niệm khác nhau về nội dung trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, song theo chúng tôi, nội dung trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại bao gồm các nội dung:

1. Bảo đảm tốt vai trò cung ứng nguồn vốn cho nền kinh tế. Làm tốt vai trò cung ứng nguồn vốn và nhu cầu thanh toán cho nền kinh tế sẽ là cơ sở thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

2. Bảo đảm cơ hội tiếp cận nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Nghĩa là, Ngân hàng thương mại không được ban hành hoặc có các hành vi cản trở khác đối với khách hàng khi họ tiếp cận nguồn vốn vay tại ngân hàng. Ở đây có một vấn đề cần làm rõ về phương diện lý luận là: các Ngân hàng thương mại có trách nhiệm trong việc cung cấp nguồn vốn tín dụng đối với các đối tượng gặp khăn trong tiếp cận nguồn vốn như hộ nghèo, người vay tiền không có tài sản bảo đảm, thực hiện đồng tài trợ vốn cho những dự án trọng điểm quốc gia không, bởi lẽ, ở nước ta những hoạt động này là chức năng của Ngân hàng chính sách và Ngân hàng phát triển Việt Nam?

Trả lời câu hỏi trên, về mặt pháp lý, chúng ta đã tách biệt tín dụng chính sách và tín dụng thương mại trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2004. Sự phân tách này vẫn được thể hiện trong Luật các Tổ chức tín dụng 2010. Vì vậy, theo chúng tôi, nội dung này, trong những nội dung trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại và nếu các ngân hàng thương mại có thể trong phạm vi cho phép thì Nhà nước khuyến khích họ thực hiện cho những đối tượng trên tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

3. Bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền thông qua việc tham gia bảo hiểm tiền gửi và thực hiện tốt các quy định về bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thóng các tổ chức tín dụng. 

4. Bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng. Đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi sự chung tay vào cuộc của tất cả các Ngân hàng thương mại. Đây vừa là trách nhiệm pháp lý được Luật các Tổ chức tín dụng quy định, vừa là trách nhiệm của Ngân hàng thương mại đối với người gửi tiền, bởi lẽ, nếu để xảy ra đổ vỡ hệ thống các tổ chức tín dụng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Để thực hiện tốt nội dung trách nhiệm xã hội này của Ngân hàng thương mại đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội để giám sát, sự quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước để quản lý, giám sát việc tuân thủ quy định của các Ngân hàng thương mại. 

Như vậy, nâng cao nhận thức và thực hành trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại có vai trò to lớn đối với việc chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Điều này được thể hiện trên các khía cạnh sau đây:

Một là, khi nhận thức về trách nhiệm xã hội được thực hiện, các ngân hàng thương mại sẽ dần chuyển từ mục tiêu  kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận của chính mình sang mục tiêu kinh doanh bảo đảm hài hòa lợi ích của ngân hàng, người tiêu dùng (khách hàng) và đối thủ cạnh tranh. Để làm được điều này cần nhanh chóng xác lập nền tảng đạo đức kinh doanh ngân hàng bao gồm đạo đức của người quản trị, điều hành và đạo đức cán bộ ngân hàng được xây dựng trên nền tảng chế độ đãi ngộ hợp lý để hạn chế việc bị lòng tham tha hóa, bởi vì, vấn đề trách nhiệm luôn liên quan đến hành vi con người dù ở cấp độ toàn cầu hay quốc gia, cộng đồng hay cá nhân và nó là một phạm trù cơ bản của triết học đạo đức [101, tr.21].

Hai là, trách nhiệm xã hội của ngân hàng sẽ góp phần xây dựng văn hóa kinh doanh ngân hàng minh bạch, sòng phẳng, lành mạnh. Các nghiên cứu về xây dựng văn hóa kinh doanh ngân hàng ở nước ta thời gia qua đã khẳng định, văn hóa kinh doanh ngân hàng là yếu tố sự phát triển bền vững [65, tr.14-19], là bí quyết thành công [91, tr.29-38] của các ngân hàng thương mại, nghĩa là, khi dựa trên nền tảng văn hóa kinh doanh vững chắc, các ngân hàng thương mại sẽ loại bỏ những cái “giả” trong thực tiễn kinh doanh [2, tr.86-96]. Để có bản lĩnh vượt qua những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, không minh bạch, không sòng phẳng, các ngân hàng thương mại cần  phải dựa trên nền tảng văn hóa kinh doanh ngân hàng vững chắc. Thực tiễn đã chứng minh, khi đã xác lập và thực hành trách nhiệm xã hội, các ngân hàng thương mại xa lánh, không thực hiện các hành vi trái pháp luật, trái tập quán, đạo đức kinh doanh, nghĩa là không thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 

Ba là, nét đặc thù trong cạnh tranh của các ngân hàng thương mại là vừa hợp tác, vừa cạnh tranh có như vậy mới tạo sự ổn định cho hệ thống, song trên thị trường vẫn còn hiện tượng chơi xấu nhau, hiện tượng tung tin đồn thất thiệt để trục lợi vẫn còn tồn tại; tình trạng các cổ đông lớn lạm dụng vị trí của mình để trục lợi, người quản trị điều hành ngân hàng chưa trung thành với lợi ích của ngân hàng vẫn còn diễn ra phổ biến… Còn hiện tượng này là do các ngân hàng thương mại chưa xây dựng được bộ quy tắc ứng xử, quy tắc trong đạo đức kinh doanh, nhất là các quy tắc giải quyết mối quan hệ giữa người quản trị, điều hành với cổ đông, với nhân viên, với đối thủ cạnh tranh, với các cơ quan công quyền…, nghĩa là chưa xây dựng được môi trường kinh doanh trên tinh thần hợp tác hài hòa không chỉ giữa các đối thủ cạnh tranh mà còn đối với cả khách hàng, người tiêu dùng những đối tượng có nguy cơ bị thiệt hại từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Tóm lại, nâng cao nhận thức và thực hành trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại nhằm chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng thực chất là định hướng các ngân hàng thương mại xây dựng các giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp mình, trong đó nhấn mạnh đến yếu tố tự giác điều chỉnh hành vi của mình với môi trường kinh doanh sao cho phù hợp với lợi ích và hạnh phúc của con người, với tiến bộ xã hội và với sự phát triển một cách bền vững, thể hiện sự tôn trọng của ngân hàng thương mại đối với đối thủ cạnh tranh, người tiêu dùng cũng như toàn xã hội. Cần phải coi các giá trị cốt lõi của ngân hàng thương mại và thực tiễn thực hiện nó là tiêu chí đánh giá, phân loại ngân hàng thương mại trong từng thời kỳ. Sự đánh giá, phân loại ngân hàng thương mại dựa không chỉ dựa trên tiêu chí pháp lý mà còn phải dựa trên nền tảng giá trị xã hội do ngân hàng tạo dựng được. Điều đó có nghĩa là, trong hoạch định chiến lược phát triển các ngân hàng thương mại phải hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài, ngân hàng phải gắn kết các dịch vụ do mình cung cấp với quá trình phát triển đất nước, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn về nguồn vốn, ngân hàng phải là lực lượng đi đầu trong việc giải quyết những khó khăn đó, có như vậy doanh nghiệp mới không phải thu hẹp quy mô sản xuất, hạn chế được tình trạng thất nghiệp gia tăng trong xã hội…

4.3.2.2. Xác lập nền tảng đạo đức kinh doanh ngân hàng của các ngân hàng thương mại nhằm chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.
Thứ nhất, về các cấp độ của Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh ngân hàng và mối quan hệ giữa các cấp độ của Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh ngân hàng
Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh ngân hàng của các nước cho thấy, có hai cấp độ quy định Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh cấp ngành thông qua Hiệp hội ngân hàng và cấp độ ở từng ngân hàng. Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh của Hiệp hội ngân hàng là sự thể hiện ý chí chung của toàn thể thành viên Hiệp hội hướng tới việc xác lập các chuẩn mực đạo đức chung ở toàn ngành, mang tính định hướng làm cơ sở cho các ngân hàng thành viên cụ thể hóa thành những tiêu chuẩn đạo đức phù hợp với lĩnh vực, phạm vi hoạt động ngân hàng được phép thực hiện. Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh của từng ngân hàng thương mại cần nhấn mạnh đến các giá trị cốt lõi nhằm xác lập sự khác biệt, định hướng giá trị thương hiệu của ngân hàng trên thị trường. Trọng tâm của Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh của các ngân hàng thương mại nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa người quản trị, điều hành với cổ đông; giữa ngân hàng, nhân viên ngân hàng với khách hàng, đối tác được thể hiện qua chất lượng dịch vụ, cam kết trách nhiệm, mức độ mẫn cán, trung thực trong hoạt động tác nghiệp. Thực chất của Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh của các ngân hàng thương mại là xác định quan hệ đạo đức bên trong và quan hệ đạo đức bên ngoài của ngân hàng.
Đạo đức nội bộ có liên quan với hạnh phúc của nhân viên và sự hài lòng của khách hàng như tiền lương, hiệu quả hoạt động của công đoàn, bình đẳng giới và việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm thiểu chi phí. Đạo đức bên ngoài liên quan đến các sản phẩm mà ngân hàng cung ứng, nó có mối liên hệ chặt chẽ với mạng lưới hoạt động của ngân hàng. Nói chung các ngân hàng không muốn mở rộng phạm vi của chính sách đạo đức bên ngoài. Đạo đức bên ngoài có thể được xem là quan trọng hơn đạo đức nội bộ bởi vì khả năng gây thiệt hại của đạo đức nội bộ đối với xã hội là rất ít trong khi nhiều công ty quỹ ngân hàng có khả năng gây thiệt hại trên diện rộng [121].

Thứ hai, kiến nghị xây dựng nội dung Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh trong hoạt động ngân hàng.

Một là, về hình thức thể hiện, Bộ quy tắc về đạo đức ngành ngân hàng được coi là một văn kiện viết, ấn định  những giá trị, chuẩn mực, cơ sở mà ngân hàng muốn áp dụng cả ở bên trong lẫn bên ngoài ngân hàng, có khả năng khuyến khích hoặc mang tính cưỡng chế đối với các ngân hàng trên thị trường [50, tr.439]. Khi được ban hành, bộ quy tắc đạo đức ngành ngân hàng là công cụ điều tiết giữa các ngân hàng, người lao động và các bên tham gia, nghĩa là nó trở thành công cụ hữu hiệu để kiểm soát, chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Kinh nghiệm của các nước đã chỉ rõ, việc pháp điển hóa/luật hóa các quy tắc đạo đức trong doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng hệ thống doanh nghiệp có đạo đức. Do vậy, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng giữ vai trò đầu mối trong việc xây dựng, ban hành bộ quy tắc này và những chuẩn mực được quy định trong Bộ quy tắc này là tiêu chí “chấm điểm”, đánh giá, phân loại ngân hàng thương mại trong hoạt động.

Hai là, nội dung Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh ngân hàng do Hiệp hội Ngân hàng xây dựng trên cơ sở ý kiến thảo luận của các thành viên. Các nội dung chính yếu của Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh ngân hàng do Hiệp hội Ngân hàng xây dựng bao gồm:

- Sứ mạng của hoạt động ngân hàng là bảo đảm cho hoạt động luân chuyển nguồn vốn trong nền kinh tế được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

- Các ngân hàng, tổ chức tín dụng thành viên phải lợi ích chung của toàn hệ thống; tôn trọng lợi ích của nhau, cạnh tranh lành mạnh. 

- Phục vụ và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ ngân hàng tốt nhất là nhiệm vụ trung tâm của các thành viên. Giá trị chất lượng dịch vụ ngân hàng là một trong những tiêu chí xác định mức độ phát triển và giá trị của ngân hàng trong toàn hệ thống.

- Các nhà quản trị ngân hàng phải tôn trọng lợi ích toàn hệ thống, không vì quá chạy theo lợi ích cục bộ của ngân hàng mình mà làm ảnh hưởng đến lợi ích của các hội viên và các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác trên thị trường.

- Nhân viên ngân hàng phải tận tâm và trung thành với ngân hàng. Trong mối quan hệ với khách hàng, cán bộ ngân hàng không vì lợi ích cá nhân mà vi phạm quy định về tác nghiệp đã được quy định.

Ba là, về nội dung Bộ quy tắc đạo đức của từng ngân hàng, tổ chức tín dụng. Các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện tại đã có khá nhiều khẩu hiệu kinh doanh thể hiện giá trị cốt lõi của ngân hàng mình trong mối quan hệ với xã hội, khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Vấn đề trọng tâm trong việc xây dựng nội dung Bộ quy tắc đạo đức của từng ngân hàng, tổ chức tín dụng chính là cụ thể hóa khẩu hiệu kinh doanh của từng ngân hàng thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể trong mối quan hệ giữa ngân hàng, tổ chức tín dụng với cổ đông, người lao động, khách hàng, đối tác kinh doanh, đối thủ cạnh tranh và các vấn đề xã hội khác. Cụ thể là:

i) Trách nhiệm của Ban lãnh đạo ngân hàng trong việc tạo lập, duy trì, bảo vệ đạo đức kinh doanh của ngân hàng mình thể hiện ở:

- Ban lãnh đạo phải là người đi đầu, gương mẫu chấp hành quy tắc đạo đức kinh doanh, nhất là giữ gìn phẩm chất đạo đức của người quản trị, tuân thủ quy tắc quản trị ngân hàng và tuyệt đối trung thành với lợi ích của ngân hàng.

- Công khai các lợi ích liên quan đến ngân hàng, nhất là những quan hệ có thể bị lạm dụng do vị trí lãnh đạo ngân hàng như công khai tỷ lệ sở hữu cổ phần, mối quan hệ với những người liên quan trong quá trình quản lý ngân hàng, tuân thủ chế độ cấp tín dụng…

- Kiểm tra, theo dõi, giám sát nhân viên trong quá trình tác nghiệp, kịp thời nhắc nhở nhân viên khi có biểu hiện vi phạm đạo đức kinh doanh ngân hàng.

- Hạn chế can thiệp trực tiếp vào quá trình tác nghiệp của nhân viên bằng các hành vi lạm dụng quyền lực của người quản trị.

- Khách quan, công bằng, sáng suốt trong việc giải quyết xung đột lợi ích trong ngân hàng.

ii) Giáo dục đạo đức tác nghiệp cho nhân viên là nhiệm vụ được tiến hành thường xuyên, không chỉ đối với nhân viên mới tuyển dụng mà còn cả với những nhân viên đã gắn bó lâu dài với ngân hàng. 

iii) Duy trì và không ngừng làm gia tăng giá trị của ngân hàng là trách nhiệm không những của người quản trị, người điều hành và còn là trách nhiệm của từng nhân viên ngân hàng. Lợi ích của ngân hàng và lợi ích của nhân viên ngân hàng là thống nhất, không mâu thuẫn. 

iv) Phục vụ khách hàng là nhiệm vụ trung tâm của toàn thể lãnh đạo và nhân viên ngân hàng. Bảo đảm lợi ích của khách hàng chính là bảo đảm lợi ích của ngân hàng, giá trị của ngân hàng được thể hiện ở sự hài lòng và tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng.

v) Tham gia cùng với Chính phủ, các tổ chức xã hội thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động xã hội là việc làm thường xuyên.

4.3.2.3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của truyền thông trong việc ngăn ngừa, phát hiện những biểu hiện “vô đạo” trong kinh doanh ngân hàng, phát hiện và nêu gương các ngân hàng thương mại kinh doanh lành mạnh
 Thời gian qua, rất nhiều những biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức kinh doanh của các ngân hàng thương mại đã được báo giới phát hiện đã cho thấy, truyền thông có sức mạnh to lớn trong việc góp tiếng nói lên án, phản kháng những doanh nghiệp vi phạm đạo đức kinh doanh mà pháp luật không thể xử lý được.

Truyền thông có giá trị to lớn, nó là kênh quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, nhưng nó cũng là “tấm gương phản chiếu” nhanh nhất những tấm “gương mờ” trong kinh doanh. Truyền thông là công cụ để dư luận xã hội lên tiếng đối với những doanh nghiệp vi phạm đạo đức kinh doanh, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp xây dựng, quảng bá những doanh nghiệp có đạo đức trong kinh doanh. Để cho truyền thông phát huy tối đa khả năng của mình trong việc phổ biến, tuyên truyền các giá trị đạo đức kinh doanh cũng như phát hiện, lên án những hành vi vô đạo trong kinh doanh ngân hàng cần tập trung vào các biện pháp:

i) Cần xác định truyền thông có vai trò quan trọng nhất trong quá trình nâng cao nhận thức các giá trị đạo đức trong kinh doanh ngân hàng, mà trước hết là nêu gương điển hình của các ngân hàng thương mại, những người quản lý, điều hành ngân hàng có truyền thống đạo đức kinh doanh tốt đẹp.

ii) Truyền thông là nơi tiếp nhận những thông tin về hành vi xâm phạm đạo đức kinh doanh, định hướng và đưa ra khuyến cáo với người tiêu dùng, với xã hội để phát động những chiến dịch tẩy chay những ngân hàng không tôn trọng đạo đức trong quá trình kinh doanh.

iii) Tạo mối liên hệ mật thiết giữa truyền thông với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh ngân hàng tạo tiền đề quan trọng cho việc thực thi các giá trị đạo đức kinh doanh trong thực tiễn.

iv) Trợ giúp các ngân hàng trong việc truyền bá những giá trị cốt lõi, giá trị đạo đức mà ngân hàng đã đạt được trong quá trình kinh doanh để ngân hàng chia sẽ thành công cũng như những thất bại trong việc tạo lập, duy trì các giá trị đạo đức kinh doanh.

4.3.2.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biểu hiện của hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hậu quả của cạnh tranh không lành mạnh cũng như các chế tài đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với thị trường ngân hàng cũng như bản thân từng ngân hàng thương mại
Đây là giải pháp cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, “mưa dầm thấm lâu” nhằm tấc động vào nhận thức về cạnh tranh không lành mạnh đối với người quản trị, điều hành cũng như từng cán bộ của ngân hàng thương mại. Để thực hiện tốt giải pháp này chúng tôi kiến nghị các biện pháp sau đây:

- Về nội dung tuyên truyền cần nhấn mạnh vào các biểu hiện/dấu hiệu của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại, nhất là các hành vi gần hoặc khó phân biệt giữa cạnh tranh không lành mạnh và cạnh tranh lành mạnh để các ngân hàng thương mại nhận biết và điều chỉnh hành vi cạnh tranh của mình hướng tới các hành vi cạnh tranh lành mạnh.

Bên cạnh tuyên truyền các biểu hiện/dấu hiệu của cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại cần tập trung giới thiệu, phổ biến trình tự, thủ tục khiếu nại, khởi kiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại; nghĩa vụ chứng minh, nhất là việc thu thập chứng cứ, cách thức chứng minh thiệt hại từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại; các kinh nghiệm đối phó với cạnh tranh không lành mạnh cũng như kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Các kinh nghiệm hay này cần được tập hợp để xuất bản thành các cuốn sách dưới dạng hỏi đáp hoặc phổ biến kinh nghiệm chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng mà đầu mối là Hiệp hội ngân hàng Việt Nam.

- Về hình thức, phương pháp tuyên truyền cần đa dạng, phong phú và nên gắn việc tuyên truyền với các tình huống, sự việc cụ thể để giúp cho các ngân hàng thương mại dễ dàng nhận biết và gây hứng thú cũng như hiệu quả của công tác tuyên tuyền. Ngoài hình thức tuyên truyền qua sách, báo cần nhân rộng các buổi nói chuyện chuyên đề về cạnh tranh không lành mạnh và chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại để cho việc tuyên truyền gần gũi và thiết thực hơn đối với đối tượng tuyên truyền.

4.3.2.5. Phát huy quyền giải thích pháp luật của tòa án và Cơ quan quản lý cạnh tranh, Ngân hàng Nhà nước trong việc xác định và giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại; thừa nhận và áp dụng án lệ như một loại quy phạm quna trọng trong  xử lý vi phạm về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại
Các nghiên cứu lý luận và thực tiễn đã chứng minh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại gắn liền với mức độ phát triển của thị trường ngân hàng và sức sáng tạo không ngừng của các ngân hàng thương mại trong kinh doanh. Do đó, để chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại, dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, các quy định định về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại sẽ luôn “đi sau” diễn biến cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại và chỉ là quá trình “hợp thức hóa” các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại đã diễn ra trên thị trường ngân hàng. Điều đó có nghĩa là, để chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cần nâng cao vai trò của Cơ quan quản lý Cạnh tranh, Ngân hàng Nhà nước và tòa án nhân dân trong việc xác định tính không lành mạnh trong hoạt động cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, nhất là những biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh mới xuất hiện.

Như vậy, chỉ khi nào thừa nhận và bảo đảm quyền giải thích pháp luật của tòa án và Cơ quan quản lý cạnh tranh, Ngân hàng Nhà nước khi xác định và giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng mới có thể hình thành nên những án lệ điển hình cho việc xác định và giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.
Tóm lại, chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại là giải pháp quan trọng cho phát triển bền vững hệ thống ngân hàng thương mại trong hội nhập quốc tế. Phân tích xu hướng phát triển, nhu cầu và tính cấp thiết phải hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam cho thấy, việc hoàn thiện quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại sẽ tạo lập cơ sở pháp lý cho việc phát hiện, xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại; ngăn ngừa có hiệu quả những hậu quả xấu từ hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Các quy định của pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại chỉ có tính khả thi nếu như nó được tiến hành đồng thời với việc nâng cao nhận thức và thực hành trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại, xác lập nền tảng đạo đức, văn hóa kinh doanh ngân hàng cũng như quyền giải thích pháp luật của tòa án và Cơ quan quản lý cạnh tranh, Ngân hàng Nhà nước khi xác định và giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.
KẾT LUẬN
Chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng là quá trình áp dụng tổng thể không chỉ các quy định pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng mà còn cả việc nâng cao nhận thức và thực hành trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại, xác lập nền tảng đạo đức, văn hóa kinh doanh ngân hàng cũng như quyền giải thích pháp luật của tòa án và Cơ quan quản lý cạnh tranh, Ngân hàng Nhà nước khi xác định và giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, trong đó, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại là giải pháp được ưu tiên hàng đầu.

Trong bối cảnh Việt Nam chưa xây dựng được quy định pháp luật nhằm chống cạnh cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại thì những kiến nghị, giải pháp được đề cập Luận án có ý nghĩa quan trọng cho việc hình thành cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc định hướng xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Từ kết quả nghiên cứu của Luận án, chúng tôi rút ra những kết luận cơ bản sau đây:

1. Chống cạnh tranh không lành mạnh nói chung, chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại nói riêng là vấn đề rộng và phức tạp, có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, niềm tin của công chúng vào hệ thống ngân hàng thương mại cũng như mức độ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Từ kinh nghiệm các nước cho thấy, việc mở rộng quyền hoạt động ngân hàng luôn gắn liền với yêu cầu bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng. Vì vậy, trong một thời gian dài, nhiều nước đã không áp dụng quy chế cạnh tranh đối với các ngân hàng thương mại. Tuy vậy, sự phát triển và mở rộng thị trường ngân hàng, nhất là trong xu hướng toàn cầu hóa và tự do hóa thị trường tài chính thì việc bảo đảm quyền hoạt động và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng được thừa nhận như một thực tế khách quan. Và vì vậy, việc chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng cũng phải được đặt ra như là hệ quả của việc thừa nhận này.

2. Ở Việt Nam, thị trường ngân hàng chính thức được hình thành kể từ khi Nhà nước thừa nhận và thiết lập mô hình ngân hàng hai cấp. Các quy định về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở nước ta đã hình thành ngay từ khi xác lập mô hình ngân hàng hai cấp và theo thời gian quan niệm về cạnh tranh không lành  mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại đã có sự thay đổi từ cạnh tranh bất hợp pháp sang cạnh tranh không lành mạnh và tiếp cận hành vi cạnh tranh không lành mạnh dưới góc độ tiêu cực cần được ngăn chặn.

Các quy định về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam mới dừng lại ở những nguyên tắc chung là “nghiêm cấm hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng”. Việt Nam chưa có quy định cụ thể các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng và thực tiễn xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh tại Cục Quản lý Cạnh tranh cũng chưa có vụ việc cạnh tranh không lành mạnh nào trong hoạt động ngân hàng được xử lý. Song, thực tiễn diễn biến thị trường ngân hàng ở Việt Nam cho thấy, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại đã xuất hiện. Cách thức giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là ngăn chặn hoặc xử lý vi phạm hành chính. Về cơ bản có thể nhận thấy, cách thức xử lý như trên không phản ánh hết bản chất của chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

3. Thực tiễn phát triển của thị trường ngân hàng cộng với diễn biến biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam thời gian qua cho thấy, đã đến lúc cần phải xây dựng các quy phạm pháp luật nhằm chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động của các ngân hàng thương mại và được xem như một giải pháp quan trọng cho việc chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.

Các phân tích, kiến nghị trong luận án đã xác định được xu hướng phát triển của thị trường ngân hàng có ảnh hưởng đến cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Luận án đã luận giải được cơ sở khách quan của việc hoàn hiện pháp luật chống cạnh tranh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại và đề xuất các nhóm giải pháp góp phần xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng bảo đảm tính khả thi trên các khía cạnh:

- Xác định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng phù hợp với thực tiễn thị trường ngân hàng Việt Nam. Mô tả và xác định những lưu ý cần thiết khi quy định và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật hiện hành cho phù hợp với yêu cầu chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

- Để chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại hiệu quả ngoài việc dựa trên nền tảng pháp lý rõ ràng, cụ thể còn phải dựa trên nhận thức và thực hành trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại; nền tảng đạo đức và văn hóa kinh doanh ngân hàng cũng như quyền giải thích pháp luật cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xác định và giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh phát sinh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại cũng như phát huy tinh thần tự bảo vệ của các ngân hàng thương mại.

Những phân tích lý luận và thực tiễn trong luận án cho thấy, yêu cầu chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại là cần thiết. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại dựa trên quan điểm phải bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền và thực hiện tốt chức năng trung gian tài chính của các ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.

Trong phạm vi luận án, nghiên cứu sinh đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng. Những nội dung mà Luận án còn bỏ ngỏ cho những nghiên cứu tiếp theo liên quan đến vấn đề chống hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại là:

- Vấn đề sử dụng đạo đức kinh doanh nhằm chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam.

- Chế tài đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng.

- Giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại.
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